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THÔNG THƯ 

 
Quyển sách thông thư này dùng để xem ngày tốt, xấu, có giải nghĩa các sao tốt xấu của từng việc, 

để khi xem dễ lựa chọn khỏi nhầm lẫn. Vậy cần phải biết các sao tốt của ngày đó, và làm cho được 

lợi lộc, kiêng kỵ các sao xấu không nên làm chi khỏi thủ hại nay giải nghĩa và chú thích từng việc như 

sau: 

 

I.TUỔI GÌ? MẠNG GÌ? 

 

1.Giáp tý- ất Sửu  mệnh kim  Vàng dưới biển 

2.Bính dần- Đinh mão  mệnh hoả  Lửa trong lò 

3.Mậu thìn- Kỷ tỵ  mệnh mộc  Cây rừng lớn 

4.Canh Ngọ-Tân mùi  mệnh thổ  Đất đường lộ 

5.Nhâm thân- Quý dậu  mệnh kim  Vàng gươm nhọn 

6.Giáp tuất-Ất hợi  mệnh hoả  Lửa trên núi 

7.Bính tý-Đinh sửu  mệnh thuỷ  Nước dưới sông 

8.Mậu dần-Kỷ  mão  mệnh thổ  Đất đầu thành 

9.Canh thìn- Tân tỵ  mệnh kim  Vàng chân đèn 

10.Nhâm Ngọ-Quý mùi  mệnh mộc  Cây dương liễu 

11.Giáp thân- ất dậu  mệnh thuỷ  Nước trong giếng 

12.Bính Tuất-Đinh Hợi  mệnh thổ  Đất nóc nhà 

13.Mậu tý-kỷ sửu  mệnh hoả  Lửa sấm chớp 

14.Canh dần- Tân mão  mệnh mộc  Cây tòng bá 

15.Nhâm thìn-Quý tỵ  mệnh thuỷ  Nước chảy dài 

16.Giáp ngọ- ất mùi  mệnh kim  Vàng trong cát 

17.Bính dần- đinh dậu  mệnh hoả  Lửa dưới núi 

18.Mậu tuất- kỷ hợi  mệnh mộc  Cây đất bằng 

19.Canh tý- tân sửu  mệnh thổ  Đất tách nhà 

20.Nhâm dần-Quý mão  mệnh kim  Váng lá trắng  

21.Giáp thìn-ất tỵ  mệnh hoả  Lửa ngọn đèn 

22.Bính ngọ- Đinh mùi  mệnh thuỷ  Nước trên trời 

23.Mậu thân-Kỷ dậu  mệnh thổ  Đất nền chòi 

24.Canh tuất- Tân hợi  mệnh kim  Vàng đeo tay 

25.Nhâm tý- Quý sửu  mệnh mộc  Cây dâu 

26.Giáp Dần- Ất mão  mệnh thuỷ  Nước khe lớn 
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27.Bính Thìn- Đinh Tỵ  mệnh thổ  Đất trong cát 

28.Mậu ngọ-Kỷ mùi  mệnh hoả  Lửa trên núi 

29.Canh thân-Tân dậu  mệnh mộc  Cây lựu đá 

30.Nhâm Tuất- Qúy hợi  mệnh thuỷ  Nước biển lớn   

 

II- CÁC SAO TỐT: 

 

1.Thiên phúc: Nên đi nhận công tác ( việc quan) về nhà mới, lễ cúng. 

2.Thiên phú: Nên làm kho tàng để chứa đựng thóc lúa đồ dùng. 

3.Thiên hỷ: Nên cưới xin, đi xuất hành, nhần trầu cau ăn hỏi, mọi việc tốt 

4.Thiên xá: nên lễ cầu thần, tha cho người phạm tội, kỵ sỹ săn bắn, đâm chém, chôn cất. 

5.Thiên y: Nên tìm thầy chữa bệnh, bốc thuốc bệnh dược mau khỏi. 

6.Nguyệt không: Nên dâng sớ trình bày công việc, đóng giường nằm, làm nhà, may màn. 

7.Nguyệt tài: Nên mở cửa hàng, buôn bán, làm kho, làm bếp, xuất hành, rời chỗ ở. 

8.Minh tinh: Nên đi việc quan, khiếu nại, tố tụng và dỡ mồ mả. 

9.Sinh khí: Nên tu sửa, động thổ và nhận trầu cau ăn hỏi, cưới xin. 

10.Giải thần: Nên giải bỏ việc kiện cáo và tha cho người phạm tội, tìm thuốc giải trừ, tắm gội. 

11.Phả hộ: Nên làm việc phúc, cưới vợ, gả chồng và đi xuất hành. 

12.Tục thế: nên hỏi vợ gả chồng, dựng con trưởng, nhận trầu cau ăn hỏi. 

13. Ích hậu: Nên cưới hỏi, nhận trầu cau, tìm người kế tự, di chúc cho con cháu. 

14. Địa tài: Nên thu nhận tiền tài, đồ vật nhập vào kho phát tài. 

15.Mẫu xương: Nên làm kho tàng chứa đựng tiền của và thóc lúa, chăn nuôi, trồng trọt, thụ dưỡng 

được nhiều lợi. 

16.Lộc khố: Nên thu cất thóc lúa tài vật vào kho chứa đựng mọi thứ tốt. 

17.Quan Nhật: Nên làm các việc lớn như thăng quan, tiến chức, tặng thưởng. 

18.Dân nhật: Nên động thổ đào đắp và chữa các việc vặt, đồ dùng hàng ngày. 

19.Dịch mã: Nên xuất hành, cầu y, trị bệnh. 

20.Diệu xương: Nên thu nợ, mua gia súc. 

Còn những sao tố đồng nghĩa như là: Thiên đức-Nguyệt đức-Thiên Đức hợp-Nguyệt đức 

hợp-Thiên Quý-Thiên mã- Thiên Giải-Thiên hành, Thiên quan, Nguyệt ân, Yếu an, Dịch mã, Lục hợp, 

Tam hợp, Kính Tâm, Mãn đức Tinh, Hoạt diệu, Hội hộ, U vi Tinh, Thánh Tâm, Cát Khánh, Tứ Vương, 

Tuế Hợp, Đại Hồng Sa, Ngọc Đường, Minh Đức.... 

Nói chung là tốt  nhưng gặp phải ngày xấu như: Thụ tử, Sát chủ, Tam nương sát, Nguyệt kỵ, 

Dương Công kỵ, Ngày con nước thì phải kiêng mọi việc không nên làm. 
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III.CÁC NGÀY XẤU: 

 

1.Thiên Cương: Kiêng kỵ mọi việc không làm 

2.Thiên Phùng: Kiêng việc kiện tụng, xuất hành 

3.Thiên hoả: Kiêng lợp nhà, mở đường 

4.Thiên cẩu: Kiêng lễ bái cầu cúng 

5.Thiên tặc: Kiêng cất nhà, dỡ mả, mở kho 

6.Thiên ôn: Kiêng về nhà mới, chữa bệnh, không làm chuồng nuôi súc vật. 

7. Địa hoả: Kiêng trồng cây cối 

8. Địa tặc: Kiêng làm nhà cửa xuất hành, động thổ, đào ao. 

9.Thụ tử: Kiêng mọi việc không làm 

10.Sát chủ: Mọi việc đều phải kiêng 

11.Hoang vu: Kiêng mọi việc chớ làm 

12.Phá bạ:Kiêng làm dở dang các thứ 

13. Đại hao: Trăm việc đều phải kiêng 

14.Tiêu hao: Kiêng buôn bán cho vay mượn. 

15.Du hoạ: Kiêng làm nhà chữa cửa 

16.Thần cách: Kiêng lễ bái cầu thần 

17.Nhân cách: Kiêng lấy vợ, lấy chồng, không nuôi thêm người ở giúp việc 

18.Ngũ Quỷ: Kiêng xuất hành đi xa 

19.Tam chuyển: Kiêng việc động thổ 

20.Tam cương: Kiêng nhiều việc không làm 

21.Tam thi: Mọi việc nên tránh 

22.Lâm nhật: Kiêng xuất hành việc quan 

23.Cầu Giáo: Kiêng nhiều việc không làm 

24.Hà Khôi: Kiêng là nhà xây cửa 

25.Kho tiêu: Kiêng trồng cây cối 

26.Vãng Vong:Kiêng xuất hành cầu mưu, lấy vợ lấy chồng 

27.Cửu không: Kiêng xuất hành, cầu tài, mở kho, trồng cây cối. 

28. Âm thác: Kiêng xuất hành, nhận công tác. 

29.Dương thác: Kiêng đi xa, hôn nhân, giá thú, không di chuyển chỗ ở 

30.Tiểu hồng sa: Mọi việc phải kiêng 

31.Lục Bất thành: Kiêng làm nhà cửa 

32.Lỗ Ban Sát: Kiêng làm nhà, đặt cọc 

33.Phủ đầu sát: Kiêng động thổ, làm nhà 

34.Mộc mã sát: Kiêng bốc thuốc, châm cứu 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 11 

35. Đao châm sát: Kiêng châm cứu, hoạn mổ 

36.Thi ma sát: Kiêng giá thú, về nhà mới 

37.Chính tứ thế: Kiêng việc làm không bền 

38.Bàng tứ thế: Làm việc hữu thuỷ vô chung phạt mộc thi dược 

39.Nguyệt hoả- Độc hoả: Kiêng làm nhà, may vá quần áo 

40.Nguyệt sát- Nguyệt hư: Kiêng làm cửa, mở lối đi, không mở cửa hàng buôn bán 

41.Tử khí-Quan phù: Kiêng động thổ làm nhà, mở cửa đi lại 

42.Bàng tiếu- Ngoã giải: Kiêng nhiều việc đều xấu cần tránh không làm 

43.Phi niêm- Đại sát: Kiêng thu  nhập tài vật, không nuôi các giống thú 

44.Bát toạ- Địa phá: Kiêng châm cứu( Chích), không may vá quần áo 

45.Cầu trận-Hắc đạo: Kiêng ra quân đội, làm chuồng nuôi các giống gà lợn 

46.Bạch hổ-Hắc đạo: Kiêng xuất hành không dỡ mồ mả 

47.Chu tước-Hắc đạo: Kiêng về nhà mới, không sửa chữa, mở cửa 

48.Trùng tang- Trùng phục: Kiêng giá thú vợ chồng, xuất hành, xây nhà, mồ mả 

49.Huyết chi-Huyết kỵ: Kiêng châm cứu, mổ hoạn các giống vật nuôi 

50.Thổ kỵ-thổ ôn: Kiêng động thổ, đắp nền nhà 

51.Thổ cấm-Thổ phù: Kiêng đào ao, trồng cây, đào chân móng 

 

 Còn một số sao xấu như: Lôi công- Không vong- Cô thần-Quả tử-Ngyệt yếm-Đại hoạ- Tài 

ly-Nguyệt xá- Ương bại- Huyền vũ- Hắc đạo- Thiên địa chính chuyển- Thiên địa chuyển sát- Nguyệt 

kiến chuyển sát- Thiên lại- Thiên ngục- Diệt môn- Phản chủ- Phản Sư- Sát địa sư- ôn nhật- Long hổ- 

Tôi chí- Hoàng sa- Thiên ma- Lôi đình- Sát chủ. 

 

 Những sao kể trên đây nói chung là xấu nhưng không quan trọng lắm nếu có nhiều sao tốt 

cùng ngày gánh đỡ thì vẫn làm được việc bình thường. 

 Nên nhớ mùa xuân không nên làm cửa hướng đông, mùa hè không làm cửa hướng nam, 

mùa thu không làm cửa hướng tây, mùa đông không làm cửa hướng bắc. 
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Sát chủ                   TỴ 

 

 Thiên tài- Hoạt diệu 

 Thiên đức hoàng đạo 

Thiên cương- Thần cách- Nguyệt hoả- Độc 

hoả- Sát sư- Phản sư- Diệt môn- Long hổ 

Mộc mã sát-Tiểu hồng sa- Du hoạ- Băng tiêu 

ngoã giải- Tiêu hao 

 

NGỌ 

 

 Thiên mã- Thiên giải 

 Tam hợp- Nguyệt đức 

Ngũ quỷ- Tử khí- Quan phù- Tôi chí- Thiên 

Phùng-  

Hoàng sa- Đại hao- Lâm nhật- Bạch hổ đắc 

dao. 

THÌN THÁNG 

 

 Thiên phúc- Thiên tài 

 Lộc khổ- Ngọc đường 

Thiên ôn- Quả tú- Thiên cẩu- 

Thiên tắc- Cửu long- Khô tiêu- 

Đại bai- Tài ly- Phủ đầu sát 

 

 

MÃO 

Kim đường 

Thiên lôi địa dốc Ất mão nhật 

Chu tước hắc đạo- Phá bại 

Nguyết kiến- Chuyển sát 

Thiên đức ngày Đinh 

Thiên đức hợp ngày Nhâm 

Thiên quý ngày Giáp Ất 

Thiên phúc ngày Tỵ 

 Để thích giáng hạ ngày Tuất 

Đại hồng sa ngày Tuất, Tý 

 

Con nước ngày 5, 19 

Dương công kỵ ngày 13 

Chính tứ phế ngày Canh Tuất 

Trùng tang ngày Giáp 

Âm thác ngày Canh Tuất 

Ngũ hư ngày Tỵ, Dậu, Sửu 

Thiên ma ngày Mùi, Tuất, Hợi 

Tứ thời dai mô ngày Ất Mùi 

 

 

 

 

 

DẦN 

Yếu an- Phúc hậu- Tứ vượng 

Mân đức tính 

 

Lục bất thành- Thổ phù- Thổ kỵ 

SỬU

Thiên y- Tuế hợp- Tục thế 

Minh đường hoàng đạo 

 

Địa tặc- Nguyệt sát- Nguyệt hư- 
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Lôi công- Phản chủ- Vãng vong Hoả lai- Huyết kỵ- Huyết chi 

MÙI 

Thiên thành- Kính tâm 

Ngọc đường- Hoàng đạo 

 

Thiên ôn- Không vong 

 

 

THÂN 

Nguyệt giải- Giải thần- Dịch mã- Minh tinh- Hội 

hộ- Phả hộ 

 

Nguyệt phá- Nguyệt bại 

 
 
 
 
 

 

DẬU 

Ân đức- Phúc sinh- Cát Khánh 

 

Thiên lai- Nhân cách 

Huyền vũ hắc đạo 

 

 

1 

Nguyệt đức, nguyệt ân ngày Bính 

Nguyệt đức hợp ngày Tân 

Thiên xá ngày Tuất, Dần 

Nguyệt không ngày Nhâm 

Tứ thời sát chủ ngày Dậu 

 

Giờ thìn lên, Tỵ xuống 

Cái hoang ngày Tỵ, Dậu, Sửu 

Tân Dậu, Bàng tứ phế ngày Canh Thân 

Trùng phục ngày Canh 

Dương thác ngày Giáp Dần 

Thổ kỵ ngày mùng 6 

Tứ thời sát sư ngày Giáp Dần 

Quan sát giờ Tỵ, Hợi 

Thụ tử            TUẤT 

 

Thiên quan- Thiên hỷ 

Hoàng ân- Tam hợp 

Thu tử- Phi liêm đài sát 

 

Địa hoả- Nguyệt yếm 

Đai hoa- Cô thần 

 

TÝ 

 

Mẫu Sương- Ích hạn- Sinh khí 

Thanh long hoàng đạo 

 

Lỗ ban sát- Thiên hoả Thiên sư- Sát địa sư- 

Thiên ngục- Thiên hình- Phi ma sát- Thiên cầu- 

Ha thực hơi thời 

HỢI 

 

Thánh tâm- Mẫu sương- Lục hợp 

Phúc đức- Ngũ phủ- Uvi tinh 

 

Diệt môn- Cầu giảo- Hà khôi 

Sát sư- Bát toạ địa phá- Thổ cẩm- Không vong- 

Cầu trân hắc đạo 

TỴ NGỌ 
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Thiên phú- Phúc đức- Nguyệt tài 

Thánh tâm- Lộc khố- Dịch mã 

Thiên đức hợp 

Thiên sư- Sát địa sư- Thiên cẩu 

Quả tú- Thổ kỵ- Chu tước hắc đạo 

Thổ ôn- Thi liêm đai sát- vãng vong 

 

 

 

MÃO 

Minh đường hoàng đạo- Quan phù- Phúc sinh- 

Tú vượng 

Thiên ngục- Thổ phù- Thiên hoả 

Thần cách- Tam thi 

 

 

 

 

 

Năm Giáp, năm Kỷ thi ngày 

Năm Ất, năm Canh thì 

Năm Bính, năm Tân thì 

Năm Đinh ở ngày Nhâm 

thì nên làm các việc chung 

Nguyệt đức ngày Giáp 

Thiên phúc ngày Tuất 

Nguyệt không ngày Canh 

 

Con nước ngày 3,17,29 

Thiên ma ngày Tuất 

Dương công kỵ ngày 11 

Trùng tang ngày Ất 

Dương thác ngày Ất Mão 

 

 

 

 

 

 

 

DẦN 

Ngũ phúc- Hội hô- Phúc tinh 

Thiên y- Ngũ Phú- Cát Khánh- Phả hộ- Thanh 

long hoàng đạo 

Hoàng sa- Ngũ quỷ- Vương bai- 

Huyết chi- Du hoa 

SỬU 

 

Hoàng ân-  Kính tâm- Sinh khí 

 

Thiên cẩu hạ thực tí thời 

Cửu không- Tài ly- Khô tiêu 

Câu trân hắc đạo 

MÙI 

Địa tài- Minh đức- Tục thế 

Thiên đức hoàng đạo- Tam hợp 

Màn đức tính 

THÂN 

Thiên đức- Nguyệt giải 

Thiên mã- Giải thần 

Thiên giải- Yến an 

Bạch hổ hắc đạo 

Thiên phùng 
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DẬU 

 

Thiên thành- Kim đường 

Ngọc đường- Hoàng đạo 

 

Lôi đinh sát chủ- Thiên tặc 

Nguyệt ấn- Đai hoa- Địa hoả 

Nguyệt phá- Tiểu hoòng sa- 

Phi ma sát 

2 

 

Thiên đức ngày Giáp 

Thiên đức ngày Canh 

Thiến đức ngày Bính 

Năm Mậu, Quý ở ngày Mậu 

Dâng biểu tấu sớ 

Nguyệt đức ở ngày Kỷ 

Nguyệt ân ở ngày Đinh 

Giờ Tỵ lên, Ngọ xuống 

Thổ kỵ ngày 23 

Quan sát ngày Thìn, Tuất 

Trùng phục ngày Tân 

Âm thác ngày Tân Dậu 

TUẤT 

 

Hoạt diệu- Ngọc đường 

Thiên ôn- Phá bai- Sát sư 

Nguyệt sát- Nguyệt hư 

 

 

 

 

Sát chủ            TÝ 

 

Phúc đức- Tuế hợp 

Thiên quan- Mẫu sương 

 

Thiên cương- Tôi chí- Địa tắc 

Bát tao địa phá- Diệt môn 

Băng tiêu ngoã giải- Đại bại 

Thụ tử             HỢI 

 

Mẫu sương- Thiên hỷ- Tam hợp 

 

Thổ cấm- Cô thần- Lôi công 

Lâm nhất- Phản chủ- Long hổ 

Ngọc hoàng sát chủ 

Huyền vũ hắc đạo 

 

THÌN 

 

Màn đức tinh- Tứ vượng 

Kim đường 

Thanh long hoàng đạo 

 

Thiên ôn- Ngũ quy- Thổ phù 

Đại bại 

THÁNG 

Ngày tứ quý là những ngày Đinh Mão, Mậu 

Thìn 

Thiên Ân ngày Tân tỵ 

Canh Tuất, Tân hợi, Nhâm tý 

Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 

đức hợp, Nguyệt không ngày Bính 

 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 16 

 

 

MÃO 

Thiên y- Yếu an 

Thiên tai- Nguyệt hoả- Dốc hoả- Câu trân hắc 

đạo- Diệt môn- Huyết chi 

 

Con nước ngày 13. 27 

Dương công kỵ ngày mồng 9 

Trùng tang trùng phục ngày Kỷ 

Dương thác ngày Canh Thân 

DẦN 

 

Sinh khí- Tụ thế- Dịch mã- Thiên quang- Phúc 

hậu- Hoàng ân 

 

Thiên cẩu hà thực sưu thời 

Thiên tắc- Huyết kỵ- Hoả tai 

SỬU 

 

Phúc đức- Ích hậu- U vi tính 

 

Thần cách- Phá bai- Diệt môn 

Bát toa địa phá- Hà khôi 

Huyền vũ hắc đạo- Cầu giảo 

Tiều hồng sa- Băng tiêu ngoã giải 

Sát chủ                MÙI 

Hoạt diệu 

Sát chủ- Tam thi- Sát địa sư 

Thiên sư- Tiểu hao- Thiên Cương 

Nguyệt sát- Nguyệt hư- Tôi chí 

Chu tước hắc đạo 

THÂN 

Thiên tài- Tam hợp 

Kính tâm 

Địa hoả- Nguyệt yếm- Đài hoa- Thổ kỵ 

Tử khí quan phù- Lâm Nhất 

Phản chủ- Đai hao- Vãng Vong 

 

 

 

 

DẬU 

Lục hợp- Hội hộ 

Phả hộ- Địa tài 

Thiên đức- Hoàng đạo 

 

Mốc mã sát- Sát sư 

3 

Giáp tý- Ất sửu- Bính dần 

Kỷ mão- Canh thìn 

Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Kỷ Dậu 

Quý Sửu làm nhiều việc tốt 

Ngày Nhâm nguyệt ân ngày Canh, ngày Đinh 

 

 

Giờ Tuất, Hợi xuống 

Quan sát giờ Mão, Dậu 

Thiên ma ngày Hợi 

 

 

 

TUẤT 

THiên giải- Thiên mã- Giải thần- Phúc sinh 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 17 

Âm thác ngày Canh Thìn  

Thiên phùng- Nguyệt phá- Cửu không 

Bạch hổ hắc đạo- Khô tiêu- 

Lục bất thành- Tài ly 

TÝ 

Thiên hỷ- Mẫu sương 

Tam hợp- Minh tinh- Thánh tâm 

 

Phá bại- Cô thần- Hoàng sa 

Thụ tử                   HỢI 

 

Tuế hợp- Cát Khánh- Thiên thánh 

Ngọc đường Hoàng đạo- Mẫu sương 

 

Thu tử- Địa tắc 

Du hoạ- Không vong 

Thủ tử              TỴ 

 

Tứ vượng- Phúc hậu 

Hoàng ân 

Âm thác Đinh Tỵ nhật 

Thổ phủ- Câu trân hắc đạo 

Thụ tử- Tiểu hồng sa 

Lục bất thành 

 

NGỌ 

 

Thánh tâm- U vi tinh 

Thanh long hoàng đạo 

 

Thiên lôi địa độc Bính Ngọ nhất Hoàng sa 

THÌN 

Thiên quan- Phúc sinh 

Thiên y- Cát khánh 

Nguyệt sát- Nguyệt hư 

Huyết chi- Phản chủ 

Sát chủ MÃO 

 

Minh đức- Hội hộ- Mẫu sương- Phả hộ- Sinh 

khí 

Phi ma sát- Thiên sư- Sát địa sư 

Huyền vũ- Hắc đạo- Thiên cẩu-  

Hạ thực dần thời- Nhân cách 

THÁNG 

Thiên đức ngày Tân 

Thiên quý ngày Bính, Đinh 

Nguyệt đức hợp nguyết đức hợp 

Đế thích giáng hạ ngày Tỵ 

 

 

Con nước ngày 11, 25 

Dương công kỵ ngày 7 

Thiên đức chính chuyển 

Chính tứ phế ngày Nhâm Tý 

Lỗ ban sát ngày Mão 

Dao dâm sát ngày Dần, Mão 

Ngũ hư ngày Thân, Tý, Thìn 

Trùng tang ngày Bính 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 18 

Phủ dầu sát ngày Mùi 

DẦN 

 

Phúc đức- Mẫu sương 

Kính tâm- Minh tinh 

 

Thiên ôn- Thiên cương- Dốc hoả 

Nguyệt hoả- Phá bai- Diệt môn 

Bát tao địa phá 

 

 

 

 

 

 

 

SỬU 

 

Thiên thành- Thiên hỷ 

Ngọc đường hoàng đạo- Tam hợp 

 

Tôi chí- Cô thần- Lâm nhất 

MÙI 

 

Minh đường- Hoàng đạo 

Nguyệt tài- Thiên phú- Lộc khố- Ích hậu 

 

Âm thác Đinh Mùi nhất- Thổ ôn  

Tài ly- Địa hoả- Thiên Cẩu- Nguyệt yếm- Doẫn 

kế- Thiên tặc- Phi liêm sát- Cửu không- Khô 

tiêu- Quả tú 

THÂN 

 

Lục hợp- Ngũ phúc 

Ngũ phúc- Lục thế 

 

Phản sư- Sát sư- Hoả tai- Tiểu hao- Cầu giảo- 

Hà khôi- Lôi công- Du hoạ- Huyết kỷ- Băng tiêu 

ngoã giải 

Mộc mã sát 

4 

Nguyệt đức ngày Canh 

Nguyệt tân ngày Kỷ 

Ngày Nhâm: Thiên xá : Giáp Ngọ 

Đại hồng sa ngày Thìn 

 

DẬU 

Mãn đức tinh- Nguyệt an 

Tam hợp- Nguyệt giải 

Thiên ngục- Thiên hoả- Đại hao 

Tử khi quan phủ- Ngũ quỷ 

Chu tước hắc đạo- Phản chủ 

 

Giờ Ngọ lên, Mùi xuống 

Tứ thời sát chủ ngày Tý, ngày Bính ngọ 

Bảng tứ phế ngày Nhâm 

TUẤT 

Thiên tài- Tuế hợp 

Ngọc đường- Giải thần 

 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 19 

Bạch hổ ngày Thân, Tý, Thìn 

Thổ cấm ngày Dần 

Tứ thời dai mô ngày Bính tuất 

Trùng phục ngày Nhâm 

Nguyệt kiến chuyển sát ngày Ngọ 

Địa tặc 

TÝ 

 

Hoạt diệu- Thiên giải- Thiên mã 

 

Thiên lai- Long hổ- Ương bai 

Thiên phùng- Bạch hổ hắc đạo 

HỢI 

 

Đại tài- Dịch mã 

Kim đường- Thiên đức- Hoàng đạo 

Nguyệt phá- Thần cách 

Vãng vong- Thổ kỵ 

 

TỴ 

 

Kim đường- Thiên y- Phúc hậu 

 

Huyết chi- Du hoạ 

Huyền vũ hắc đạo 

NGỌ 

 

Thiên quan- Ngọc đường 

Tứ vượng- quan nhật- Mãn đức tinh 

 

Thiên ôn- Địa hoả- Đai hoa 

Nguyệt yếm- Thổ phủ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh tih- Yến an- Sinh khí 

 

Thiên cẩu hà thực hơi thời 

Phá bai 

MÃO 

Thiên thành- Mẫu sương- Tam hợp- U vi tinh- 

Tục thế- Phúc đức- Ngọc đường hoàng đạo 

THÁNG 

 

Tứ quý, thiên thuỵ ngày 

Canh Dần, Nhâm Tý 

Nguyệt đức ngày Bính 

Nguyệt đức hợp ngày Tân 

 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 20 

Thổ kỵ- Diệt môn- Câu giảo- Hà khôi- Bát toạ 

địa phá- Khô tiêu- Hoả tai- Vãng vong- Cửu 

không- Thiết kỵ- Băng tiêu ngoã giải 

 

 

Con nước ngày 9,23 

Dương công kỵ ngày5 

Thiên mã ngày Tỵ 

Dương thác, Âm thác 

Trùng tang ngày Đinh 

DẦN 

Thiên hỷ- Mẫu sương 

Tam hợp- Thiên đức hợp- Thiên mã- Thiên 

giải- Ích hậu 

Thiên phùng- Hoàng sa- Lôi công 

Bạch hổ hắc đạo- Tài ly 

Phi liêm đai sát- Cô thần 

SỬU 

Thánh tâm- Địa tài- Lục hợp 

Minh đức- Thiên đức- Hoàng đạo 

 

Nguyệt giải- Độc hoả- Diệt môn 

Nguyệt sát- Nguyệt hư- Nhân cách 

MÙI 

 

Thiên đức- Lục hợp 

Dân Nhật 

Long hổ- Sát sư 

Câu trân hắc đạo 

Sát chủ                THÂN 

 

Thiên phú- Lộc khố- Dịch mã 

Thanh long hoàng đạo 

Sát chủ- Sát địa sư 

Thổ ôn- Quả tú- Tôi chí 

Thiên sư- Thiên cầu 

DẬU 

Minh đường- Hoàng đạo 

Nguyệt tài- Dân nhật- Tuế hợp 

Hoàng ân- Kính tâm- Hoạt diệu 

Thiên cương- Phản sư- Địa tắc 

Thiên lai- Tiêu hao- Thần cách 

Lục bất thành- Tiểu hồng sa 

5 

Mậu Dần- Kỷ mão- Tân Tỵ 

Mọi việc làm đều tốt 

Nguyệt ân ngày Mậu 

Nguyệt không ngày Nhâm 

 

 

 

Giờ dần lên, Mão xuống 

Giờ quan sát: Sửu, Mùi 

Thổ kỵ ngày 16, ngày Bính ngọ 

Trùng phục ngày Quý 

TUẤT 

Nguyệt giải- Hội hộ 

Phả hộ- Tam hợp 

 

Tử khí quan phù 

Đạo hao- Lâm môn- Mộc mã sát 

 

 

 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 21 

 

Thụ tử              TÝ 

 

Thiên tài- Giải thần 

 

Thiên ngục- Thi ma sát 

Thiên hoả- Thiên tặc 

Nguyệt bai- Thu tử 

HỢI 

 

Ngũ phúc- Phúc sinh 

Thiên đức- Ngũ phúc 

 

Phá bai- Phản chủ 

Chu tước hắc đạo 

TỴ 

Ngọc đường hoàng đạo- Phúc hậu 

Thiên thành- Phúc sinh- Dịch mã- U vi tính- 

Sinh khí 

Thiên cẩu hạ thực thìn thời 

Thiên tắc- Địa hoả- Đại hoạ 

Nguyệt Yếm 

Thụ tử              NGỌ 

Thiên y- Tam hợp 

Cát khánh- Minh tinh 

 

Thụ tử- Sát sư- Thiên lai 

Thổ kỵ-  Phá bai- Vãng vong 

Huyết chi 

THÌN 

Phúc đức- Hội hộ 

Phả hộ- Thiên mã 

Thiên cương- Diệt môn- Thiên phùng 

Bạch hổ hắc đạo 

Bát toạ địa phá 

MÃO 

Thiên đức- Hoàng đạo 

Thiên ân- Thiên hỷ- Tam hợp- Kính tâm- Thiên 

giải- Địa tài- Mẫu sương 

Thiên ngục- Cô thần- Thiên 

Phi liêm sát- Phản chủ 

THÁNG 

Thiên đức, nguyệt đức 

Thiên đức hợp, nguyệt đức hợp 

Nguyệt ân ngày Tân 

 

 

 

Con nước ngày 7,21 

Dương công kỵ ngày 3 

Thiên ma ngày Tý 

Dương thác ngày Đinh Tỵ 

Trùng tang ngày Tỵ 

 

 

 

 

 

DẦN 

 

Mẫu sương- Ngũ Phúc 

SỬU 

 

Ngọc đường- Tam hợp 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 22 

Thiên tài- Ngũ  phú- Hoạt diệu 

 

Tôi chí- Du hoa 

Thiên đức- Hoàng ân 

 

Long hổ- Nguyệt phá- Tiểu hồng sa 

Chu tước hắc đạo 

Lục bất thành 

MÙI 

Thành tâm- Tủ vượng 

 

Thổ phủ- Thần cách 

Huyền vũ hắc đạo 

THÂN 

Ích hậu- Lục hợp 

Thiên quan- U vi tính 

 

Địa tặc- Ngũ quỷ 

DẬU 

Lộc khố- Thiên phú- Tục thế 

Lôi dinh sát chủ- Thiên cẩu 

Thổ ôn- Huyết kỵ- Hoả tai 

Câu trân hắc đạo- Quả tú 

Phi ma sát 

6 

 

Ngày Giáp 

Ngày Kỷ 

Nguyệt không ngày Canh 

 

 

 

Giớ Tý lên, Sửu xuống 

Quan sát giớ Tý, Ngọ 

Thổ kỵ ngày 14 

Âm thác ngày Đinh Mùi 

Trùng phục ngày Tuất 

Sát chủ              TUẤT

Nguyệt giải- Yến an 

Thanh long hoàng đạo 

Sát chủ- Hà khôi- Phá bài 

Thiên sư- Sát địa sư- Câu giảo 

Nguyệt sát- Nguyệt hư- Phản sư 

Băng tiêu ngoã giải- Tiểu hao 

 

 

 

 

 

TÝ 

Giải thần- Ngọc đường 

 

Thiên ôn- Diệt môn- Mộc mã sát 

Nguyệt hoả- Dốc hoả- Khô tiêu 

Hoàng sa- Cửu không- Tài ly 

HỢI 

Mãn đức tinh- Nguyệt tài 

Kim đường tam hợp- Minh đức 

Minh đường hoàng đạo 

 

Phản chủ- Tử khí quan phù 

Đại hao- Nhân cách- Lôi công 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 23 

TỴ 

Phúc đức- U vi tinh 

Lục hợp- Ngũ phúc-Ngũ phúc- Địa tài- Thiên 

đức- Hoàng ân- Yếm an 

 

Lô công- Thổ cấm- Sát sư- 

Thần cách- Hà khôi- Câu giảo 

Bát toả địa phá- Tiểu hồng sa 

NGỌ 

Thiên mã- Sinh khí 

Nguyệt tài- Thiên giải- Ngọc đường 

 

Thiên phùng- Phi ma sát- Thiên ngục 

Thiên cầu hạ thực ty thời 

Thiên hoả- Thiên sư- Sát địa sư 

Bạch hổ hắc đạo- Hoàng sa 

THÌN 

Thiên hỷ- Mẫu sương 

Tam hợp- Thiên tài- Tục thế 

Nguyệt yếm- Đại hoạ 

Địa hoả- Cô thần- Huyết kỵ 

Phi liêm đại sát 

MÃO 

Cát khánh- Ích hậu 

Thiên lai- Tứ           đai sát 

Chu tước hắc đạo 

THÁNG 

Thiên đức ngày  Quý 

Nguyệt vân ngày Nhâm 

Nguyệt đức ngày Đinh 

Thiên xá ngày Mậu, Thân 

Đế thích giáng hạ ngày Hợi 

 

Con nước ngày mồng 5,19 

Dương công kỵ ngày mồng 1, 29 

Thiên địa chuyển sát ngày 

Quan sát giờ Tỵ, Hợi 

Tính tứ  phế Giáp dần, Ất mão 

Phủ đầu sát ngày Tỵ, Ngọ 

Đao châm sát ngày Tỵ, Ngọ 

Dương thác ngày Giáp Thìn 

Thổ kỵ ngày mồng 9 

DẦN 

Thánh tâm- Giải thần 

Dịch mã 

Phản chủ- Nguyệt phá- Hoả lai 

Sát chủ- Thụ tử          SỬU 

 

Minh đường- Hoàng đạo 

Mẫu sương 

Thu tử- Sát chủ- Ngũ Quỷ 

 

MÙI 

Thiên thành- Kim đường 

Tam hợp- Thiên y- Mẫu sương 

Ngọc đường hoàng đạo 

 

THÂN 

Minh tinh- Phúc hậu 

Mãn đức tinh- Tứ vượng 

 

 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 24 

Địa tăc- Nguyệt hư 

Huyết chi- Phá bai 

 

Thổ phù-Long hổ 

Phá bai- Lục bất thành 

DẬU 

Minh đức 

Thiên lôi địa độc tân dậu nhất 

Huyền vũ hắc đạo- Cửu không 

Thiên ôn- Thổ kỵ- Tài ly- vãng vong 

Nhân chính ương bai- Khô tiêu- Tôi chí 

 

7 

 

Thiên đức hợp ngày Mậu 

Thiên quý ngày Canh, Tân 

Nguyệt không ngày Ất 

Nguyệt không ngày Mậu 

Đại hồng an ngày Ngọ, Mùi 

 

Giờ Thìn lên, giờ Tý xuống 

Cát hoang ngày Hợi, Mão, Mùi 

Tân dậu ngày Quý Dậu 

Nguyệt kiến chuyển sát ngày Dậu 

Bảng tứ phế ngày Giáp ất 

Lỗ ban sát ngày Ngọ 

Tứ thời dai mô ngày Tân Sửu 

Âm Thác ngày Canh Thân 

Tứ thời sát chủ ngày Mùi 

TUẤT 

Thiên phú- Mẫu sương 

Thiên quan- Lộc khố 

Kính tâm 

 

Thiên cẩu- Quả tú 

Thiên ôn- Thiên tắc 

TÝ 

Hoàng Ân- Phúc sinh- Tam hợp 

Thanh long hoàng đạo 

 

Tử khí quan phù- Đại hao 

Lâm nhất- Phản chủ- Thổ kỵ 

HỢI 

Nguyệt giải- Phả hộ 

Hoạt diệu 

 

Diệt môn- Băng tiêu ngoã giải 

Thiên cương- Nguyệt hoả- Độc hoả 

Mộc mã sát- Cẩu trấn hắc đạo 

Phản sư- Tiểu hao- Du hoạ 

TỴ 

Thiên hỷ- Hội hộ 

Tam hợp- Phả hộ- Nguyệt tài 

 

Ngũ quỷ- Lâm nhật- Thổ cấm 

Cô thần- Chu tước hắc đạo 

NGỌ 

Hoàng ân- Phúc đức 

Phúc sinh- Thiên tài- Tuế hợp 

 

Địa tặc- Thiên cương- Khô tiêu- Tài ly- Bát toa 

địa phá- Diệt môn- Thiên khôi- Băng tiêu ngoã 

giải 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 25 

THÌN 

 

Lục hợp- Mẫu sương 

Hoạt diệu- Kính tâm 

Nguyệt phá- Nguyệt hư 

Sát sư- Thổ kỵ 

MÃO 

 

Minh đường- Hoàng đạo 

Tứ thời đai sát- Phi ma sát 

Thiên tăc- Sơn hoả- Nguyệt phá- Nguyệt yếm- 

Đại hoạ- Thần cách- Tôi chí 

THÁNG 

Nguyệt đức ngày Canh 

Thiên quý ngày Canh, Tân 

Thiên phúc ngày Giáp 

Đại hồng sa ngày  Ngọ, Mùi 

 

 

 

Con nước ngày 3, 17, 27 

Dương công kỵ ngày 27 

Dương thác ngày Ất Mão 

Trùng tang ngày  Tân 

Tứ thời đại mỗ 

Thổ kỵ ngày 27 

 

 

DẦN 

 

Thiên đức- Giải thần 

Thanh long hoàng đạo 

 

Long hổ- Hoàng sa 

SỬU 

 

Ngọc đường- Mẫu sương 

Tam hợp- Mãn đức tính 

 

Tử khí quan phù- Đai hao 

Phản chủ- Mộc mã sát 

Câu trân hắc đạo- Phản sư 

Thụ tử                      MÙI 

Thiên đức- Hoàng đạo 

Sinh khí- Địa tài- Âm đức 

Mẫu sương 

 

Thụ tử- Nhân cách 

Thiên cẩu hạ thực Ngộ thời 

THÂN 

 

Thiên giải- Phúc hậu 

Thiên mã- Ngũ phú- Cát khánh 

Tuế đức hợp- Thiên y- Thanh tâm 

 

Thiết ôn- Phá bai- Du hoạ- Lôi công 

Thiên phùng- Huyết chi- Bạch hổ hắc đạo 

8 

Nguyệt đức hợp ngày Ất 

Nguyệt ân ngày Quý 

DẬU 

Thiên thành- Tứ vượng 

Ngọc đường hoàng đạo-  



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 26 

Quan sát nhật- Ích hậu 

Thiên ngục- Thổ phù 

Thiên hoả- Tiểu hồng sa 

 

Nguyệt không ngày Giáp 

 

 

 

 

Giờ Tý lên, Ngọ xuống 

Quan sát giờ Thìn, Tuất 

Âm thác ngày Tân, Dậu 

Trùng phục ngày Ất 

Ngày Tân Sửu 

Thiên ma ngày Dậu 

 

TUẤT 

Mẫu sương- Minh tinh 

U vi tinh- Tục thế 

 

Nguyệt hoả- Độc hoả- Phá bai 

Huyết kỵ- Diệt môn- Hoả tai 

TÝ 

Dịch mã- Thiên quan 

Kim đường 

 

Thiên lai- Thổ kỵ- Tiểu hao 

Câu giảo- Hà khôi 

Vãng vong- Lục bất thành 

Sát chủ                HỢI 

Yến An- Dịch mã 

Thiên phú- Nguyệt giải- Lộc khố- Thiên đức 

hợp 

 

Sát chủ- Phi liêm đại sát- Thiên sư- Sát địa sư- 

Phản chủ- Thiên cẩu- Thổ ôn- Huyền vũ hắc 

đạo- Quả tú 

TỴ 

Minh đường- Hoàng đạo 

Nguyệt tài- Minh đức- Tuế hợp- Cát Khánh- 

Tục thế 

Thiên ôn- Địa tăc- Nhân cách- 

Thổ cầm- Huyết kỵ- Đa hoa 

 

 

Sát chủ                NGỌ 

 

Nguyệt giải- Tam hợp 

Thiên hỷ- Yếu an 

 

Sát chủ- Cô thần 

THÌN 

 

Giải thần- Mẫu sương 

Thanh long hoàng đạo- Ích hậu 

 

Nguyệt phá- Vãng vong 

Thổ kỵ- Lục bất thành 

THÁNG 

 

Thiên Đức, Nguyệt đức 

Thiên đức hợp, nguyệt đức hợp 

Thiên quý ngày Canh Tân 

Thiên Xá ngày Mậu Thân 

Đại hồng sa ngày Ngọ, Mùi 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 27 

MÃO 

 

Thánh tâm- Lục hợp 

Tứ thời đại sát- Sát sư 

Câu trân hắc đạo 

Mộc mã sát 

 

 

Con nước ngày 13 và 27 

Thiên ma ngày Sửu 

Dương công kỵ nhật ngày 25 

Dương thác ngày  Giáp Dần 

Tứ thời đại mô: Tân Sửu 

 

Thụ tử                  DẦN 

Thiên quan- Tam hợp 

 

 

Thụ tử- Khô tiêu- Cửa không 

Địa tài- Nguyên yếm- Đại hoạ- Lôi công- Đại 

hao- Lâm nhài- Tử khí quan phù 

 SỬU 

Hoạt diệu- Phúc sinh 

Mẫu sương 

 

Phản sư- Thiên sư- Sát địa sư 

Thiên cương- Nguyệt sát- Nguyệt hư 

Tiểu hao- Thần cách- Tiểu hồng sa 

Huyền vũ hắc đạo- Diệt mô 

MÙI 

 

Kim đường hoàng đạo- Mẫu sương 

Phúc đức- U vi tinh 

Phá bai- Bát toạ địa phá 

Chu tước hắc đạo- Câu giảo 

Băng tiêu ngoã giải- Hà khôi 

THÂN 

 

Hoàng ân- Sinh khí 

Thiên tài- Dịch mã-  Phúc hậu 

Ngọc đường- Hoàng đạo 

Thiên câu thực Mùi thời 

Thiên tặc 

DẬU 

Thiên Y- Địa tài 

Thiên đức- Hoàng đạo 

Thiên lai- Phản chủ- Nguyệt hoả 

Độc hoả- Long hổ- Diệt môn 

Huyết chi 

9 

Ngày Bính 

Ngày Tân 

Nguyệt ân ngày Canh 

Nguyệt không ngày Nhâm 

 

 

Giờ Tuất lên, Hợi xuống 

Quan sát giờ Mão, Dậu 

Thổ kỵ ngày mồng 4 

Âm thác ngày Canh Tuất 

Trùng tang, trùng phục: Kỷ 

TUẤT 

Thiên Giải- Tú Vượng 

Thiên mã- Mẫu sương- Mãn đức tính 

 

Thiên phùng- Thổ phủ- Tôi chí 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 28 

 

 

 

 

TÝ 

Thiên phú- Phả hộ- Hội hộ 

Minh tính- Lộc khố 

 

Quả tú- Phá bai- Hoàng sa 

Hoả tai- Thiên ngục- Ngũ quỷ 

Thiên cẩu- Phi ma sát- Thiên ôn 

Thiên hoả- Phí liêm sát 

HỢI 

 

Thiên thành- Kính tâm- Ngũ phù-  

Hoàng ân- Ngọc đường- Hoàng đạo 

 

Tài ly 

TỴ 

Kính tâm- Dịch mã 

 

Nguyệt phá- Tiểu hồng sa 

Cẩu trân hắc đạo 

NGỌ 

Nguyệt giải- Hoạt diệu 

Hội hộ- Phả hộ 

Thanh long- Hoàng đạo 

 

Thiên lai- Hoàng sa- Phá bai 

Tứ thời- đai sát 

THÌN 

Thiên phú- Giải thần 

Hoàng ân 

 

Địa tắc-Tôi chí 

 

 

MÃO 

 

Minh đức- Tuế hợp 

Tam hợp- Mãn đức tinh 

 

Tử khí quan phù- Thiên ngục đại hao 

Phản chủ- Thiên hoả- 

Long hổ nhân cách 

Tài ly- Huyền vũ hắc đạo 

THÁNG 

Thiên đức ngày  Ất 

Thiên hỷ ngày Nhâm Quý 

Nguyệt đức ngày Giáp 

Thiên Xá ngày Giáp Tý 

Nguyệt ân ngày Ất 

Đế thích giáng hạ ngày Thân 

 

Con nước ngày 11 và 25 

Dương công kỵ ngày 23 

Dương thác ngày Quý sửu 

Chính tứ phỉ ngày Bính Ngọ 

Tứ thời sát chủ Nhâm Dần 

Lỗ ban sát ngày  Dâu 

Huyền Vũ ngày Dần- Ngọ- Tuất 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 29 

DẦN 

Kim đường- Ngũ phúc 

Minh tinh- Lục hợp 

 

Phản sư- Sát sư- Mộc mã sát 

Phá bai- Băng tiêu ngoã giải 

Câu giảo- Hà khôi- Du hoa- Tiểu hao 

SỬU 

Thiên thành- Thiên phúc 

Lộc khố- Ngục đường hoàng đạo 

 

Địa hoả- Thiên cẩu- Nguyệt Yếm 

Đại hoa- Phi liêm đai sái 

Thiên tắc- Thổ ân- Quả tú 

MÙI 

Minh đường- Hoàng đạo 

Nguyệt tài- Tam hợp 

Thiên hỷ- Phúc sinh 

 

Thổ kỵ- Lâm nhật 

Vãng vong- Cô thân 

Thụ tử           THÂN 

Phúc đức- Mẫu sương 

 

Thụ tử- Thiên tinh- Độc hoả 

Nguyệt hoả- Thổ cấm- Diệt môn 

Bát tao địa phá 

Sát chủ           DẬU 

Thánh tâm- Sinh khi 

Mẫu sương 

Sát chủ- Chu tứoc hắc đạo 

Thiên sư- Sát địa sư- Phủ ma sát 

Thiên cẩu hạ thực Thân thời 

10 

Thiên đức hợp ngày Canh 

Thiên phúc ngày Đinh 

Nguyệt đức ngày Kỷ 

Nguyệt không ngày Canh 

Đại hồng sa ngày Giáp Tuất 

 

Giờ Ngọ lên giờ Mùi xuống 

Thổ kỵ ngày 14 

Âm thác ngày Quý Hợi 

Đinh Tý bàng tứ phế: Bính Đinh 

Phủ đầu sát ngày Tý 

Quan sát ngày Dần Thân 

Thiên ma ngày Mùi, Ngọ, Dần 

 

 

 

 

TUẤT 

Thiên y- Ích hậu 

Thiên tài- Cát Khánh 

Nguyệt sát- Nguyệt hư 

Huyết chi 

TÝ 

Thiên mã- Yến an 

Liên giải- U vi tinh 

 

HỢI 

Địa tài- Tứ vượng 

Phúc hậu- Tục thế- Thiên đức 

Hoàng đạo 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 30 

Âm lôi địa độc Nhâm Tí nhất 

Thổ phủ- Thiên phùng 

Bạch hổ hắc đạo 

Thổ phủ- Lục bất thành- Huyết kỵ 

Hoả tai- Thiên ôn- Cửu không 

Thần cách- Ngũ Quỷ- Lôi công- 

Khô tiêu 

TỴ 

Thiên đức- Ngũ phúc 

Ích hậu 

 

Phá bai- Lôi công 

Huyền vũ- Hắc đạo 

NGỌ 

Thiên quan- Tục thế 

Giải thần 

Thiên ngục- Thi ma sát 

Thiên tắc- Tứ thời đai sát 

Thiên hoả- Huyết kỵ- Nguyệt phá 

THÌN 

Thánh tâm- Tuế hợp 

Minh tinh- Tam hợp 

Tử khí quan phù- Đại hao 

Phá bai- Ôn nhật- Phản chủ 

Mộc mã sát 

Thụ tử               MÃO 

Thiên thành- Hoạt diệu 

Ngọc đường hoàng đạo 

Thụ tử- Thiên cương- Thiên lai 

Địa tắc- Phản sư 

Lục bất thành 

 

 

 

 

 

THÁNG 

Nguyệt Ân ngày  Giáp 

Nguyệt Đức ngày Nhâm 

Thiên quý ngày Nhâm 

 Đại hồng sa ngày Giáp Tuất 

 

Con nước ngày mồng 9,23 

Dương công kỵ ngày 21 

Thiên ma ngày Mão 

Trùng tang, trùng phục 

Dương thác- Âm thác 

Sát chủ                 DẦN 

Thiên mã- Thiên phúc 

Lộc khố- Dịch mã 

Thiên giải- Phúc sinh 

Thiên sư- Sát địa sư- Thiên cẩu 

Quả tú- Thiên phùng- Hoàng sa- Thổ âm 

Bạch hổ hắc đạo- Sát chủ 

SỬU 

Minh đức- Địa tài 

Lục hợp- Phả hộ- Hội hộ 

Thiên đức- Hoàng đạo 

 

Thiên Ôn- Sát sư 

nhân cách 

MÙI THÂN 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 31 

Yến an- Nguyệt giải 

Cát Khánh 

Nguyệt hoả- Địa hoả- Ngũ Quỷ 

Nguên sát- Nguyệt hư- Diệt môn 

Cẩu trân hắc đạo 

Thiên hỷ- Hoàng Ân 

Mẫu sương- Thiên đức hợp-Tam hợp 

Kim đường- Thanh long hoàng đạo 

Thổ cấm- Phi liêm sát 

Cô thần- Khô tiêu- Tiểu hao 

Tài ly 

DẬU 

Phúc Đức Nguyệt tài 

Mẫu sương- Minh đường hoàng đạo 

Ngọc đường- Vi tinh 

Thần Cách- Câu giảo- Hà Khôi 

Băng tiêu ngoã giải- diệt môn 

Tiểu hoà sa- Bát tao địa phá 

11 

Nguyệt không ngày Bính 

Thiên phúc ngày Dậu 

Nguyệt Đức ngày Đinh 

 

 

 

Giờ Dần lên, Giờ Mão xuống 

Quan sát giờ Sửu Mùi 

Thiên kỵ ngày 20 

Ngày Quý 

Ngày Nhâm Tý 

TUẤT 

Sinh khí 

Thiên cẩu hạ thực Dâu thời 

Long hổ- Thổ kỵ 

Vãng vong 

TÝ 

Kính tâm- Tứ vượng 

Mãn đức tính- Thiên tài- Quan nhật 

Đại hoa- Địa hoả- Hoả tai 

Nguyệt yếm- Thổ phù 

HỢI 

Thiên y- Phúc hậu 

Huyết chi- Tôi chí 

Chu tước hắc đạo 

Du thần 

TỴ 

Mãn đức tinh Thiên thành 

Yên An-Tam hợp- Tứ vượng 

Ngọc đường Hoàng đạo 

Cửu không- Tử khí- Quan phù 

Đại hao- Tôi chí- Tài ly- Khô tiêu 

NGỌ 

Kính tâm Giải thần 

Minh tính- Tuế hợp- Thiên ly 

 

Nguyệt hoả- Độc hoả-Phá bai 

Hoả tai- Túi thời đại sát 

Mộc mã sát- Diệt môn 

Sát chủ            THÌN

Thiên mã 

Thiên phủng- Nguyên sát- Diệt môn 

Phân sư- Thiên sư- Sát địa sư 

Ương bai- Câu giảo- Hà khôi- Phản chủ 

THÁNG 

Thiên quý: ngày Quý 

Thiên đức, nguyệt Đức 

Thiên đức hợp ngày  Ất 

Nguyệt không ngày Giáp 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 32 

Tiểu hao- Bạch hổ hắc đạo- Long hổ 

Băng tiêu ngoã giải- Sát chủ 

MÃO 

Thiên phúc- Địa đại 

Lộc khố- Thiên giải- Kim đường 

Thiên đức- Hoàng đạo 

Thiên ôn- Thổ ôn- Thiên cẩu 

Quả tú- Thi ma sát 

 

 

 

Con nước ngày7, 21 

Dương công kỵ ngày 19 

Trùng tang, trùng phục 

Dương thác ngày Quý Hợi 

Quan sát giờ Tý Ngọ 

DẦN 

U vi tính- Ngọc đường 

Thiên tài- Tuế hợp 

Địa tắc 

SỬU 

Yến an- Tam hợp 

Thổ cấm- Thổ kỵ- Tiểu hồng sa 

Vãng vong- Chu tước hắc đạo 

MÙI 

Hoàng ân- Phả hộ 

Hội hộ- Nguyệt giải 

 

Thần cách- Thổ cấm- Nhật  phá 

Lôi công- Du hoạ- Lục bất hành 

Huyền vũ hắc đạo 

THÂN 

Thiên quan- Mẫu sương 

Ngũ phúc- Phúc sinh- Hoạt triệu 

Tuế hợp đức 

 

Thổ cấm- Lôi công 

Du hoa 

Thụ tử                DẬU 

Thiên hỷ- Tam hợp 

Mẫu sương 

Thiên cẩu- Phí liêm đai sát 

Thiên hoả- Câu trân hắc đạo 

Cô thân- Ôn nhật- Thu tử 

12 

Nguyệt ân ngày Tân 

Ngày Canh 

Nguyệt đức hợp ngày Ất 

 

 

Giờ Tý lên giờ Sửu xuống 

Thổ kỵ ngày mùng 6 

Ngày Kỷ 

Âm thác ngày Quý Sửu 

TUẤT 

Phúc đức- Thánh tâm 

Thanh long hoàng đạo 

Thiên cương- Ngũ quỷ 

Bát toa địa phá 

TÝ 

Lục hợp- Tục thế 

Cát khánh 

 

Sát sư- Thiên lai- Hoàng sa 

HỢI

Minh đường hoàng đạo 

Phúc hậu- Sinh khi- Dịch mã 

Minh đức- Nguyệt tài- Ích hậu 

Địa hoả- THiển cẩu hà thực tuất thời 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 33 

Huyết chi- Huyết kỵ Thiên tắc- Nguyệt yếm- Đại hoạ 

Địa tắc- Nhân cách- Phản chủ 

Ngũ hư                         Trường nhật 

 

TỴ 

                                     Dân nhật 

                                     Trường nhật 

NGỌ 

Sát chủ 

Không sài 

Trùng tam tang 

Phủ dầu sát 

                            THÌN 

 

 

Thiên địa chuyển. Quan Nhật 

Sát ngày Ất- Tân- Vương Nhật 

                     MÃO 

Sát sư ngày Giáp Dần Thuộc mộc 

Chính tư phế ngày Canh Thân 

Tứ tuyệt trước Lập Xuân 1 ngày 

Tử ly trước xuân phân 1 ngày 

Thiên địa chuyển sát ngày 

Tân mão- Ất mão 

 

 

                               MÙA 

Niêm sát                     Phúc hậu 

                                   Vương nhật 

                                  Thiên xá ngày Mậu 

                             DẦN 

Ngũ Hư 

Ly Sào 

Cô thần 

Quả tú 

                         SỬU 

Nguyệt đức 

                        

                            MÙI 

Chính tứ phế 

ngày Canh 

                                 THÂN 

Thủ nhật 

  

 

                                DẬU 

Vượng ngày Giáp Ất 

Thiên quý ngày Giáp Ất 

Thiên xá ngày Mậu Dần 

Thiên khôi tinh ngày Giáp Thìn 

 

                           XUÂN  

 

                                  TUẤT 

Lỗ ban sát                         Diễu sương 

 

                              TÝ 

Dao chém sát                  Thiên Đức 

                                        Diễu sương 

                        HỢI 

Đại sát                       Phúc hậu Thiên địa chuyển          Quan nhật 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 34 

Niêm sát                    Vương nhật 

                               TỴ 

Sát ngày Bính Ngọ       Vương nhật 

                        NGỌ 

Ngũ hư 

Ly sào 

Cô thần 

Quả tú 

                                THÌN 

 

 

 

 

Lỗ ban sát                  Diễu sương 

                       MÃO 

Sát sư ngày Đinh tỵ thuộc hoả vượng 

Chính tư phế ngày Nhâm tý 

Tứ tuyệt trước Lập Hạ 1 Ngày 

Thiên địa chuyển sát ngày 

Bính- Mậu- Ngọ 

 

 

                            MÙA 

Dao chém sát                Thiên đức 

                                      Diễu sương 

                               DẦN 

                                          Tướng nhật 

                             SỬU 

Trùng tam tang              Tường nhật 

Tam tan 

Không sài                       MÙI 

Phủ đầu sát 

Ngũ hư 

                              THÂN 

                                           Dân nhật 

                            

 

                               DẬU 

Vượng ngày Bính Đinh 

Thiên quý ngày Bính Đinh 

Thiên sá ngày Giáp Ngọ 

Khôi tinh ngày Canh thìn 

 

 

                                  HẠ 

                                            Nguyệt đức 

                                            Tường nhật 

                               TUẤT 

Ngũ hư 

Sát chủ                        TÝ 

 

                                HỢI 

Dao chém sát                       Thiên đức 

                                   TỴ 

Lỗ ban sát            

                               NGỌ 

                                          Diễu sương 

                                  THÌN 

         

Thuộc Kim Vượng 

Sát sư ngày  Tân Mùi 

Chính tư phế ngày Giáp Dần 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 35 

 

 

 

 

 

Ngũ hư                               Thú nhật 

Không sài 

Đại sát 

                                 MÃO 

Tứ tuyệt trước Lập thu 1 ngày 

Tử ly trước Thu Phân 1 ngày 

Thiên địa chuyển sát  ngày Tân Quý Dậu 

                    

 

                               MÙA 

Chính phương tứ phế ngày Giáp 

 

                            DẦN 

                                    Nguyệt đức 

                                    Mẫu sương 

                              SỬU 

Sát chủ                                  Diễu sương 

Ly sào 

Cô thần 

Quả tú                               MÙI 

Ngũ hư 

Phúc hậu 

Vương nhật 

Thiên xá ngày Mậu 

                                  THÂN 

Phủ đầu sát                      Dâu nhật 

                                        Vương nhật 

                                 DẬU 

 

Canh Tân 

Thiên quý ngày Canh Tân 

Thiên sá ngày Mậu thân 

Khôi tinh ngày Giáp tuất 

 

                               THU 

Tam lang                           Diễu sương 

Trùng tang 

                              TUẤT 

                                         Dân nhật 

                                         Tướng nhật 

                               TÝ 

Ngũ hư                              Tướng nhật 

                

                               HỢI 

 

 

                              TỴ 

Ngũ hư                          Thủ nhật 

Đại sát 

                                NGỌ 

                                              Nguyệt đức 

 

 

                            THÌN 

 

Thuộc Thuỷ vượng 

Sát sư ngày Nhâm ngọ 

Chính tứ phế ngày Bính ngọ 

Tứ tuyệt trước Lập đông 1 ngày 

Tử ly trước Đông Chí 1 ngày 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                                              Dân nhật 

                                              Tưởng nhật 

                           MÃO 

Thiên địa chuyển sát ngày Nhâm Bính Tý 

                        

                           MÙA 

Sát chủ 

Ngũ hư 

 

                         DẦN 

Tam tang 

Trùng tang 

Không sái 

                           SỬU 

   

 

                          MÙI 

Dao chém sát              Thiên đức 

                                    Mẫu sương 

                        THÂN 

Lỗ ban sát                     Mẫu sương 

                                      Tưởng nhật 

                          DẬU 

Nhâm quý 

Thiên quý ngày Nhâm Quý 

Thiên sá ngày Giáp tý 

Khôi tinh ngày Canh Tuất 

 

 

                          ĐÔNG 

Ngũ hư

Cô qủ 

Ly sào 

                         TUẤT 

Thiên địa                          Thiên xá 

Chuyển sát                        ( ngày Giáp) 

Ngày Nhâm-Bính – Tý 

                         TÝ 

Niêm sát                               Phúc hậu 

 

  

                         HỢI 
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XEM TUỔI LÀM NHÀ KỴ KIM LÂU 

 

Tương truyền có câu ca rằng: 

Một ba sáu tám kỵ Kim Lâu 

Làm nhà cưới vợ tậu trâu thì đừng 

Những tuổi lẻ là: 1-3-6-8 như 21-23-26-38 là những tuổi phạm Kim lâu.... cần nhớ câu: 

Cưới vợ kiêng tuổi đàn bà 

Làm nhà kiêng tuổi đàn ông 

Có sách in bản Kim lâu Đồ Tính theo bát quái: CÀN, KHÁM, CẦN, CHẤN, TỐN, LY, KHÔN, ĐOÀI 

Tính 1 từ Cung Khôn, 2 Cung Đoài, 3 Càn, 4 Khảm, 5 và vào giữa 6 Cấn, 7 Chấn, 8 Tốn, 9 Ly, 10 vào 

giữa. Ngũ Thập nhập trong cung, Phạm vào Khôn, vào Càn, vào Cấn, Tốn là      Trụ kim Lâu ngoài ra 

các cung khác thì không sao. 

 

Cũng có thơ rằng: 

Một ba sáu tám thì Kim Lâu 

Giá thú làm nhà kỵ ở đâu 

Vị được phu thê đều chọn vẹn 

Tiền tài hao tán tổn của châu 

 

KIM LÂU ĐỒ 

 

Tốn 

8-18 

Ly 

9-19 

Khôn 

1-11 

Chấn 

7-17 

Trung ương 

5-10-16 

Đoài 

2-12 

Cấn 

6-16 

Khảm 

4-14 

Càn 

3-13 

 

Xem tháng tốt xấu để làm nhà cần nhớ 24 chữ ( 12 cung) như sau: 

 

1.Phúc đức  7.Quan Quy 

2. Ôn hoàng  8.Tự diệu 

3 

Địa sát 

4 

Tiền tài 

2 5 
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Nghi Thụ tử 

1 

Kết 

6 

Lưu ốc 

3.Tiền tài  9.Vương trang 

4.Trường Bệnh 10.Phúc Hưng 

5.Tử tụng  11.Pháp đàn 

6.Quan tước  12. Điên cuồng 

 

Năm Thân, Tý, Thìn phúc đức tại Ngọ ( tháng 5) 

Năm Dần, Ngọ, Tuất phúc đức tại Tý ( Tháng 11) 

Năm Tỵ, Dậu, Sửu Phúc đức tại Mão ( tháng 2) 

Năm Hợi, Mão, Mùi phúc đức tại Dậu ( tháng 8) 

 

Ví dụ như: Năm Thân, Tý, Thìn, phúc đức tại Ngọ là tháng 5, Tính tiếp đi tháng 6 ôn hoàng, tháng 7 

tiến tài... Tính hết năm Tính lại Tháng Giêng trong năm đó tháng nào có khuyên tròn (’’) là tốt, hoa 

thị (*) là xấu, các năm tháng khác suy ra khắc biết tháng nào làm nhà tốt. 

BÀI THƠ THỤ TỬ-SÁT CHỦ 

Một chó nằm kế rắn quấn ngang 

Hai con rồng ấp chuột lông vàng 

Ba lợn lái ngăn dê đực chạy 

Bốn con rắn trắng phủ mèo lang 

Năm chuột trèo cây xem khỉ tắm 

Sáu ngựa đi qua chó đón đàng 

Bảy trâu đực chọi cùng trâu cái 

Tám dê leo núi lợn xông quàng 

Chín hùm đuổi ngựa qua rừng vắng 

Mười khỉ tìm gà tiếng gáy vang 
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Mười một mèo kêu hùm lại sợ 

Mười hai gà gáy chón long sàng 

Nghĩa là: Tháng giêng Ngày Tuất ( Chó) là ngày  Thụ tử 

    ngày Tỵ ( Rắn) là ngày Sát chủ 

    Tháng hai  ngày Thìn ( Rồng) là ngày Thụ tử 

         ngày Tý ( chuột) là ngày Sát chủ 

Nhớ Thụ tử nói trước, Sát chủ nói sau. 

Các tháng khác cứ thế suy ra khắc biết. 

NGÀY THIÊN HOẢ 

 Một năm hai sáu chuột già, hai sáu mười mèo ra. 

 Ba bảy mười một ngựa, bốn tám mười hai gà 

 Là những ngày Thiên Hoả dặn bảo chớ làm nhà. 

Có nghĩa là: Tháng giêng, tháng năm, tháng chín ngày  Tý là ngày Thiên Hoả cứ thế mà suy ra. 

NGÀY CÔ THẦN QUẢ TÚ 

Ba xuân chẳng thấy trầu cầy 

Ba hạ chẳng thấy rồng bay lên trời 

Ba thu chẳng thấy dê chơi 

Ba dông chẳng thấy chó giời sủa săn 

Là ngày Quả tú- Cô thần 

Khuyên ai giá thú, hôn nhân thì đừng 

Tam Nương sách bách sự kỵ 

Đầu tháng kiêng ngày mùng 3, mùng bảy 
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Giữa tháng kiêng ngày 13, 18 

Cuối tháng kiêng ngày 22, 27 

Ngày nguyệt kỵ mùng 5, 14, 23 

Mùng năm, mười bốn, hai ba 

Đi chơi còn nhỡ nữa là đi buôn 

 

NGÀY LY SÀO 

( Kỵ nhập thất, giá thú) 

 Ngày Tân Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Mậu Dần, Mậu Ngọ, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Mậu 

Tuất, Nhâm Tuất, Quý Tỵ, Tân mùi, Tân Dậu, Kỷ Hợi 

HỒNG SA KỴ NHẬT 

Kiêng ba ngày về việc lấy vợ lấy chồng 

Bốn tháng mạnh ( giêng, tư, bảy, mười) 

Xuân, hạ, thu , đông kiêng ngày Tỵ 

Bốn tháng trọng (2, 5, 8, 11) kiêng ngày Dậu 

Bốn tháng Quý (3, 6, 9, 12) kiêng ngày Sửu 

 

NGHING HÔN KỴ NHẬT 

Kiêng ngày Ất tỵ, Tân Hợi, Mậu Thân, Giáp Dần là bốn ngày xấu về việc đính hôn 

TUYỆT PHONG NHẬT 

Tháng 10 kiêng ngày Dần, Thân, Tỵ, Hợi 

Tháng 11 kiêng ngày Thìn, Tuất, Sửu, Mùi 
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Tháng 12 kiêng ngày Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu 

KHÔNG PHÒNG NHẬT 

Mùa xuân kiêng ngày Thìn, Tỵ, Tý 

Mùa hạ kiêng ngày Tuất, Mùi, Hợi 

Mùa thu kiêng ngày Mão, Ngọ, Dần 

Mùa đông kiêng ngày Dậu, Thân, Sửu 

CON TRAI HAY CON GÁI KHÓ NUÔI KỴ 

 

Tháng giêng giờ Thân kỵ    Tháng 7 giờ Dần kỵ 

.....2........Dậu........     ...........8......Mão...... 

.....3........Tuất........     ...........9.......Thìn........ 

......4.......Hợi.........     ..........10......Tỵ........ 

......5.......Tý..........     ...........11......Ngọ........ 

......6.......Sửu......     ...........12......Tỵ........ 

Phạm số này khi lớn lên hay đau về bệnh ho ra huyết. 

TRẺ CON HAY KHÓC DẠ ĐỀ 

Tháng 1-2-3 giờ Ngọ kỵ 

Tháng 4+5+6 giờ Tý kỵ 

Tháng 7+8+9 giờ Dậu kỵ 

Tháng 10+11+12 giờ Mão Kỵ 

Nếu phạm giờ này hay khóc dạ đề 

NGÀY CẦU TIÊN BÀ CỨU BỆNH 
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Tuổi Tý ngày Tỵ- Hợi cầu    Tuổi Tỵ ngày Thìn-Tuất cầu 

Tuổi Sửu ngày Tý- Ngọ Cầu    Tuổi Ngọ ngày Tỵ- Hợi cầu 

Tuổi Dần ngày Sửu- Mùi cầu    Tuổi Mùi ngày Ngọ-Tý cầu 

Tuổi Mão ngày Dần-Thân cầu   Tuổi Thân ngày Sửu-Mùi cầu 

Tuổi Thìn ngày Mão- Dậu cầu   Tuổi Dậu ngày Dần-Thân cầu 

Tuổi Tuất ngày Mão-Dậu cầu    Tuổi Hợi ngày Thìn-Tuất cầu 

BÀI VỊ CẦU CHỮA BỆNH KHÓC DẠ ĐỀ 

THỈNH 

 

 

 

 

MINH 

 

THÁI 

ÂM 

NGUYỆT 

ĐỨC 

TIÊN 

 

GIÁNG 

HẠ 

CUNG 

 

 

 

 

CHUNG 

 

 BẢNG TÍNH VỀ VIỆC ĐÁM MA Nữ 

TỴ NGỌ MÙI THÂN 

1-10 

THÌN DẬU 

MÃO 

Tý, Ngọ, Mão, Dậu- Thiên Di 

Thìn, Tuất, Sửu, Mùi- nhập mộ 

Dần, Thân, Tỵ, Hợi-Trùng tang 

TUẤT 

DẦN 

1-10 

SỬU TÝ HỢI 
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Nam khởi từ Dần 

Nữ khởi từ Thân 

 

TUỔI THÁNG NGÀY GIỜ 

 

 

 

Nhị xa 

 

 

Nhất xa 

 

Ví dụ tháng 10 tại cung Ly thì mùng 1 cũng tại cung ly 

Tránh xung 

Dần-Thân-Tỵ-Hợi tứ hoành xung 

Tí-Ngọ-Mão-Dậu 

Thìn-Tuất-Sửu-Mùi 

 

Thân-Tý-Thìn tam hợp cục 

Dần-Ngọ-Tuất 

Hợi-Mão-Mùi 

Tỵ-Dậu-Sửu 

 

8                        9 

Tốn 

10 

Tỵ 

11             12 

Khôn 

7 

Chấu 

 Tháng 1 

Đoài 

5 6

Cấn 

4 

Khảm 

2                3 

Cấn 
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TỨ THỜI TRÙNG TANG KỴ AN TÁNG 

Mùa xuân kiêng ngày Dậu 

Mùa hạ kiêng ngày Tý 

Mùa thu kiêng ngày  Mùi 

Mùa đông kiêng ngày Mão 

AN TÁNG CÁT NHẬT 

 Ngày Giáp Tý, Canh thân, Kỷ dậu, Bính thân, Nhâm Dần, Quý Dậu, Nhâm Thân, Nhâm Ngọ, 

Bính ngọ, Đinh Dậu, là những ngày an táng tốt 

 

PHÉP TÍNH GIỜ 

Tý.........11 giờ đến 1 giờ sáng  Ngọ............11 giờ 1 giờ chiều 

Sửu..........1.............3................Mùi...............1........3 

Dần..........3.............5................Thân.............3.........5 

Mão.........5.............7................Dậu...............5.........7 

Thìn.........7.............9................Tuất..............7..........9 

Tỵ............9.............11..............Hợi................9..........11 giờ đêm 

Nhập niên 

Tuổi Thân-Tý-Thìn kỵ giờ Tý 

Tuổi Dần-Ngọ-Tuất kỵ giờ  Hợi 

Tuổi Tỵ-Dậu-Sửu kỵ giờ Dần 

Chú ý: Khi nhập niệm hoặc chôn cất thì phải tránh ngày giờ như trên. 

Ví dụ: Người chết tuổi Thân-Tý-Thìn kỵ ngày niệm, chôn cất ngày Tý hoặc giờ Tỵ 
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Nếu người chết có con trai trưởng tuổi Dần, con dâu trưởng tuổi Mão, cháu trưởng tuổi Thìn thì phải 

kiêng cả ba giờ Dần- Mão- Thìn 

 

 

 

 

 

THÁNG ÂM LỊCH 

Giêng-Bảy 

Hai-Tám 

Ba-Chín 

Tư-Mười 

Năm-Một 

Sáu-Chạp 

NGÀY HOÀNG ĐẠO TỐT 

Tý-Sửu-Tỵ-Mùi 

Dần- Mão- Mùi- Dậu 

Thìn- Tỵ- Dậu- Hợi 

Ngọ-Mùi- Hợi- Sửu 

Thân- Dậu- Sửu- Mão 

Tuất- Hợi- Mão- Tỵ 

NGÀY HẮC ĐẠO XẤU 

Ngọ- Mão- Hợi- Dậu 

Thân- Tỵ- Hợi- Sửu 

Tuất- Mùi- Mão- Sửu 

Tý- Dậu- Mão- Tỵ 

Dần- Hợi- Mùi- Tỵ 

Thìn- Sửu- Mùi- Dậu 

 

 

PHÉP TÍNH GIỜ HOÀNG ĐẠO 

Dần Thân gia Tý, Mão Dậu Dần 

Thìn Tuất tâm Thìn, Tý Ngọ Thân 

Tỵ Ngọ thiên cương tâm Ngọ vị 

Sửu Mùi Tòng Tuất định kỳ chân 

 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 46 

Đao viền Kỷ thời Thông Đạt lộ 

Dao hà nhật hoàn trình 

Ví dụ: Ngày Dần Thân thì bấm 

Chữ Đạo tại cung Tý 

Chữ Viễn tại cung Sửu 

Chữ Kỷ tại cung Dần 

Chữ Thời tại cung  Mão 

Chữ Thông tại cung Thìn 

Chữ Đại tại cung Tỵ 

Chữ Lộ tại cung Ngọ 

Chữ Dao tại cung Mùi 

Chữ Hà tại cung Thân 

Chữ Nhật tại cung Dậu 

Chữ Hoàn tại cung Tuất 

Chữa Trinh tài cung Hợi 

 Vậy trong hai ngày Dần Thân thì giờ Tý Sửu- Thìn Tỵ- Mùi Tuất là giờ hoàng đạo. 

BẢNG TÍNH GIỜ HOÀNG ĐẠO 

Ngày Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi 

Dần- Thân Đi            

 Đèn            

 Ai            
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Xem trong bảng thấy chữ nào có phụ âm đầu là D thì đó là giờ Hoàng Đạo 

 

 

BẢNG KÊ NGÀY HOÀNG ĐẠO VÀ HẮC ĐẠO 

THEO LỊCH CAN CHI TỪNG THÁNG 

Tháng Âm Lịch Ngày hoàng đạo tốt Ngày hắc đạo xấu 

Giêng- Bảy Tý Sửu Tỵ Mùi Ngọ Mão Hợi Dậu 

Hai-Tám Dần Mão Mùi Dậu Thìn Tỵ Hợi Sửu 

Ba-Chín Thìn Tỵ Dậu Hợi Tuất Mùi Mão Sửu 

Bốn-Mười Ngọ Mùi Hợi Sửu Tỵ Dậu Mão Tý 

Năm-Một Thân Dậu Sửu Mão Dần Hợi Mùi Tỵ 

Sáu-Chạp Tuất Hợi Mão Tỵ Thìn Sửu Mùi Dậu 

 

Phép xem 12 tháng Hoàng Long, phải lấy tuổi người chết là tuổi ghi, chết vào năm nào, 

xem biết tốt xấu phép xem dưới đây: 

TUỔI THÂN, TÝ, THÌN 

Chết vào năm Tỵ, Hợi số 2 

Chết vào năm Tý, Ngọ số 3 

Chết vào năm Dần, Thân số 5 
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Chết vào năm Mão, Dậu số 6 

Chết vào năm Thìn, Tuất số 1 

Chết vào năm Sửu, Mùi số 4 

TUỔI DẦN, NGỌ TUẤT 

Chết vào năm Thìn, Tuất số 1 

Chết vào năm Tỵ, Hợi số 2 

Chết vào năm Tý, Ngọ số 3 

Chết vào năm Sửu, Mùi số 4 

Chết vào năm Dần, Thân số 5 

Chết vào năm Mão, Dậu số 6 

TUỔI HỢI, MÃO, MÙI 

Chết vào năm Sửu, Mùi số 1 

Chết vào năm Thìn, Tuất số 2 

Chết vào năm Mão, Dậu số 3 

Chết vào năm Tỵ, Hợi số 4 

Chết vào năm Dần, Thân số 5 

Chết vào năm Tỵ, Ngọ số 6 

TUỔI TỴ, DẬU, SỬU 

Chết vào năm Sửu,  Mùi số 1 

Chết vào năm Dần, Thân số 2 

Chết vào năm Mão, Dần số 3 

Chết vào năm Thìn, Tuất số 4 
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Chết vào năm Tỵ, Hợi số 5 

Chết vào năm Tý, Ngọ số 6 

1.Thần Giác: 

Thần Giác ba năm sự chẳng thưởng 

Ba năm con cháu khổ tai ương 

Gia tài đất cát chưa kiên mãi 

Anh em thân tộc cũng chẳng nhường 

2.Tế nhi: 

Tế nhi nhất định chủ hồi hương 

Cháu con hoà thuận vẫn yên thường 

Làm ăn tiền phát gia quyền tước 

Tài lộc công danh có như thường 

3.Mục yêu 

Mục yêu gia phả thấy rõ ràng 

Cháu con dâm loạn khiên gian tham 

Bài bạc tiêu hao đều chẳng tốt 

Phá tan sự  nghiệp phải nghèo nàn 

4.Vi túc 

Vi túc ca dao cổ lại phương 

Chết gập hai chữ bị tổn thương 

Cháu con ly tán thêm nghèo khổ 

Luỵ ứa gian nan chịu loang tường 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 50 

5.Tản tử 

Tản tử tổ phục hồn quy hương 

Anh đệ tiếng vang rộng bốn phương 

Chết gặp hai chữ thật là tốt 

Ngày sau con cháu được phú cường 

6.Phúc tường 

Phúc tường nhất kiến ngọ quán vương 

Chớ có bị ai chớ lo lường 

Phú quý công danh sẵn cũng có 

Con cháu sang trọng hưởng vinh sương 

CÁCH TRỪ TRÙNG 

1.Thần sa- 3 đồng cân     5. Địa liền-5 đồng cân 

2.Chu sa- 2 đồng cân     6.Ang uỷ- 3 đồng cân 

3.Hùng hoàng- 5 đồng cân    7.Huyết giác- 3 đồng cân 

4.Sương tuật- 5 đồng cân    8. Đại hồi- 5 đồng cân 

9.Quế chi- 5 đồng cân 

 Dùng chỉ ngũ sắc kết tứ tung ngũ hoành trên mặt thuốc cho vào túi vải để yểm. 

 

BẢNG TÍNH NGÀY TỐT- GIỜ TỐT ĐỂ ĐI ĐƯỜNG ( VIỆC NHỎ) 

(2-8) 

Lưu liên 

(3-9) 

Tốc hỷ 

(4-10) 

Xích khẩu 
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(1-7) 

Đại An 

(6-12) 

Không vong 

(5-11) 

Tiểu cát 

BẢNG NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH- NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC 

-Thổ sinh Kim      -Thổ khắc thủy 

-Kim sinh Thủy      -Thủy khắc hỏa 

-Thủy sinh mộc      -Hỏa khắc Kim 

-Mộc sinh Hỏa       -Kim khắc Mộc 

-Hỏa sinh Thổ       -Mộc khắc Thổ 

Đông Phương là Mộc      Gan là Mộc 

Nam Phương là Hỏa      Tim là Hỏa 

Tây Phương là Kim      Phổi là Kim 

Bắc Phương là Thủy      Lá lách là Thổ 

Trung tâm là Thổ      Thận là Thủy 

 

 

GIỜ KHÔNG VONG 

NGÀY     GIỜ    SÁT CHỦ 

Giáp kỷ   Thân Dậu không vong   Giờ Ngọ 

Ất Canh   Ngọ Mùi không vong   Giờ Tý 
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Bính Tân   Thìn Tỵ  không vong   Giờ Sửu 

Đinh Nhâm   Dần Mão không vong   Giờ Hợi 

Mậu Quý   Tý Sửu không vong   Giờ Tỵ 

Giờ không vong không linh nghiệm phàm làm việc gì cũng không thành 

Tháng 1 Dần   Tháng 7      Thân 

Tháng 2  Mão   Tháng 8 Dậu 

Tháng 3 Thìn   Tháng 9 Tuất 

Tháng 4 Tỵ   Tháng 10 Hợi 

Tháng 5 Ngọ   Tháng 11 Tý 

Tháng 6 Mùi   Tháng 12 Sửu 

DƯƠNG CÔNG KỴ NHẬT NGÀY LÀM NHÀ 

Tháng 1 ngày 13     Tháng 7 ngày 8-29 

Tháng 2 ngày 12     Tháng 8 ngày 27 

Tháng 3 ngày 9     Tháng 9 ngày 25 

Tháng 4 ngày 7     Tháng 10 ngày 23 

Tháng 5 ngày 5     Tháng 11 ngày 21 

Tháng 6 ngày 3     Tháng 12 ngày 19 

Không được làm nhà vào những ngày này. 

PHẠM GIỜ QUAN SÁT 

Tháng 1   Giờ Tý    9-11 giờ trưa 

Tháng 2   Giờ Ngọ   11-1 giờ trưa 

Tháng 3   Giờ Mùi   1-3 giờ trưa 
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Tháng 4   Giờ Thân   3-5 giờ chiều 

Tháng 5   Giờ Dậu   5-7 giờ tối 

Tháng 6   Giờ Tuất   7-9 giờ tối 

Tháng 7   Giờ Hợi   9-11 giờ tối 

Tháng 8   Giờ Tý    11-1 giờ sáng 

Tháng 9   Giờ Sửu   1-3 giờ sáng 

Tháng 10   Giờ Dần   3-5 giờ sáng 

Tháng 11   Giờ Mão   5-7 giờ sáng 

Tháng 12   Giờ Thìn   7-9 giờ sáng 

BÁT SAN TUYẾT MẠNH 

Càn kỵ Ly, Cấn kỵ Tốn 

Khảm kỵ Khôn, Đoài kỵ Chấn 

 

 

THƠ RẰNG 

Bà Càn đi chợ Hồ Ly 

Mua con cá Cấn làm chi tốn tiền 

Làm Khôn ông Khám đứng lên 

Nom Đoài gánh nước, Chấn liền gãy xương 

Đoản mệnh phép này xem khi trẻ sơ sinh 

Tháng giêng, tháng năm, tháng chín giờ Thìn 

Tháng bốn, tháng tám, tháng mười hai giờ Dần 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 54 

Tháng ba, tháng bảy, tháng mười một giờ Tỵ 

Tháng hai, tháng sáu, tháng mười giờ Mùi 

 

 

BẢNG LẬP THÀNH TUỔI LÀM NHÀ 

(Bát cẩm trạch) 

1-19 Trạch Phúc    34 Trạch tử  49 Trạch Hư 

2-20 Trạch Đức    35 Trạch Bảo  50 Trạch khốc 

3-21 Trạch Bại    36 Trạch Lộc  51 Trạch Quỷ 

4-22 Trạch Hư    37 Trạch Phúc  52 Trạch Tử 

5-23 Trạch Khốc    38 Trạch Đức  53 Trạch Bảo 

6-24 Trạch Quỷ    39 Trạch Bại  54 Trạch Lộc 

7-25 Trạch Tử    40 Trạch Hư  55 Trạch Phúc 

8-26 Trạch Bảo    41 Trạch Khốc  56 Trạch Đức 

9-27 Trạch Lộc    42 Trạch Quỷ  57 Trạch Bại 

28 Trạch Phúc    43 Trạch Tử  58 Trạch Hư 

29 Trạch Đức    44 Trạch Bảo  59 Trạch Khốc 

30 Trạch Bại    45 Trạch Lộc  60 Trạch Quỷ 

31 Trạch Hư    46 Trạch Phúc  61 Trạch Tử 

32 Trạch Khốc    47 Trạch Đức  62 Trạch Bảo 

33 Trạch Quỷ    48 Trạch Bại  63 Trạch Lộc 

       64 Trạch Phúc 
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HƯỚNG NHÀ 

Tuổi Tý kỵ hướng Nam 

Tuổi Ngọ kỵ hướng Bắc 

Tuổi Mão kỵ hướng Đông 

Tuổi Dậu kỵ hướng Tây 

Tuổi Sửu kỵ hướng Bắc, Đông Bắc 

Tuổi Mùi kỵ hướng Nam, Tây Nam 

Tuổi Thìn kỵ hướng Nam, Đông Nam 

Tuổi Tuất kỵ hướng Tây, Tây Bắc 

Tuổi Dần kỵ hướng Đông, Đông Nam 

Tuổi Thân kỵ hướng Tây, Tây Bắc 

Tuổi Tỵ kỵ hướng Nam, Đông Nam 

Tuổi Hợi kỵ hướng Bắc, Tây Bắc 

CÔ NHẬT TUẦN PHONG TRÁNH LÀM NHÀ CƯỚI VỢ 

Tháng   Ngày   tháng   Ngày 

1..............................................Thìn   7...................................Dậu 

2..............................................Sửu   8...................................Ngọ 

3...............................................Tuất   9....................................Dần 

4...............................................Mùi   10...................................Hợi 

5...............................................Mão   11..................................Thân 

6..............................................Tý   12...................................Tý 

NGÀY CÔ THẦN QỦA TÚ 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 56 

Mùa xuân ngày Sửu 

Mùa hạ ngày Thìn 

Mùa thu ngày Mùi 

Mùa đông ngày Tuất 

XEM NGÀY ĐỂ LỄ KẾT HÔN 

Mùa xuân ngày Thìn, Tỵ, Tý không phòng 

Mùa hạ ngày Tuất, Mùi, Hợi phá bại vong 

Mùa thu ngày Mão, Dần vô nghi dụng 

Mùa đông ngày Thân, Dậu, Sửu kết hôn hung 

 

ĐƯƠNG NIÊN HÀNH KHIẾN 

 

 Đầu năm lễ cúng các ông hành binh hành khiến cho đúng làm ăn mới khá tốt 

 Sáng sớm ngày mùng 3 Tết dùng nhang đèn trầu rượu, thuốc, hoa quả, bánh mứt, trà hoặc 

lễ vật là xôi chè ( cúng chay) cúng các vị hành binh, hành khiển năm đó. Cầu xin gia đạo an lành, vui 

vẻ, mọi sự được hanh thông, buôn bán, làm ăn phát tài. Khấn vái tên các vị thần như sự chỉ dẫn dưới 

đây mới có thần chứng cho 

Năm Tý: Khấn vái Ông Thiên ôn hành binh 

  Ông Chu Vương hành khiến 

Năm Sửu: Khấn vái Ông Tam thập lục thống hành binh 

  Ông Triệu Vương hành Khiến 

Năm Dần: Khấn vái Ông Mộc Tinh Liễu Tào hành binh 

  Ông Ngụy Vương hành khiến 
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Năm Mão: Khấn vái Ông Thạch Tinh Liễu Tào hành binh 

  Ông Trịnh Vương hành khiến 

Năm Thìn: Khấn vái Ông Hỏa Tinh Liễu Tào hành binh 

  Ông Sở Vương hành khiến 

Năm Tỵ: Khấn vái: Ông Thiên Hao Hứa Tào hành binh 

  Ông Ngô Vương hành khiến 

Năm Ngọ: Khấn vái Ông Thiên Hao Vương Tào hành binh 

  Ông Tần Vương hành khiến 

Năm Mùi: Khấn vái: Ông Ngũ Đao Lâm Tào hành binh 

  Ông Tống Vương hành khiến 

Năm Thân: Khấn vái: Ông Ngũ Miếu Tống Tào hành binh 

  Ông Tế Vương hành khiến 

Năm Dậu: Khấn vái Ông Ngũ Nhạc Cự Tào hành binh 

  Ông Lỗ Vương hành khiến 

Năm Tuất:Khấn vái Ông Thiên Bá Thành Tào hành binh 

  Ông Việt Vương hành khiến 

Năm Hợi: Khấn vái Ông Ngũ Ôn Nguyễn Tào hành binh 

  Ông Lưu Vương hành khiến 

THƠ RẰNG 

Tí Chu, Sửu Triệu, Ngụy Vương Dân 

Mão Thạch, Thìn Sở, Tỵ, Ngô Vương 

Ngọ Tần, Mùi Tống, Thiên Tề Khiené 
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Dậu lỗ, Tuất Việt, Hợi Lưu Thần 

 

 

 

XEM NĂM TÌM NGUYỆT KIẾN 

Giáp Kỷ chi niên Bính tác thủ 

Ất, Canh, Chi tuế, Mậu vị đầu 

Bính Thân Canh hướng Canh Dần thượng 

Đinh Nhâm thượng thuận hành lưu chỉ 

Mậu quý khởi Giáp Dần chi thuận 

Năm Giáp Kỷ khởi tháng giêng Bính Dần 

Năm Ất Canh........................... Mậu Dần 

Năm Bính Tân...........................Canh Dần 

Năm Đinh Nhâm.......................Nhâm Dần 

Năm Mậu Quý..........................Giáp Dần 

  PHƯƠNG HƯỚNG TỐT TỪNG NĂM 

Năm Dần Ngọ Tuất:   Lợi đông tây sát bắc phương 

Năm Thân Tý Thìn:   Lợi đông tyâ sát nam phương 

Năm Hợi Mão Mùi:   Lợi nam bắc sát tây phương 

Năm Tỵ Dậu Sửu   Lợi nam bắc sát Đông Phương 

VẬN NIÊN MƯỜI HAI THÁNG 

Tháng 1 Tuế tiền vân bắc tứ biên thiên 
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  Đại tiết phân phan thi vãn niên 

  Dân đắc lập xuân tinh trạch thử 

  Nông pha bất dụng lực Canh Điền 

Tháng 2 Kinh trập văn xuôi mễ tự mê ( bủn) 

  Xuân phân hữu vũ bệnh nhân ly ( ít) 

  Nguyệt chung dân đắc phùng tam Mão (trong) 

  Ba ngày Mão hoa quả được mùa 

  Chính thảo cao hoa xứ xứ phỉ 

Tháng 3 Phong vũ nhược phùng sơ thất dẩu 

  Dã thôn ôn dịch vạn nhân sầu 

  Thanh minh phong nhật tòng tây phương ( ít gió) 

  Khỏi định mông pha miễn hữu thu 

Tháng 4 Lập hạ đông phong hữu bệnh lao 

  Tinh phùng xẻ bát quả sinh da 

  Lôi minh Giáp Tý Canh Thìn nhật 

  Định hữu hoàng trùng tổn hại hoài 

Tháng 5 Đan dương hữu vũ thi phong niên 

  Mang chủng phong lôi riệc mỹ nhiên 

  Hạ chi phong tòng tay bắc khởi 

  Tảo sư viên nội thu ngac tiên 

Tháng 6 Tam phục sơ trung, mạt phúc chí 

  Phùng cốc- nhiệt ngũ cốc điền trùng 
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  Thủ thời bằng nhược bất khiến tai 

  Định chủ tam đông đa vũ tiết 

Tháng 7 Lập thu vô vũ chính kham ưu 

  Vạn vật trùng lai nhất bán thu 

  Sử thử nhược phùng thiên hạ 

  Trung niên kết quả dã man lực 

Tháng 8 Thu phần thiên sắc bạch vân da 

  Xứ xứ hoan ca vãn hỏa hòa 

  Tối phạ thử nhật  lôi diện giáng 

  Đông lai mễ giá bách như hà 

Tháng 9 Xơ nhất sương phi tổn hại dân 

  Trùng dương vỡ vũ phản dông tình 

  Nguyệt trung thiên sắc người da bệnh 

  Cánh lộ lôi minh mễ giá tăng 

Tháng 10 Lập đông chí nhật pha phùng Nhâm 

  Lái tuế cao điều uổng phí tầm 

  Thử nhật cánh phùng Nhâm chí nhật 

  Tai ương dự báo phỉ nhân dân 

Tháng 11 Sơ nhất hữu phong tật bệnh da 

  Cánh hiều dại tiết hữu tai ma 

  Đông chí thiên tính vô hữu sắc 

  Lai liên dinh sướng thái binh ca 
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Tháng 12 Sơ nhất dông phong lục súc tai 

  Thảng phùng dại tiết hạn niên lai 

  Nhược nhiên thử nhật thiên tình hảo 

  Hạ thế nông phu đại phát tài 

  DIỄN NGHĨA 

Tháng 1 Lập xuân tạnh thì được mùa 

  Mùng một sương mù thì hạn tai 

  Thương nguyên mà nóng thì hay 

  Hoa quả năm ấy tốt thay mọi bề 

Tháng 2 Tháng hai kinh trập sấm dền 

  Gạo thóc năm ấy tốt thay mọi bề 

  Xuân phân xuân xả mưa dầm 

  Gạo thóc năm ấy mười phần kém đi 

Tháng 3 Mưa ngày mùng một tháng  ba 

   Bệnh tật chẳng hòa điều ấy không hay 

  Thanh minh gió nam cả ngày 

  Nhà nông cấy cày thỏa mãn lòng ăn 

Tháng 4 Tháng tư lập hạ gió nam 

  Mưa ngày mồng tám phong quang được mùa 

Tháng 5 Tháng năm Đoan ngọ có mưa 

  Sớm ngày nắng chửng chẳng lo lắng gì 

  Mưa ngày hạ chí chả chi 
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  Hửng gió tây bắc ấy thì hạn tai 

Tháng 6 Tam phục nắng dai 

  Ruộng nhiều thóc ít hạn tai chẳng vừa 

Tháng 7 Lập thu tháng bẩy không mưa 

  Vật nào, vật ấy trời cho nửa phần 

  Ngày xử thử ấy mưa dầm 

  Lúa mùa năm ấy mười phần kém đi 

Tháng 8 Thu phân tháng tám mưa ly 

  Lúa mùa năm ấy tốt mùa sang năm 

  Thu phần mây trắng kéo dầm 

  Lúa mạ lại tốt vui chung thỏa lòng 

Tháng 9 Mùng một tháng 9 mưa lỳ 

  Ấy là bệnh tật dâm di chẳng lành 

  Ngày trùng dương mà nắng hanh 

  Lại thêm sấm bể rành rành kém to 

  Ngày trùng dương mà có mưa 

  Các xứ được mùa thỏa mãn nhà nông 

Tháng 10 Ngày Nhâm tháng 10 lập đông 

  Ruộng cao ắt hẳn tốn công cày bừa 

  Gặp ngày Nhâm Tý ấy là 

  Lo nê hao tổn người ta chẳng cày 

Tháng 11 Tháng 11 mộng một gió tây 
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  Thì sinh đói khát chẳng hay đâu mà 

  Đông chí trời quang thuận hòa 

  Thái bình thiên hạ người ta vui lòng 

Tháng 12 Tháng 12 mồng một gió dông 

  Tai ương lục súc hãi hùng biết bao 

Vận 12 tháng ấy thế nào 

Vận niên đủ cả trước sau đó mà 

XEM XẤM DÂY 

Dậy phương cần được tiện 

Chấn phương quế nong tài mộc quế 

Tốn phương lắm sâu bệnh 

Ly phương hạn 

Khôn phương đại hoàng trùng 

Đài phương kim thiết mỹ 

Càn phương quốc dân hữu lai 

Khảm phương năm ấy mưa nhiều 

VẬN NIÊN 12 THÁNG 

Mùa xuân ngày Kỷ Mão có gió cây không quả 

Mùa Hạ……….Kỷ Mão…….lúa ít quả 

Mùa Thu………Kỷ Mão…….lúa lép 

Mùa Đông…….Kỷ Mão…….thiên ly hoa màu kém 

 Lập hạ mưa được mùa lúa chiêm 
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 Ngày thu xa mưa được mùa nhưng nhiều cảm ốm 

TAM TAI HẠN KỲ ĐẠO TRẠCH THU THÊ 

 Phòng khi gặp việc tam tai thì hay gặp việc không may, lời ăn tiếng nói hoặc bệnh hoạn, làm 

ăn thất bại, gia đạo bất an, hoặc có chịu tang chế, người nào bị nặng thì sao hạn đi liền trong ba 

năm liền. 

 Thân Tý Thìn sinh người Dần, Mão, Thìn vi tam tai 

 Hợi, Mão, Mùi sinh người Tý, Ngọ Mùi vi tam tai 

 Dần, Ngọ, Tuất sinh người Thân, Dậu, Sửu vi tam tai 

 Tỵ, Dậu, Sửu sinh người Hợi, Mão, Mùi vi tam tai 

CÁCH CÚNG THẦN TAM TAI ĐẠI HẠN 

Năm Tý: Cúng vái ông Địa Võng cúng ngày 22 âm lịch 

  Mỗi tháng cúng về phía chính Bắc 

Năm Sửu: Cúng vái tên Ông Địa Hình cúng ngày 24 âm lịch 

  Mỗi tháng cúng lễ về phía Đông Bắc 

Năm Dần: Cúng vái tên ông Địa Thiên Hùng cúng ngày 15 âm lịch 

  Mỗi tháng cúng lễ về phía Đông Bắc 

Năm Mão: Cúng vái ông Thiên Hình cúng ngày 14 âm lịch 

  Mỗi tháng cúng lễ về phía chính Đông 

Năm Thìn: Cúng vái ông Thiên Kiếp cúng ngày 13 âm lịch 

  Mỗi tháng cúng lễ về phía Đông Nam 

Năm Tỵ: Cúng vái ông Hắc Sát cúng ngày 11 âm lịch 

  Mỗi tháng cúng lễ về phía Đông Nam 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 65 

Năm Ngọ: Cúng vái ông Âm Mưu cúng ngày 20 âm lịch 

  Mỗi tháng cúng lễ về phía Chính Nam 

Năm Mùi: Cúng vái Ông Bạch Sát cúng ngày 8 âm lịch 

  Mỗi tháng cúng lễ về phía Tây Nam 

Năm Thân: Cúng vái ông Nhân Hoàng cúng ngày 8 âm lịch 

  Mỗi tháng cúng lễ về phía Tây Nam 

Năm Dậu: Cúng vái ông Thiên Họa cúng ngày 7 âm lịch 

  Mỗi tháng cúng lễ về phía Chính Tây 

Năm Tuất: Cúng vái ông Địa Tài cúng ngày 6 âm lịch 

  Mỗi tháng cúng lễ về  phía Tây Bắc 

Năm Hợi: Cúng vái ông Địa Đại cúng ngày 21 âm lịch 

  Mỗi tháng cúng lễ về phía Tây Bắc 

PHÉP CÚNG LỄ 

 Tuổi nào gặp trong ba năm liền thì mới cúng có thể cúng một lần trong tháng Giêng cũng 

được 

Lễ vật gồm có:  Một bộ tam sinh trứng, thịt luộc, tôm luộc và một bộ đồ thế cô hình ông cọp, gạo, 

muối, nhang, đèn, trầu, rượu, lấy tóc rụng của mình (nếu có càng tốt), rồi gói chung buộc một sợi 

dây lưng và một ít tiền thật, đợi trời vừa chạng vạng tối đem ra ngã ba đường cái rồi đặt lễ vật như 

trên thắp nhang đèn quay mặt về hướng tam tai của năm đó mà cúng vái đúng vị thần năm đó, rồi 

xưng tên tuổi người cúng, xong bỏ lại chơ đem món chỉ chỉ trừ bầu rượu. 

THÁI TUẾ NHẬP TRẠCH ĐẠI SÁT NIÊN HUNG 

Thái tuế nhập trạch thì lan dan 

Tỷ ngộ trà niên phá Kim Dương 

Sửu ngộ Ngọ vi sát chủ, 
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Dần phùng Dương vị, chủ hung lang 

Mão ngộ hầu cung lan tạo trạch 

Mùi kỵ Tý cung, vi sát chủ 

Thân phùng Sửu vị, tất ôn hoàng 

Dậu phạm hổ lang, tư thiết kỵ 

Khuyển tương Dương, nhi bất lúc lương 

Hợi phạm Long cung tu tạo trạch 

Tu tạo phạm chi chủ bất lương 

Như Tý sinh người kỵ Tỵ niên bất tu tạo trạch 

Như thiên can kỵ địa chi 

NHỮNG NĂM SÁT KHÔNG NÊN LÀM NHÀ 

Dần, Ngọ, Tuất sinh người sát tại Sửu niên, Sửu nguyệt, Sửu thời 

Tỵ, Dậu, Sửu sinh người sát tại Thìn niên, Thìn nguyệt, Thìn thời 

Hợi, Mão, Mùi sinh người sát tại Tuất niên, Tuất nguyệt, Tuất thời 

Thân, Tý, Thìn sinh ngưới sát tại Mùi niên, Mùi nguyệt, Mùi thời 

Niên sát bất nghi tạo trạch 

Cưỡng mà làm nhà không vượng 

HÁM CHÂN QUÂN NGỌC HẠP KỴ 

Ông Hán Chân Quân thân người đài tác phúc thì nguyên, hay điều thương thương, làm chay, có 

người được phúc, có kẻ bị tội tai họa                                                  sinh ra họa phá tận con cháu 

 Vì thế Ông Hán Chân Quân sát trong bản án thiên tào thì thấy, chỉ vì những kẻ tầm thường 

không biết chọn ngày mà chung tiến Tổ Tiên không biết những ngày trong vòng 60 của lục Giáp tuần 

trong các vì sao hoặc ở điạ phủ, hoặc ở nhân gian, dĩ chí phạm phải mà con cháu phạm phải chịu tai 
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họa vậy. Vì thế ngài Chân Quân mới chép dành rẽ làm quyển Ngọc hạp để cho những vị quốc sư, đạo 

sĩ, nhân dân mỗi khi có việc tề tựu, cầu thần, lễ phật,tránh những ngày Thiên cách, địa cách, thần 

cách, quỷ cách trong vong 60 lục giáp tuần chung ấy thì tự nhiên biết được những điều cát hung. 

 Ngày Giáp Tý- Ất Sửu: Các thần đều ở dưới đất nếu ai làm chay lễ Phật, cầu Thần, cầu tự, 

cầu phúc thì được phúc 100% 

 Ngày Bính Dần: Nhật như tại thiên ( Thần ở trên trời) nếu ai lễ bái cầu phúc tế tự, thấn núi 

sông, chiêu hồn thay mệnh thì chiêu tai họa không nên dùng 

 Ngày Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ: Bách thần ở dưới đất ba ngày này rất tốt nên ai làm lễ bái, 

thượng biểu, tế tự, chiêu hồn, bái mệnh, lập đàn, làm chay cầu con cái được phúc 100% 

 Ngày Canh Ngọ, Tân Mùi: Chư thần ở trên trời hai ngày này không nên tế tự lễ bái gì cả 

 Ngày Nhâm thân: Mọi thần đều ở trên trời rồi lại xuống địa phủ nếu ai tế tự, cầu phúc, 

thượng biểu ( dâng sớ), bái chương ( dâng lên), cầu trai, xin gái thụ phúc 100% 

 Ngày Quý Dậu: Tế tự Chấn Hà Bá, thủy quan thì tốt còn các việc lễ bái khác đều xấu 

 Ngày Giáp Tuất, Ất Hợi: Các thần ở trên trời không ở nhân gian địa phủ chỉ nên làm những 

việc lễ bái nhỏ như lễ yên nhưng lễ vào giờ Thìn thì tốt ngoài ra đều xấu 

 Ngày Bính Tý, Đinh Sửu, Mậu Dần: Ba ngày rất xấu không nên tế lễ vì chư Thần phá Thiên 

Tào vận của Ngọc Hoàng tây- hà bái Liễu Thạch- Sao Trực ngạn cho nên ai lễ bái cầu phúc lại chiêu 

tai họa hại người tốn của 

 Ngày Kỷ Mão, Canh Thìn: Các thần tại địa phủ nếu ai cầu phúc thì ích cho con cháu, được 

vinh hoa phú quý vì ngày này là ngày sinh nhật của vị Tiên Thánh được 44 sinh rất tốt. 

 Ngày Tân Tỵ: Các thần ở cửa nhà trời chuyển đất đá rất khổ cho nên ai lễ bái cầu phúc sẽ bị 

tử vong, con cái ba đời nghèo khổ, điên loạn, kiện cáo, tai bay vạ gió rất xấu. 

 Ngày Nhâm Ngọ, Quý Mùi: Chư thần tại thiên nếu lễ bái cầu phúc thì được lộc ba năm trước 

totó nhưng ba năm sau lại chiêu họa chết dưới chana nhà rất xấu 

 Ngày Giáp Thân, Ất Dậu: Chư thần tại thiên rồi lại xuống địa phủ nhân gian hai ngày này lễ 

rất tốt 
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 Ngày Bính Tý, Đinh Hợi: Chư thần tại Thiên rồi lại xuống nhân gian địa phủ nếu người nào 

cầu phúc, tế tự, hoàn nguyên, thượng biểu, chiêu tài được công đức vô lượng 

 Ngày Mậu Tý, Kỷ Sửu: Chư thần tại nhân gian, địa phủ nếu ai cầu phúc tế lễ ân liễu nguyệt 

là ngày rất tốt, nếu ngày ấy làm chủ chớ, thề bồi thì đại hung 

 Ngày Canh Dần: Chư thân tại trời để lên hợp tính xét các bản án nếu tế tự cầu phúc trần tâu 

tế nguyện thì hại thân, hại chủ rất xấu 

 Ngày Tân Mão: Chư thần tại địa phủ nếu cầu xin việc gì hoặc chiêu hồn, đại mệnh hoặc thiết 

lập bàn thờ hoặc lập bài vị gia tiên thì bình bình tạm được 

 Ngày Nhâm Thìn, Quý Tỵ: Chư thần tại thiên là ngày khám hỏi sổ sách sinh tử nếu tế tự thì 

sinh đau ốm, bệnh tật hại thầy, hại chủ rất xấu. 

 Ngày Giáp Ngọ: Chư thần xuống khắp cõi nhân gian nếu cả người thương chương, tiến biểu, 

lễ tạ thổ công, thổ địa…. thì được phúc gấp mười rất tốt. 

 Ngày Ất Mùi: Chư thần tại Thiên, nếu tế lễ tạm được tốt nhỏ thôi. 

 Ngày Bính Thân, Đinh Dậu, Mậu Tuất: Chư thần tại thiên hầu Ngọc Hoàng thượng để làm sổ 

sách sinh tử ghi thiện ác của nhân gian địa phủ nếu ai làm lễ cầu thọ, tế tạ, thượng biểu dương, 

chiêu hồn rất tốt. 

 Ngày Canh Tý, Tân Sửu: Chư thần tại thiên nếu cầu phúc tế tự chủ tật bệnh và tai vạ rất 

xấu. 

 Ngày Nhâm Dần, Quý Mão: Chư thần hội họp để ký sở ai lễ bái cầu phúc rất tốt 

 Ngày Giáp Thìn: Chư thần tại cung trời lễ bái cầu phúc rất xấu 

 Ngày Ất Tỵ: Chư thần tại nhân gian địa phủ, cấu phúc tự lễ bái rất tốt 

 Ngày Bính Ngọ: Chư thần ở trên trời không có ở nhân gian nên lễ và cầu phúc rất xấu 

 Ngày Đinh Mùi: Chư thần tại địa phủ nếu cầu phúc, lễ bái, biểu chương, biểu nguyệt rất tốt 

 Ngày Mậu Thân: Chư thần ở trên trời không ở nhân gian địa phủ nếu tế lễ bị sát sư tổn gia 

trưởng. 

 Ngày Kỷ Dậu: Trên thượng giới có lệnh đại ân xá nếu tế tự, tiến điền tâm rất tốt 
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 Ngày Canh Tuất, Tân Hợi: Chư thần tại thiên nếu lễ bái Hà bá dạo lộ tạm được tốt. Còn tiến 

biểu chương thi lại bị họa rất xấu. 

 Ngày Nhâm Tý, Quý Sửu: Lễ bái rất xấu vì các vị thần ở thiên cung 

 Ngày Giáp Dần, Ất Mão: Chư thần ở nhân gian, địa phủ lễ bái cầu phúc mọi sự đều tốt cả. 

 Ngày Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi: Chư thần trị thiên bốn ngày này tế tự rất xấu. 

 Ngày Canh Thân: Ngày mở đường 5 phúc cửa trời mở rộng, nếu tế lễ làm chay thượng biểu 

được phúc 100% rất tốt. 

 Ngày Tân Dậu: Chư thần hầu Ngọc Hoàng sài xuống nhân gian địa phủ nếu lễ bái tế tự rất 

xấu. 

 Ngày Nhâm Tuất- Quý Hợi: Là ngày lục thần cùng nhật, nhân gian cầu phúc phạm phải sẽ bị 

cô quả bần cùng 100% việc đều không lợi, rất xấu. 

  NHỮNG NGÀY NGUYỆT ĐỨC 

Tháng Giêng ngày Hợi   Tháng Bảy ngày Tỵ 

Tháng Hai ngày Tuất    Tháng Tám ngày Thìn 

Tháng Ba ngày Dậu    Tháng Chín ngày Mão 

Tháng Tư ngày Thân    Tháng mười ngày Dần 

Tháng Năm ngày Mùi    Tháng 11 ngày Sửu 

Tháng Sáu ngày Ngọ    Tháng 12 ngày Tý 

 

 

PHÙ ĐOÁN                THẬP BẮT TÚ 

28 SAO DÙNG XEM NGÀY- CHẤP BÁT TINH LÂM NHẬT 

1-Sao giác: Tốt 
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  Giác mộc giao 

  Giác tính được việc chủ vinh thân 

  Đi thi đỗ đạt, Gặp quý nhân 

  Giá thu hôn nhân sinh quý tử 

  Nên kiêng mai táng, sửa âm phần 

2 Sao cang: Xấu 

  Cang kim long 

  Cang kim đứng trưởng phải giữ mình 

  Mọi việc làm ăn tính thật rành 

  Chôn cất, hôn nhân đều nên tránh 

  Làm liều hậu quả khó phân minh 

3. Sao Đê: Xấu 

  Đê thổ lạc 

  Đê tinh rất xấu phải đề phòng 

  Động thổ, hôn nhân dễ tai ương 

  Kinh doanh, ký kết hang chìm đắm 

  Xuất hành, xây cất ngoại đôi phương 

4.Sao Phòng: Tốt 

  Phòng nhật thỏ 

  Phòng tinh tốt lắm, vượng điền tài 

  Hạnh phúc, giàu sang đẹp cả hai 

  Xây cất cưới xin gia cảnh thắm 
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  Sĩ, nông, công, cố thấy hòa hài 

5. Sao Tâm: Xấu 

  Tâm nguyệt hổ 

  Sao tâm xấu lắm, chớ xem thường 

  Việc việc dặn lòng hãy thủy chung 

  Ăn hỏi, cưới xin đều bất lợi 

  Kinh doanh thua lỗ kiện nhau hung 

6.Sao Vĩ: Tốt 

  Vĩ hỏa hổ 

  Vĩ tinh chiếu sáng tốt vô cùng 

  Làm nhà cưới gả được hanh thông 

  Xuất ngoại kinh doanh nhiều thuận lợi 

  Tiến chức thăng quan sự nghiệp hưng 

7. Sao Cơ: Tốt 

  Cơ thủy báo 

  Cơ tính sáng chiếu giúp cho người 

  Sự nghiệp cao cường viễn cảnh tươi 

  Cửa to nhà rộng, tiền bạc, chứa 

  Mộ kết ông bà, phúc để đời 

8.Sao Đẩu: Tốt 

  Đẩu mộc giải 

  Đẩu tinh sáng láng, lại dồi dào 
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  Hôn nhân sinh nở vẹn toàn sao 

  Chăn nuôi, cấy gặt nhiều tiền của 

  Làm nhà, thả cá xứng ước ao 

9.Sao Ngưu: Xấu 

  Ngưu Kim ngưu 

  Sao Ngưu tổn lực với hao tài 

  Gây dựng bất lợi, dễ bi ai 

  Cưới hỏi xa nhà nên cẩn thận 

  Kinh doanh trồng trọt mất vốn lời 

10. Sao Nữ: Xấu 

  Nữ thổ bấc 

  Nữ tinh phụ nữ phải e mình 

  Giao dịch, đề phòng kể sở khanh 

  Sinh nở nên tầm thầy thuốc giỏi 

  Hao tài tốn của thiệt gia đình 

11.Sao Hư: Xấu 

  Hư thật thủ 

  Sao hư chiếu tới chủ tai ương 

  Nam nữ gần nhau phải giữ chừng 

  Một phút ba năm hoa dễ héo 

  Sau này đã chắc mãi thương yêu? 

12.Sao Nguy: Xấu 
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  Nguy nguyệt Yến 

  Sao nguy kỵ nhất việc làm nhà 

  Nhà rộng lầu cao ở được a? 

  Kinh doanh việc hiếu đều nên tránh 

  E rồi bại sản với khuynh gia 

13. Sao Thất: Tốt 

  Thất hỏa trư  

  Thất tinh chiếu sáng việc thông hanh 

  Công danh sự nghiệp rất quang minh 

  Mở hiệu, làm nhà đều thành đạt 

  Hôn nhân, con cái ắt thân vinh 

14.Sao Bích: Tốt 

  Bích Thủy dư 

  Bích tinh mọi việc thuận nhân tình 

  Cưới hỏi sinh con xứng ý mình 

  Thương mại kinh doanh nhiều lợi lộc 

  Làm nhà lợp mái ắt khang minh 

15.Sao Khuê: Xấu 

  Khuê mộc lang 

  Khuê tính thuộc mộc có phần lành 

  Vợ chồng hòa thuận phúc lộc sinh 

  Chỉ tránh mở hàng cùng động thổ 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 74 

  Đưa ma, sửa mộ cùng nên rành 

16.Sao Lâu: Tốt 

  Lâu kim cẩu 

  Sao lâu lợp mái tốt vô cùng 

  Thêm người, thêm của thịnh lại hưng 

  Hôn nhân ngày ấy thịnh quý tử 

  Nhận chức sao ngày chức lại thăng 

17.Sao vi: Tốt 

  Vị thổ trì 

  Vị tinh phú quý với vinh hoa 

  Mọi việc nên hay ráng sức ta 

  Mua bán xây nhà cùng cưới hỏi 

  Công to việc lớn rất thuận hòa 

18.Sao Mão- Xấu 

  Mão kê nhật 

  Mão tinh cẩn thận việc chăn nuôi 

  Làm nhà làm cửa e thiệt người 

  Làm quan nhậm chức phòng tai họa 

  Hôn nhân giá thú kém xinh tươi 

19.Sao Tất: Tốt 

  Tất nguyệt ô 

  Tất tinh chiếu sáng tốt hòa điều 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 75 

  Nông trang thóc gạo, hoa tằm nhiều 

  Nhà cửa khang trang hôn thú đẹp 

  Sinh con nam quý nữ yêu kiều 

20.Sao Chủy: Xấu 

  Chủy hòa hầu 

  Chủy tinh cẩn thận mắc cửa quan 

  Vàng nén bạc kho dễ sạch sanh 

  Quan viên danh chức càng nên giữ 

  Thầy thợ coi chừng chuyện tiếng tăm 

21.Sao Sâm: Tốt 

  Sâm thủy viên 

  Sâm tinh cũng gọi văn khúc xương 

  Mưu cầu sự nghiệp đại cát tường 

  Mở hiệu xây nhà thì rất tốt 

  Hôn thú về sau rẽ đôi đường 

22.Sao tỉnh: Tốt 

  Tỉnh mộc hãn 

  Tỉnh tinh chỉ tránh việc tang thôi 

  Thi cử công danh đệ nhất ngôi 

  Trồng trọt chăn nuôi thu hoạch tốt 

  Làm nhà hôn thú đẹp cả đôi. 

23. Sao Quỷ: Xấu 
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  Quỷ kim dương 

  Quỷ tinh chiếu rọi khiến buồn thương 

  Làm nhà chẳng ở chủ nhân vong 

  Cưới xin ngày ấy cần nên tránh 

  Sao này chỉ lợi việc hiếu tang 

24.Sao Liễu: Xấu 

  Liễu thổ chương 

  Liễu tinh chiếu dọi lắm nguy nan 

  Hao tài tổn sức lại bi thương 

  Hơn hết thì nên chăm hướng thiện 

  Lo sao bản mệnh được an khang 

25. Sao tinh: Xấu 

  Tinh nhật mã 

  Sao tinh chiếu rọi tránh hợp hôn 

  Vợ bỏ chồng ruồng, trẻ héo hon 

  Nhất việc làm nhà thì rất tốt 

  Nhì việc công danh dễ mãn nguyện 

26.Sao trương: Tốt 

  Trương nguyệt lộc 

  Sao chương ngày ấy đẹp làm nhà 

  Cưới hỏi gia đình thắm tựa hoa 

  Mở hàng nhập học đều hay cả 
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  Tang ma chu đáo phú hà xa 

 

 

27.Sao Đực: Xấu 

  Đực hỏa xà 

  Đực tinh tốt kỵ việc làm nhà 

  Tai nạn chợt xảy thiệt chủ nhà 

  Nam nữ gần nhau gìn chữ chinh 

  Thói nguyệt, tham hoa, lắm xót xa 

28. Sao Chẩn: Tốt 

  Chẩn thủy dần 

  Chẩn tinh chiếu rọi chủ vẻ vang 

  Thăng quan, thăng chức lộc tài tăng 

  Việc hiếu, việc hôn đếu rất tốt 

  Kinh doanh buôn bán ắt phồn xương 

 Cổ ngữ lưu truyền lời của Đức Phật Tổ Từ Tôn nói rằng: “ Thiên nhác nhi, hậu giác tha” 

nghĩa là biết trước cho người khác biết sau. Còn như đời nhà Hán có ông Hán Công nói rằng: “ Biết 

mà không nói thì đại bất nhân, nói không đã lời là đại bất nghĩa”. Vì vậy, ghi lại mấy đoạn trích đạo 

lý để hậu nho thấy được. 

Cuộc Tam Hoàng xuất thế 

- Trên có Đức Thiên Hoàng thượng đế 

- Dưới có Đực Địa Hoàng trung đế 

- Dưới nữa có Đức Nhân Hoàng hạ đế 
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- Trời có nhật nguyệt tinh 

- Đất có thủy hỏa phong 

- Người có tính khí thần 

- Trời có dương khí, đất có âm khí, âm dương tương hợp mới hóa sinh được. Chừng ấy mới hóa sinh 

thành khí ngũ thai 

Nhất khí Thái Nguyệt sinh Thủy 

Nhị khí Thái Sơ sinh hỏa 

Tam khí Thái Thủy sinh mộc 

Tứ khí Thái Tố sinh kim 

Ngũ khí Thái Cực sinh thổ 

- Chứng ấy Phú tam nguyên ký cực bất thành Tam Bảo, Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi, Cửu Tinh, Nhị 

thập bát tứ 

- Thêm vào đó là mạnh linh của Đức Thiên Hoàng trấn khắp bốn phương tám hướng càn khôn bát 

quái lại còn khắp cả thế gian có 5 vị 

Đông phương: Thánh Đế thuộc mộc sắc xanh 

Nam phương: Xích Đế thuộc hoa sắc đỏ 

Tây phương:  Bạch Đế thuộc 

Bắc phương: Hắc Đế thuộc thủy sắc đen 

Trung phương:  Hoàng Đế thuộc thổ sắc vang 

Trấn khắp cả ngũ phương lại còn có Thập niên can chi 

Giai túc là dài   Nghi là lên   Kiến là thấy 

Lưu tức là lập lại   Chiêm là thấy  Bất lương là không hà 

GIỜ PHÚC TINH 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 79 

Ngày Giáp giờ Dần     Ngày Kỷ giờ Mùi 

Ngày Ất giờ Hợi Sửu     Ngày Canh giờ Ngọ 

Ngày Bính giờ Tý Sửu    Ngày Tân giờ Tý 

Ngày Đinh giờ Dậu     Ngày Nhâm giờ Thìn 

Ngày Mậu giờ Thân     Ngày Quý giờ Mão 

GIỜ NHẬT LỘC 

Ngày Giáp giờ Thìn     Ngày Kỷ giờ Dần 

Ngày Ất giờ Mão, Tuất    Ngày Canh giờ Thân, Tuất 

Ngày Bính giờ Tý, Thân    Ngày Tân giờ Thân, Dậu 

Ngày Đinh giờ Ngọ     Ngày Nhâm giờ Ngọ, Hợi 

Ngày Mậu giờ Tý, Thìn    Ngày Quý giờ Tý, Thìn 

NGÀY GIỜI THIÊN ẤT QUÝ NHÂM ( Thiên khôi, Thiên việt) 

Thơ rằng 

Giáp Mậu thị ngưu dương 

Ất Kỷ thử hầu hương 

Canh Tân, phùng mã hổ 

Nhâm quý thỏ xà lòng 

10 vị tú anh, thập nhị địa chi tức “12 vị thần”, 12 vị nữa gọi là thập nhị kỳ thần, nhị thập bát tú “ tức 

28 vi tính tú” trấn thủ khắp cả càn khôn. Còn nội trong trung ương có thần năm, thần tháng, thần 

ngày, thần giờ hành sự chuyển khiến cho người ở thế gian họa phúc báo ứng theo vận mệnh và ứng 

hiệu trong nhân thế. 

XEM NGÀY NGUYÊN ĐÁN (mồng 1 Tết ngày gì tốt xấu) 

Giáp hơn Ất kém, Bính khô khan 
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Đinh vải sai cao, Mậu muối khan 

Gạo kém gió nhiều, sâu phá Kỷ 

Canh vi tiền ít bệnh thêm mang 

Tân khen vải lụa, Nhâm hơn bội 

Quý sinh lắm bệnh, dịch mưa càn 

XEM THƯƠNG TUẦN NGUYÊN ĐÁN “12 ngày đẹp tốt, xấu kém” 

Một gà, hai chó với ba dê 

Bốn lợn, năm trâu, sáu ngựa kề 

Bảy người, tám thóc càng lo sợ 

Tạnh, nắng thì hay chẳng phải đề 

“Mưa ngày nào hại thứ đó” 

XEM THƯƠNG TUẦN NGUYÊN ĐÁN 

Giáp Tý được mùa, Bính Tý khô khan 

Mậu Tý sinh sâu phá hại mùa 

Canh Tý bời bời thêm rối loạn 

Nhâm Tý nước nhiều bởi lắm thay 

“Mồng một Tết” 

LIỆT KÊ 25 DANH TỪ 

Kê gà dùng cho Dậu     Thỏ miêu mèo dành cho Mão 

Mã ngựa dùng cho Ngọ    Xà rắn dùng cho Tỵ 

Trư heo dùng cho Hợi     Dương dê dùng cho Mùi 

Long rồng dùng cho Thìn    Hầu khỉ dùng cho Thân 
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Hổ cọp dùng cho Dần     Khuyển chó dùng cho Tuất 

Ngựa trâu dùng cho Sửu    Thử chuột dùng cho Tý 

MỘT SỐ DANH TỪ CẦN PHẢI BIẾT RÕ 

Bính Đinh kê trư vị 

Thử thị quý nhân phương 

Ngày Giáp Mậu giờ Sửu Mùi 

Ngày Ất Kỷ……….Tý Thân 

Ngày Canh Thân…..Ngọ Dần 

Ngày Nhâm Quý……Mão Tỵ 

Ngày Bính Tý………Dậu Hợi 

 

 

 

 

NGÀY GIỜ THIÊN QUAN QUÝ NHÂN, THIÊN PHÚC QUÝ NHÂN 

Ngày Giáp giờ Mùi Dần   Ngày Kỷ giờ Dậu Dần 

Ngày Ất……..Thìn Thân   Ngày Canh…..Hợi Ngọ 

Ngày Bính……Tý Tỵ    Ngày Tân…….Dậu Tỵ 

Ngày Đinh……Dần Hợi   Ngày Nhâm…..Tuất Ngọ 

Ngày Mậu…….Mão Mão   Ngày Quý……..Ngọ Tỵ 

Ví dụ: Ngày Bính thiên quan ở giờ Tỵ 

                   Thiên phúc ở giờ Tý 
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Thơ rằng 

Thiên quan Thiên phúc Giáp đàm Mùi kê 

Ất Thìn, Thân, Bính về Tý Tỵ 

Đinh Dần cung, Hợi vị tương lâm 

Mậu lâm Mão, Kỷ Dậu Dần 

Canh thời Hợi Ngọ, còn Tân Dậu xà 

Nhâm Tuất Ngọ, quý Ngọ xà 

ĐINH CAN GIỜ 

Thơ rằng 

Ngày Giáp Kỷ hoàn gia Giáp……= Giáp Tý 

Ất Canh Bính tác sơ…………….= Bính Tý 

Bính Tân tòng Mậu khởi………..= Mậu Tý 

Đinh Nhâm Canh Tý định………= Canh Tý 

Mậu quý Nhâm Tý cư………….= Nhâm Tý 

Ví dụ: Ngày Giáp Tý, ngày Kỷ Sửu khởi giờ Tý là giờ Giáp Tý các giờ khác sẽ dụng can lần lượt như 

thế 

Thơ Thủy Triều 

Tháng giêng tháng bảy phân minh 

05- 19 Thìn sinh Tỉ hồi 

Tháng tám cho đến tháng đôi 

03- 17- 29 Tỵ lên Ngọ về 

Tháng ba tháng chín đa đoan 
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13- 27 Tuất sang Hợi hồi 

Tháng tư cho đến tháng mười 

11- 25 Ngọ lên Mùi xuống 

Tháng 11 chi khác tháng năm 

9- 23 Dần sinh Mão về 

Tháng sáu tháng chạp chở về 

07- 21 chuột lên trâu về. 

 

 

 

NGÀY THIÊN ĐỨC HOÀNG ĐẠO  NGÀY MINH ĐƯỜNG HOÀNG ĐẠO 

Tháng 1+7 ngày Tỵ    Tháng 1+7 ngày Tý 

………2+8……Mùi    ………2+8……Mão 

………3+9…….Dậu    ………3+9……Tỵ 

………4+10……Hợi    ………4+10…..Mùi 

………5+11……Sửu    ………5+11……Dậu 

………6+12…..Mão    ………6+12……Hợi 

XEM NGÀY NHÂN DUYÊN SÁT CỐNG TỐT NGÀY TRỰC TINH XẤU 

Tứ mạng tháng 01- 4- 7- 10 

Ngày sát cống:  Đinh, Quý, Mão 

   Ất, Tân, Dậu 

   Nhâm Tý, Giáp ngọ 
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Ngày nhân duyên:  Tân, Đinh, Mùi 

   Canh, Bính, Thìn 

   Kỷ Sửu, Mậu Tuất 

Ngày trực tinh xấu:  Mậu, Giáp Thìn 

   Bính, Nhâm Tuất 

   Đinh Sửu, Ất Mùi, Quý Dậu 

 

Tứ trọng tháng 2- 5- 8- 11 

Ngày sát cống:  Bính, Nhâm Dần 

  Giáp, Canh thân 

  Ất, Tân hợi, Quý tỵ 

Ngày nhân duyên: Tân, Đinh Mùi, Canh 

  Bính Thìn, Kỷ Sửu, Mậu Tuất 

Ngày trực tinh xấu: Đinh, Quý Mão, Bính, Nhâm Tý 

  Tân, Ất Dậu, Giáp Ngọ 

Tứ quý tháng 3- 6- 9 -12: 

Ngày sát cống:  Kỷ, Tân Sửu, Giáp, Canh Tuất 

  Quý, Mùi, Nhâm Thìn 

Ngày nhân duyên: Kỷ, Ất Tỵ, Kỷ, Quý Hợi 

  Giáp, Mậu Dần, Bính thân 

Ngày trực tinh xấu: Bính, Nhâm Dần, Giáp, Canh Thân, Ất Hợi, Quý Tỵ, Tân Mão 

Cất nhà được ngày “ sát cống” hay “ nhân duyên” thì rất tốt. 
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NHỮNG NGÀY TẠO ỐC TỐT “ Hạ móng, tu sửa, tạo” 

Giáp, Mậu, Canh Dần 

Kỷ, Quý Mão 

Giáp, Mậu Thìn 

Ất, Quý Tỵ 

Quý, Ất mùi 

Giáp, Mậu Thân 

Quý, Ất, Kỷ Dậu 

Giáp Tuất 

Kỷ, Tân Hợi 

Mậu Tý 

Kỷ Tân Sửu 

Đó là những ngày tạo ốc tốt, vậy năm nào cũng thế, tháng nào cũng vậy 

Thụ tru cát nhật tạo trạch hành 

Đông tác phúc tu tự thượng lương 

Ky tam cường nhật ngày Bính Dần, Tân Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Hợi 
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Hựu vi bằng tứ trụ bốn cột 

Dần, Thân, Tỵ, Hợi vi tứ trụ 

Thượng lương những ngày tốt cất nhà dâng dường 

Giáp Bính Mậu Canh:  Tý 

Ất Tân Quý:  Sửu 

Mậu, Canh, Nhâm:  Dần 

Đinh Quý Ất:  Mão 

Mậu Canh:  Thìn 

Kỷ Ất Đinh:  Tỵ 

Canh Nhâm Giáp:  Ngọ 

Tân Đinh Kỷ:  Mùi 

Giáp Bính Nhâm:  Thân 

Đinh Tân Kỷ Quý:  Dậu 

Giáp Bính Mậu:  Tuất 

CHIÊM NGHINH HÒN CÁT NHẬT “ ngày lành hôn nhân” 

Bính Tý, Đinh Sửu, Nhâm Tý, Canh Mão, Ất Sửu, Kỷ Mão 

Đó là những ngày lành dùng vào việc cưới gả tháng nào cũng vậy 

NHỮNG NGÀY GIÁ THÚ BẤT TƯƠNG 

Canh:  Tý, Dần, Thìn, Ngọ 

Tân:  Tỵ, Sửu, Hợi, Mùi 

Nhâm:  Thân, Thìn, Ngọ 

Quý:  Hợi, Tỵ, Mão 
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Giáp:  Thân, Tuất 

Ất:  Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu 

Bính:  Tý, Tuất, Dần 

Đinh:  Sửu 

Mậu:  Thìn, Thân, Ngọ 

Kỷ:  Sửu, Hợi, Mùi 

Đó là những ngày lành dùng vào việc hôn nhân, lưu ý có những ngày là ly sào, không phòng thì 

không nên dùng 

NHỮNG NGÀY THU TRU THƯƠNG LƯƠNG 

TỨ MẠNH:  Ngày Tân Kỷ Dậu 

  Đinh Mùi, Bính Dần, Quý Mão, Giáp Ngọ, Bính Tý 

TỨ TRỌNG Ngày Bính Ngọ, Dần 

  Canh Giáp thân, Tân Ất Hợi 

  Nhâm Dần, Quý Tỵ, Ất Mão 

TỨ QUÝ: Kỷ Tân Sửu, Kỷ Mão, Mùi, Giáp Dần 

  Nhâm Thìn, Ất tỵ, Canh Tuất, Quý Hợi 

CHU ĐƯỜNG ĐỀ DÙNG CHO VIỆC CƯỚI VỢ 

Trong phép dậy chỉ bàn tháng mà chia ra, chẳng bàn tiết khí, tháng đủ bắt đầu khởi 01 từ chữ Phu 

thuận qua Cô, Đường cho đến ngày cưới thế là thuận số. 

Tháng thiếu khởi mùng một chữ Phụ đánh nghịch số qua Tào trở đi cho đến ngày cưới 

Nhưng phải chọn đúng 4 chữ: Đường, Đệ, Trù, Táo thì mới được dùng 

Nếu phạm phải chữ Ông không bao lâu bố chồng chết, nếu phạm vào chữ Cô thì không bao lâu mẹ 

chồng chết nên xem cẩn thận hãy dùng 
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Tháng đủ khởi mùng 1   

1 

Phụ 

2 

Cô 

3 

Đường 

Trù  Ông 

1 

Phụ 

2 

Táo 

3 

Đệ 

 

Tháng thiếu khởi mùng 1  

THÁNG ĐẠI LỢI GÁI VỀ NHÀ CHỒNG 

Năm tuổi 

con gái xuất 

giá 

Tháng đại 

lợi 

Phòng tiểu 

lợi mai nhân 

Phòng ông 

cô 

Phòng phụ 

mẫu 

Phòng phu 

chủ 

Phòng nữ 

thân 

Sửu- Mùi 05- 11 04- 10 02- 08 02- 08 01- 07 05- 12 

Dần- Thân 07- 08 03- 9 04- 10 05- 11 06- 12 01- 07 

Mão- Dậu 01- 07 06- 12 05- 11 04- 10 03- 09 02- 08 

Thìn- Tuất 04- 10 05- 11 06- 12 01- 07 02- 08 03- 09 

Tỵ- Hợi 03- 09 02- 08 01- 07 06- 12 05- 11 04- 10 

Ngọ- Tý 06- 12 01- 07 02- 08 03- 09 04- 10 05- 11 

Ghi chú: 5- 11 là tháng đại lợi 

 4- 10: là những tháng phòng tiểu lợi “ mai nhân” hay “ ông bà mai” nếu không có thì được. 

 Phòng phụ mẫu nếu không còn cha mẹ cô dâu thì được 

 + Phòng ông cô là kỵ cha mẹ chú rể 
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 + Phòng phụ mẫu là kỵ cha mẹ cô dâu 

 + Phòng phu chủ là kỵ chú rể 

 + Phòng nữ thân là kỵ cô dâu 

TÌM THÁNG ĐẠI LỢI TRAI LÀM NHÀ 

MÌNH KIM 

Tháng 1 Chủ nghèo  Tháng 7 Con nghèo 

Tháng 2 Con chết  Tháng 8 Gia đình ốm 

Tháng 3 Cha mẹ ốm  Tháng 9 Tốt 

Tháng 4 Giàu Sang  Tháng 10 Hưng 

Tháng 5 Vợ con chết  Tháng 11 Hưng 

Tháng 6 Đại cát   Tháng 12 Tán tài 

MÌNH MỘC 

Tháng 1 Hưng   Tháng 7 Nghèo 

Tháng 2 Phú   Tháng 8 Tán 

Tháng 3 Quý   Tháng 9 Tài 

Tháng 4 Bệnh   Tháng 10 Hưng 

Tháng 5 Phú   Tháng 11 Tán tài 

Tháng 6 Hưng   Tháng 12 Con cháu hay 

MÌNH THỦY 

Tháng 1 Sát   Tháng 7 Không vong 

Tháng 2 Phú   Tháng 8 Bệnh 

Tháng 3 Hưng   Tháng 9 Phú 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 90 

Tháng 4 Bệnh   Tháng 10 Quý 

Tháng 5 Suy   Tháng 11 Sát 

Tháng 6 Tiền tài  Tháng 12 Tán tài 

MÌNH HỎA 

Tháng 1 Hưng   Tháng 7 Sát 

Tháng 2 Phú   Tháng 8 Quý 

Tháng 3 Tử   Tháng 9 Sát 

Tháng 4 Tiến tài  Tháng 10 Phúc 

Tháng 5 Mất của  Tháng 11 Hưng 

Tháng 6 Phú   Tháng 12 Đại phú 

MÌNH THỔ 

Tháng 1 Bát tràng  Tháng 7 Hưng 

Tháng 2 Bần   Tháng 2 Suy 

Tháng 3 Thất vật  Tháng 9 Tiến tài 

Tháng 4 Phú quý  Tháng 10  Con bệnh 

Tháng 5 Sát   Tháng 11  Vợ chồng chẳng hòa 

Tháng 6 Đại cát   Tháng 12 Con bệnh 

NHỮNG NGÀY THIÊN ĐAO TƯƠNG GIAO 

Ngày Mậu Thìn   Ngày Kỷ Tỵ 

Ngày Canh Thìn 

NHỮNG NGÀY ĐAI SÁT BỐN MÙA 

Xuân Dần, Hạ Tỵ bảo cho hay 
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Thu Thân, Đông Ngọ có bốn ngày 

Đại sát những ngày ấy xấu thay 

Có thuộc rồi sau mới làm thày 

TỨ THỜI THU CHỦ SÁT THỦ 

Xuân kê, hạ thử bảo cho hay 

Thu dương, đông hổ có bốn ngày 

Cưới vợ, làm nhà đều xấu cả 

Nếu phạm về sau chẳng được hay 

NGÀY SÁT CHỦ VỀ BỐN MÙA 

Xuân Thân, hạ Ngọ 

Thu Mùi, đông Mão 

Ai làm gì ta nên chỉ bảo 

Kẻo hao tài, hại chủ xảy ra 

 

SÁT CHỦ HAI THÁNG PHẠM MỘT NGÀY 

Tháng 1+2 Con thỏ nằm trông Nguyệt 

Tháng 3+4 Đàn dê kéo đến cày 

Tháng 5+6 Rồng bay cơn cửu ngũ 

Tháng 7+8 Chuột chạy khắp đông tây 

Tháng 9+10 Hùm ra uy rực rỡ 

Tháng 11+12 Khỉ leo cây 

 Khuyên những hậu nho tường ngày ấy 
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 Có biết mới hay, sẽ làm thây 

SÁT CHỦ GIỜ 

Tháng 1 vào 7 giờ + giờ Tý 

Tháng 2 vào 8 giờ + giờ Sửu 

Tháng 3 vào 9 giờ + giờ Dần 

Tháng 4 vào 10 giờ + giờ Mão 

Tháng 5 vào 11 giờ + giờ Thìn 

Tháng 6 vào 12 giờ + giờ Tỵ 

                                    GIỜ THƯ TỨ KỴ 

Tháng 1+2 giờ Mão    Tháng 5+6 giờ Tý 

Tháng 3+7 giờ Sửu    Tháng 9+ 10 giờ Dậu 

Tháng 4+8 giờ Thìn    Tháng 11+12 giờ Thân 

NGÀY CÔ THÂN QUẢ TÚ 

Tháng 1 ngày Thìn Tuất    Tháng 7 ngày Thìn Tuất 

Tháng 2 ngày Tỵ Hợi     Tháng 8 ngày Tỵ Hợi 

Tháng 3 ngày Tỵ Ngọ     Tháng 9 ngày Tỵ Ngọ 

Tháng 4 ngày Sửu Mùi    Tháng 10 ngày Sửu Mùi 

Tháng 5 ngày Dần Thân    Tháng 11 ngày Dần Thân 

Tháng 6 ngày Mão Dậu    Tháng 12 ngày Thìn Tuất 

Ấy là quả tú cô thân 

Nếu ai phạm phải hại thân đến già 

NHỮNG NGÀY CÔ THÂN 
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Tháng 1 ngày Tuất     Tháng 7 ngày Thìn 

Tháng 2 ngày Hợi     Tháng 8 ngày Tỵ 

Tháng 3 ngày Tý     Tháng 9 ngày Ngọ 

Tháng 4 ngày Sửu     Tháng 10 ngày Mùi 

Tháng 5 ngày Dần     Tháng 11 ngày Thân 

Tháng 6 ngày Mão     Tháng 12 ngày Dậu 

NHỮNG NGÀY QUẢ CÔ KY GIÁ THÚ 

Tháng 1 ngày Dần Sửu nữ quả 

Tháng 2+3 ngày Thân Mùi nam cô 

Tháng 4 ngày Ngọ Dậu nữ quả 

Tháng 5 ngày Ngọ Dậu nam cô 

Tháng 6 ngày Tuất Thìn nữ quả 

Tháng 7+8 ngày Dần Mão nam cô 

Tháng 9 ngày Tỵ Ngọ nữ quả 

Tháng 10 ngày Ngọ nữ quả 

Tháng 11+12 ngày Dậu nam cô 

Nam phạm cô thần thế ly biệt 

Nữ phùng quả tú độc phòng chung 

BỐN MÙA CÔ THẦN 

Xuân Thìn Tỵ hạ Thân Mùi 

Thu Tuất Hợi, đông Tuất Hợi 

BỐN MÙA KHÔNG GIƯỜNG KỴ RƯỚC RÂU 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 94 

Xuân Thìn, hạ Dần 

Thu Tuất, đông Sửu 

BỐN MÙA KHÔNG BUỒNG 

Xuân Thìn, hạ Mùi 

Thu Mùi, đông Hợi 

NHỮNG NGÀY LY SÀO LÌA TỔ 

Ly sào ngày ấy dữ thế ôi! 

Giá thú về sau thực rẽ đôi 

Đinh Mão, Mậu Thìn, liền Kỷ Tỵ 

Canh thân, Tân Dậu ắt không ngời 

Mậu ngọ, Mầu Dần, liền Mậu Tý 

Mậu thân, Kỷ Sửu, ất Hợi nay 

Nhâm thân Nhâm Ngọ cùng Nhâm Tuất 

Bính Tuất quý Hợi phải bi ai 

Mậu Tuất, Nhâm Tuất Quý Tỵ lai 

Tân Sửu, Kỷ Hợi hỡi ai ơi 

Tân Tỵ, Tân Hợi phải bi ai 

NGÀY XẤU GỌI LÀ NGÀY NGƯU LANG CHỨC NỮ 

( Kỵ cưới hỏi) 

Mùa xuân nghe tiếng kim kê 

Mùa hè thỏ chạy biệt về đồng hoang 

Thu hầu, đông hổ lâm sau 
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Ngưu lang Chức Nữ hợp đoàn chẳng lên 

BỐN MÙA KHÔNG PHÒNG 

           (Kỵ giá thú) 

Xuân kê hạ thử thị không phòng 

Hạ khuyển trương dương, ngộ đại hung 

Thu Mão, Ngọ Dần, toi Tính mệnh 

Đông hầu, Dậu Sửu kết hợp chung 

Nam đáo nữ gia nam tất tử 

Nữ đáo nam gia nữ tất vong 

NHỮNG NGÀY BẤT LƯƠNG 

          ( Kỵ giá thú) 

Xuân Dần, hạ Mùi thị bất lương 

Thu Tuất, đông Sửu thập phần thương 

Gía thú vị chi thị bất tường 

NHỮNG NGÀY KHÔNG PHÒNG 

Xuân Thìn Tý Tỵ thị không phòng 

Hạ Tuất, Hợi , Mùi phá bại vong 

Thu Mão, Ngọ Dần phùng tất tử 

Đông Thân, Dậu Sửu thì hôn ly 

Tồn kiến tam niên ly phụ mẫu 

Phu thê nam bắc biệt đông tây 

KHÔNG PHÒNG TỐI KỴ GIỜ 
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Ngày Giáp Kỷ  : Giờ Thân Dậu 

Ngày Ất Canh  : Giờ Ngọ Mùi 

Ngày Bính Tân  : Giờ Tỵ Thìn 

Ngày Đinh Nhâm : Giờ Dần Mão 

Ngày Mậu Quý  : Giờ Tý Sửu 

GIÁ THÚ KHÔNG PHÒNG KỴ NHẬT 

Tháng 1 ngày Tý Dần     Tháng 7 ngày Dần 

Tháng 2 ngày Dần Mão     Tháng 8 ngày Dậu Dần 

Tháng 3 ngày Thìn Tỵ     Tháng 9 ngày Tỵ 

Tháng 4 ngày Ngọ Mùi     Tháng 10 ngày Ngọ 

Tháng 5 ngày Dậu thân     Tháng 11 ngày Thân Dậu 

Tháng 6 ngày Tuất Hợi     Tháng 12 ngày Thìn Tỵ 

THIÊN ĐỊA TRANH HÙNG GIÁ THÚ KỴ NHẬT 

Tháng 1 ngày Ngọ Tý     Tháng 7 ngày Dần 

Tháng 2 ngày Hợi Tý     Tháng 8 ngày Thân Dậu 

Tháng 3 ngày Ngọ Mùi    Tháng 9 ngày Dần Mão 

Tháng 4 ngày Tý Sửu     Tháng 10 ngày Mão Thìn 

Tháng 5 ngày Mùi Thân    Tháng 11 ngày Tuất Hợi 

Tháng 6 ngày Dần Sửu    Tháng 12 ngày Thìn Tỵ 

NGÀY BẠT MA SÁT KỴ HỢP HÔN 

Tháng 1 ngày Dần     Tháng 7 ngày Dậu 

Tháng 2 ngày Hợi     Tháng 8 ngày Mão 
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Tháng 3 ngày Ngọ     Tháng 9 ngày Mão 

Tháng 4 ngày Mão     Tháng 10 ngày Ngọ 

Tháng 5 ngày Tý     Tháng 11 ngày Mão 

Tháng 6 ngày Ngọ     Tháng 12 ngày Dậu 

GIÁ THÚ ĐẠI HỌA TẠI VONG NHẬT 

Tháng 1 ngày Tuất     Tháng 7 ngày Thìn 

Tháng 2 ngày Dậu     Tháng 8 ngày Mão 

Tháng 3 ngày Thân     Tháng 9 ngày Dần 

Tháng 4 ngày Mùi     Tháng 10 ngày Sửu 

Tháng 5 ngày Ngọ     Tháng 11 ngày Thân 

Tháng 6 ngày Tỵ     Tháng 12 ngày Dậu 

TỨ THỜI HOÀNG TUYỀN BẮT MA KỴ GIÁ THÚ 

Xuân: Dần, Ngọ, Tuất     Thu: Thân, Tý, Thìn 

Hạ: Tỵ, Dậu, Sửu     Đông: Hợi, Mão, Mùi 

THÁI BẠCH CHU THƯƠNG KỴ NGHING HÒN 

Ngày 01, 11, 21 Thái Bạch đóng chính đông phương 

Ngày 02, 12, 22……………………….đông nam phương 

Ngày 03, 13, 23……………………….Chính nam phương 

Ngày 05, 15, 25……………………….chính tây phương 

Ngày 06, 16, 26……………………….Tây băc phương 

Ngày 07, 17, 27……………………….Chính bắc phương 

Ngày 08, 18, 28……………………….đông bắc phương 
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Ngày 10, 20, 30……………………….Thiên võ kỵ 

CHIÊM NỮ VỀ NHÀ NAM LƠI PHƯƠNG 

Mình: Thổ xuất bắc nhập bắc phương 

…….: Kim xuất đông nhập tây tốt 

……: Mộc xuất đông nhập tây tốt 

……: Thủy xuất nam nhập tây tốt 

……: Hỏa xuất nam nhập tây tốt 

 Những năm hung niên trai không nên cưới vợ, gái không nên lấy chồng. 

Vì bị khắc kỵ khó ở đời với nhau còn thêm tai họa 

TUỔI CON TRAI NĂM HUNG NIÊN TUỔI CON GÁI NĂM HUNG NIÊN 

Tý Mùi Tý Mão 

Sửu Thân Sửu Dần 

Dần Dậu Dần Sửu 

Mão Tuất Mão Tý 

Thìn Hợi Thìn Hợi 

Tỵ Tý Tỵ Tuất 

Ngọ Sửu Ngọ Dần 

Mùi Dần Mùi Thân 

Thân Mão Thân Mùi 

Dậu Thìn Dậu Ngọ 

Tuất Tỵ Tuất Tỵ 
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Hợi Ngọ Hợi Thìn 

THIÊN CẦU HÀNH THỰC GIÁ THÚ TỨ THỜI ĐẠI HUNG 

Mùa Xuân ngày Giáp Tý 

Mùa Hạ ngày Bính Tý 

Mùa Thu ngày Canh tý 

Mùa Đông ngày Nhâm Tý 

NGÀY NỮ THẤT KHÔNG PHÒNG 

Tháng 1 ngày Dần Hợi    Tháng 7 ngày Tuất Hợi 

Tháng 2 ngày Tuất Mùi    Tháng 8 ngày Dậu Tuất 

Tháng 3 ngày Sửu Ngọ    Tháng 9 ngày Tuất Dần 

Tháng 4 ngày Dậu Tý     Tháng 10 ngày Hợi Tuất 

Tháng 5 ngày Tý Sửu     Tháng 11 ngày Tý Tuất 

Tháng 6 ngày Mão Dậu    Tháng 12 ngày Dậu Dần 

NHỮNG NGÀY TAM TANG SÁT HUNG 

Xuân Chí long, hạ chí chi dương 

Thu khuyển, đông ngưu tốt kỵ cường 

Táng tự tu tri nghi viễn tụy 

Nhược phòng thứ nhất tất tai ương 

Tam tang ngày ấy, tối hung lương 

Các sự cầu mưu định bất xương 

Gía thú hôn nhân vô nam nữ 
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Phu phụ tác sự tối bất thường 

GIỜ TRÙNG TANG 

Tháng 1+ 7 giờ Thân, giờ Canh 

Tháng 2 +8 giờ Mùi, giờ Tân 

Tháng 3+ 9 giờ Tý, giờ Mậu 

Tháng 4 + 10 giờ Bính, giờ Nhâm 

Tháng 5 + 11 giờ Tỵ, giờ Đinh 

Tháng 6 + 12 giờ Tý, giờ Mậu 

NGÀY TIỂU HỒNG XA 

Tứ trọng kim kê, tứ mạnh xà 

Tứ quý Sửu nhật, thị hồng xa 

Cưới vợ làm nhà nên ghi nhớ 

Nếu phạm về sau, hại đến ta 

THẬP ÁC ĐẠI BẠI BÁCH SƯ KY 

Giáp Kỷ niên: Tháng 3 ngày Bính Thân 

  Tháng 7 ngày Mậu Tuất 

  Tháng 10 ngày Bính Thân 

  Tháng 11 ngày Đinh Hợi 

Ất Canh niên: Tháng 4 ngày Nhâm Thân 

  Tháng 9 ngày Ất Tỵ 

Bính Tân niên: Tháng 3 ngày Tân Tỵ 

  Tháng 9 ngày Canh Thìn 
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Định nhâm niên: Không kỵ 

Mậu quý niên: Tháng 6 ngày Kỷ Sửu 

BẠCH HỔ ĐAI SÁT NHẬP CUNG 100 VIỆC ĐỀU KỴ 

Mỗi năm có 24 ngày tiết khí ấy là ngày Thần Bạch hổ nhập cung, Vậy năm nào cũng thế, tháng nào 

cũng vậy những ngày Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm, Dần, ngày Bạch Hổ 

GIỜ BẠCH HỔ NHẬP CUNG 

Ngày Mậu Thìn giờ Giáp Tý 

Giáp Tuất giờ Đinh Sửu, Giáp Thân 

Ngày Bính Tuất giờ Giáp Ngọ 

Kỷ Mùi giờ Giáp Thìn 

Ngày Quý Mão ngày Nhâm Tuất giờ Giáp Dần 

CHIÊM SAO QUỶ KHỐC TINH MỖI THÁNG Ở NGÀY TUẤT 

Quỷ khốc chi nhật thế gian ly 

Thập cái y nhân cửu bất chi 

Tháng 1 ngày Ngọ    Tháng 7 ngày Dậu 

Tháng 2 ngày Tuất    Tháng 8 ngày Thân 

Tháng 3 ngày Thìn    Tháng 9 ngày Tỵ 

Tháng 4 ngày Dần    Tháng 10 ngày Hợi 

Tháng 5 ngày Ngọ    Tháng 11 ngày Sửu 

Tháng 6 ngày Tý    Tháng 12 ngày Mão 

CHIÊM NGŨ MÔ BÁCH SƯ KY 

Tháng 1+2 Ngày Ất Mùi 
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Tháng 3 +6 + 9 ngày Tý, Tuất, Thìn 

Tháng 5 ngày Tuất 

Tháng 7+ 8 ngày Tân Sửu 

CHIÊM KIM THẦN THẤT SÁT KỴ PHÁP 

Giáp kỷ niên ngày Ngọ Mùi 

Ất Canh niên ngày Thìn Tỵ 

Bính Tân niên ngày Tý Sửu + Dần Mão 

Đinh Nhâm niên ngày Tuất hợi 

Mậu Quý niên ngày Thân Dậu 

NGÀY SÁT SƯ BỐN MÙA 

Xuân Giáp Dần hạ Đinh Tỵ 

Thu Tân Mùi, đông Nhâm, Tý 

Giáp Tý, Canh Ngọ nhật đại hung 

Bính Tý, Ất Mùi sát sự cung 

Cánh hữu Nhâm Tý giai bất lợi 

Vi nhân suy giả tế suy tâm 

NHỮNG NGÀY PHÁ QUÂN KỴ GIÁ THÚ 

Canh Dần cập Canh Thân 

Nhâm Thìn ngộ Mậu Thìn 

Giáp Dần phùng Kỷ Hợi 

Những ngày không ma bốn mùa 

Xuân chí chi long 
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Hạ chí chi dương 

Thu khuyển, đông ngưu tối kỵ cường 

Nam nhị quả quy không ma nhật 

Nữ tử bi sầu phu tất thương 

NHỮNG NGÀY KHÔNG VONG BỐN MÙA 

(Kỵ xuất hành) 

Xuân Mùi, Tuất, Hợi thầy bảo cho hay 

Hạ thì rồng rắn lên mây 

Sáu con chuột bạch nằm ngoài cửa hang 

Thu thì thân Dậu trâu vàng 

Đông thì Dần Mão ngựa sang nước người 

NHỮNG NGÀY THIÊN HỎA KỴ CẤT LÀM NHÀ 

Tháng 1,5,9 chuột già 

Tháng 2, 10, 6 mèo và 

Tháng 3, 7, 11 ngựa 

Tháng 4, 8, 12 gà 

Những ngày thiên hỏa chớ làm nhà 

NHỮNG NGÀY THIÊN HỎA, ĐỊA HỎA KIÊNG KỴ 

Tháng 1 Thiên hỏa ngày Tý 

Tháng 1 Địa hỏa ngày Tỵ 

Tháng 2 Thiên hỏa Ngày Mão 

Tháng 2 Địa hỏa ngày Ngọ 
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Tháng 3 Thiên hỏa ngày Ngọ 

Tháng 3 Thiên lôi ngày Tuất 

Tháng 3 Địa hỏa ngày Mùi 

Tháng 4 Thiên hỏa ngày Dậu 

Tháng 4 Thiên lôi ngày Mão 

Thiên 4 Địa hỏa ngày Thân 

Tháng 5 Thiên hỏa ngày Tý 

Tháng 5 Địa hỏa ngày Dậu 

Tháng 6 Thiên hỏa ngày Mão 

Tháng 6 Thiên lôi ngày Hợi 

Tháng 7 Thiên hỏa ngày Ngọ 

Tháng 7 Thiên lôi ngày Hợi 

Tháng 7 Địa hỏa ngày Hợi 

Tháng 8 Thiên hỏa ngày Dậu Thân 

Tháng 8 Địa hỏa ngày Dậu Tý 

Tháng 9 Thiên hỏa ngày Tý 

Tháng 9 Thiên lôi ngày Mão 

Tháng 10 Thiên hỏa ngày Mão 

Tháng 10 Thiên lôi ngày Tý 

Tháng 11 Thiên hỏa ngày Ngọ 

Tháng 11 Thiên lôi ngày Tuất 

Tháng 12 Thiên hỏa ngày Dậu 
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Tháng 12 Địa hỏa ngày Tý 

CHIÊM THIÊN LÔI ĐÃ GIỜ 

Ngày Giáp giờ Sửu giờ Ất 

Ngày Ất giờ Ngọ giờ Nhâm 

Ngày Bính giờ Dậu, giờ Tân, Đinh 

Ngày Đinh giờ Tý, giờ Canh 

Ngày Mậu giờ Tuất, giờ Nhâm, Giáp 

Ngày Kỷ giờ Tuất, giờ Nhâm, Giáp 

Ngày Canh giờ Dần giờ Mậu, Canh 

Ngày Tân giờ Dần giờ Mậu, Canh 

Ngày Nhâm giờ Tý giờ Canh 

Ngày Quý giờ Dậu giờ Tân, Đinh 

CHIÊM SAO HOANG ỐC ( nhà bỏ hoang) 

Mùa xuân ngày Thìn 

Mùa Hạ ngày Mùi 

Mùa Thu ngày Tuất 

Mùa Đông ngày Hợi 

MA ỐC ( nhà ma ở) 

Mùa xuân ngày Thân  Mùa Thu ngày Tỵ 

Mùa Hạ ngày Dần  Mùa Đông ngày Hợi 

Xuân Thân, Hạ, Dần tạo ốc ma 

Thu Tỵ, Đông, Hợi bất cư gia 
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Bất mãn Tam niên gia thất bại 

Ngư sư bất tức hại người da 

CHIÊM VÀNG VONG NHẬT ( Kỵ xuất hành, giá thú) 

Tháng Giêng ngày Dần   Tháng 7 ngày Dậu 

Tháng 2 ngày Tỵ    Tháng 8 ngày Tý 

Tháng 3 ngày Thân    Tháng 9 ngày Thìn 

Tháng 4 ngày Hợi    Tháng 10 ngày Mùi 

Tháng 5 ngày Mão    Tháng 11 ngày Tuất 

Tháng 6 ngày Ngọ    Tháng 12 ngày Sửu 

NHỮNG NGÀY XÍCH TÒNG TỬ GIÁNG HẠ 

Tháng Giêng ngày 7 và ngày 11   Tháng 7 ngày 8 và ngày 9 

Tháng 2 ngày 9 và ngày 10   Tháng 8 ngày 18 và ngày 29 

Tháng 3 ngày 15 và ngày 16   Tháng 9 ngày 2 và ngày 23 

Tháng 4 ngày 9 và ngày 22   Tháng 10 ngày 1 và ngày 14 

Tháng 5 ngày 9 và ngày 14   Tháng 11 ngày 2 và ngày 21 

Tháng 6 ngày 10 và ngày 20   Tháng 12 ngày 1 và ngày 30 

Thiên quân trì mãn giai lưu huyết 

Khỏi ốc điền địa tận gia diệt 

Mai tang, khốc thanh tràng bất tuyệt 

Phu phụ hôn nhân tảo biệt ly 

NHỮNG NGÀY THIÊN MA ( Kỵ giá thú và tạo ốc) 

Xuân Mùi, Tuất, Hợi 
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Hạ Thìn, Tý, Tỵ 

Thu Thân, Dậu, Sửu 

Đông Dần, Mão, Ngọ 

THÂN CẦU NHẬT TRỰC ( Kỵ cưới treo) 

Tháng Giêng ngày Tý giờ Hợi  Tháng 7 ngày Ngọ giờ Tỵ 

Tháng 2 ngày Sửu giờ Tý   Tháng 8 ngày Mùi giờ Ngọ 

Tháng 3 ngày Dần giờ Sửu   Tháng 9 ngày Thân giờ Mùi 

Tháng 4 ngày Mão giờ Dần   Tháng 10 ngày Dậu giờ Thân 

Tháng 5 ngày Thìn giờ Mão   Tháng 11 ngày Tuất giờ Dậu 

Tháng 6 ngày Tỵ giờ Thìn   Tháng 12 ngày Hợi giờ Tuất 

NHỮNG NGÀY NGUYỆT KỴ 

( Kỵ cầu tài, xuất hành, giá thú, nhập trạch, cất nóc, hạ móng) 

Tứ mạnh tháng 1,4,7,10 vào ngày 5 

Tứ trọng tháng 2, 5, 8, 11 vào ngày 14 

Tứ quý tháng 3, 6, 9, 12 vào ngày 23 

Ngày này ông Lý Khan ra nhà mới chết 3 người con trai 

Sở ngũ, thập tử, nhị thập tam 

Lý Nhan tạo ốc tháng tam nam 

Vậy hàng tháng 5, 14, 23 là những ngày kỵ 

Thơ rằng 

Mùng 5, 14, 23 đi buôn cũng thiệt nữa là đi chơi 

Mồng 5, 14, 23 ai về thăm mẹ thăm cha thì đừng 
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Những ngày tam cường thiên ma 8, 18, 28 

Tháng nào cũng vậy, năm nào cũng thế những ngày như kể trên là những ngày kỵ làm nhà cưới vợ 

Ngày 30 và 1: ngày sóc vọng 

Ngày 14 và 15: Ngày hồi huyền  Ngày 15 rằm nguyên tiêu 

Ngày 30 Ngày Nguyệt Tân  Ngày thiên ất quý người 

NHỮNG NGÀY TRÙNG NHỊ KỴ 

Ngày 1, ngày 11, ngày 21 

Ngày 2, ngày 12, ngày duy chỉ có ngày 11 tháng 11 

Ngày 3, ngày 13, ngày 23 ngày 12 tháng 12 là không kỵ 

Ngày 4, ngày 14, ngày 24 

Ngày 5, ngày 15, ngày 25 

Ngày 6, ngày 16, ngày 26 

Ngày 7, ngày 17, ngày 27, Ngày 7 tháng 7 ngày Thất Tịch 

Ngày 8, ngày 18, ngày 28 

Ngày 9, ngày 19, ngày 29 

Ngày 10 tháng 10 

Đại hàn dĩ hậu bách, vô câm kỵ ( Sau tiết đại hàn 100 việc không kỵ) 

NHỮNG NGÀY LỖ BAN SÁT KỴ PHAT MỘC 

Xuân ngày TÝ      Thu ngày Ngọ 

Hạ ngày Mão      Đông ngày Dậu 

KỴ KHỞI CÔNG LÀM NHÀ PHỦ ĐẦU SÁT 

Xuân ngày Thìn      Thu ngày Ngọ 
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Hạ ngày Mùi      Đông ngày Dậu 

NHỮNG NGÀY MUA LỢN NUÔI TỐT 

 Giáp Tý, Giáp Thìn, Ất Sửu, Ất Mùi, Bính Thìn, Nhâm Tý, Nhâm Tuất, Quý Mùi, Quý Sửu 

NHỮNG NGÀY KỴ LÀM NHÀ LỚN 

Canh Dần, Canh Thân     Giáp Dần 

Nhâm Thìn, Mậu Thìn    Kỷ Mão 

NHỮNG NGAY TAM LƯƠNG ( Tam-Nương nhật kỵ diễn ca) 

Thơ rằng 

Mồng ba, mồng bảy tránh xa 

Mười hai, mười tám ắt là chẳng hay 

Hai hai, hai bảy sáu ngày 

Tam- lương tương sát họa tai không lường 

Khởi đầu vạn sự bất thường 

Làm nhà, gả cưới tuyệt đường cháu con 

Chăn nuôi gia súc hao mòn 

Cửa nhà mất hết vàng son phai mờ 

Hao tài tốn của bơ vơ 

Đi thuyền giông tố, bến bờ là đưa 

Đăng quang phó nhậm thảm sầu 

Ra đi biền biệt thuở nào hồi hương 

Thượng tuần ngày mồng 3, mồng 7 

Trung tuần ngày 13, ngày 18 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 110 

Hạ tuần ngày 22, ngày 27 

Là những ngày tam nương kỵ những việc như kể trên. Vậy tháng nào cũng thế năm nào cũng vậy. 

GIỜ QUAN SÁT KỴ TIỂU NHỊ XUẤT THẾ 

Chính thất sơ sinh Tỵ Hợi thời 

Nhị bát Thìn Tuất diệc nan y 

Tam cửu Mão Dậu sinh vô dưỡng 

Tứ thập Dần thân số định kỳ 

Ngũ thập nhất nguyệt Tý Ngọ suy 

Lục thập nhị Sửu Mùi kim xà 

XEM KHOÁY XÁC ĐỊNH GIỜ 

Tý Ngọ Mão Dậu cư trung đỉnh 

Dần Thân Tỵ Hợi hữu biên tong 

Thìn Tuất Sửu Mùi lăng tự phú 

Bào thai số định ở chính ngôi 

Giờ Tý, Ngọ, Mão, Dậu trẻ ra ngửa khoáy đỉnh đầu 

Giờ Dần, Thân, Tỵ, Hợi trẻ ra nghiêng khoáy tay phải 

Giờ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi trẻ ra xấp khoáy lệch tay trái 

Tay tả là tay phải 

Tay hữu là tay phải 

Như vậy là đúng giờ sinh còn cách nào cũng đều sai cả 

NHỮNG NGÀY TỬ LY 

Xuân phân   Thu phân 
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Hạ phân   Đông chí 

Các việc xuất hành ngoại cảnh đều xấu 

NHỮNG NGÀY TỨ TUYỆT 

Lập Xuân  Lập Thu 

Lập Hạ   Lập Đông 

BÁT CỬU TRẠCH 

8 TỐN 

Bản 

9 LY 

Lộc 

10 KHÔN 

Phúc ( vật) 

7 CHẤN 

Tử ( con) 

5 KHỐC 

Trung 

2 ĐOÀI 

Đức 

6 CẨN 

Quỷ ( thê) 

4 KHẢM 

hư 

3 CÀN 

Bại ( thân) 

Cửu trạch vận tùng niên 

Làm nhà cưới vợ xem cửu trạch 

Phúc- Đức- Bản- Lộc- Phú thọ yên 

Nếu gặp Bại- Hư- Khốc- Quỷ- Tử 

Chắc là sát chủ với thê hiền 

Các vật ở các tuổi: 

1.Khôn phúc: 1- 10- 19- 28- 37- 46- 55 

2.Đoài Đức: 2- 11- 20- 29- 38- 47- 56 

Sát thân ở các tuổi sau: 

3.Càn bại: 3- 12- 21- 30- 39- 48- 57 

Khởi 1 Tuổi tại 
cung Khôn xuôi 
theo chiều mũi tên 
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4.Khảm hư: 4- 13- 22- 31- 40- 49- 58 

5.Trung khốc: 5- 14- 23- 32- 41- 50- 59 

Sát thê 

6.Cấn Quỷ: 6- 15- 24- 33- 42- 51- 60 

7.Chấn Tử: 7- 16- 25- 34- 43- 52- 61 

Sát tử: 

8.Tốn bản: 8- 17- 26- 35- 44- 53- 62 

9.Ly lộc: 7- 18- 27- 36- 45- 54- 63- 72- 81 

Vậy những độ tuổi nào làm nhà thì vô phạm sát 

Các tuổi dương cục thì lấy vợ làm nhà vào các năm 

9- 18- 27- 36- 45- 54- 63- 72 và 81 

Các tuổi dương thuộc can: Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm 

  Chi: Dần, Ngọ, Tuất, Thân, Tý, Thìn 

Các tuổi âm cục thì lấy vợ làm nhà vào các năm 

2- 11- 20- 29- 38- 47 và 56 

Các tuổi dương thuộc can: Ất, Tân, Bính, Quý, Kỷ 

  Chi: Tỵ, Dậu, Sửu, Hợi, Mão, Mùi 

Bốn trạch tốt Phúc Đức Bảo Lộc nên làm 

Năm trạch xấu Bại Hư Khốc Quỷ Tử nên tránh không dùng 

ĐIỀN TÍCH THẦN KIM LÂU 

( Truyền thuyết) 

 Thủy tứ đường thế đến nay- quê tại Tràng An phủ- Thạch Uy huyện Phú Uy xá 
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 Bố tên là Nguyễn Hiệu Thế, mẹ là Phạm Thị Nha năm Bính Dần ngày 01 tháng 8 sinh một 

con trai tên Lục hiệu là Kim Lâu, Thân dài 7 thước tay dài 2 thước, ngọc hành dài 4 thước hình dung 

rất cổ quái. 

 Năm 18 tuổi ở nhà chuyên trộm cắp bị bố đuổi đi lên rừng, hắn làm chúa tể lâu la. Một đệm 

bị phong ba bão táp, hắn nằm ở gốc cây vạn trực mộc bị hổ ăn thịt, hồn y biến vào cây Đằng Xà 

Phách, rồi xuống thủy cung y hầu hạ bà Thủy Tinh công chúa. Hắn ngoan ngoãn- chúa phong cho y 

làm thần Kim Lâu. Từ đó đêm đêm y bay muôn nhà, ai làm nhà phạm các tuổi 1, 3, 6, 8 thì hại người 

hại của. 

 Đệ nhất ở cung Càn Thân bị sát có phúc thì ốm kém phúc thì chết. 

 Đệ nhị ở cung Khôn Vật bị sát, không thì ốm 

 Đệ tam ở Cấn Cung thê bị sát Đẳng niên không hạn tất chết 

 Đệ tử ở cung Tốn sát lục súc, hao tài của đằng niên hữu hạn. 

Từ 19 tuổi trở nên mới có trạch làm nhà 

Kim lâu tam phạm tói kỵ tao trạch 

Người sinh năm: Thân, Tý, Thìn: năm Thìn sát thân 

          Năm Mão sát vợ 

                     Năm Tỵ sát con 

Người sinh năm : Hợi, Mão, Mùi: năm Tuất sát thân 

          Năm Ngọ sát vợ 

                     Năm Tỵ sát con 

Người sinh năm: Tỵ, Dậu, Sửu: năm Thìn sát thân 

      Năm Tỵ sát con 

                Năm Mão sát vợ 

CHU CÔNG XUẤT HÀNH 
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GIÁP TÝ 

 Giáp Tý, Ất Sửu hai ngày 

 Đi đường được của vận hay đến nhà 

 Cầu quan tìm ngày Bính Dần 

 Nhược bằng buôn bán, thập phân kể gì 

 Đinh Mão ngày ấy chớ đi 

 Đạo tặc trở ngại lâm nguy khôn lường 

 Mậu Thìn ngày ấy bình an 

 Nhận ra công sự việc quan chớ dùng 

 Kỷ Tỵ, Canh Ngọ đại hung 

 Hành trình buôn bán tốn công phải là 

 Tân Mùi chính trực gian ngoan 

 Hành trình phải ốm tân toan nhiều ngày. 

Giáp Tuất 

 Giáp Tuất, Ất Hợi tai bay chớ dùng 

 Như ngày Bính Tý đại hung 

 Đạo tặc thực dữ nhớ không nên làm 

 Đinh Sửu được ngày cầu quan 

 Rượu chè buôn bán bình an sang giàu 

 Mậu Dần đi phải ốm đau 

 Được ngày Kỷ Mão lợi cầu đi lên 

 Canh Thìn dữ thay lạ kỳ 
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 Nhược bằng chứng cứ ra đi bỏ mình 

 Tân Tỵ ngày ấy thất tinh, 

 Nhược bằng giá thú vô sinh khổ nhiều 

 Quý Mùi, Nhâm Ngọ ra đi 

 Cầu quan buôn bán lợi thì quá ư 

GIÁP THÂN 

 Giáp Thân, Ất Dậu thờ ơ 

 Bính Tuất, Đinh Hợi hung nơ chờ dùng 

 Mậu Tý, Kỷ Sửu hợp cùng 

 Đi đường được của tiền công đến nhà 

 Canh Dần rủi long đi xa 

 Cầu quan cũng được xuống co chơi bời 

 Tân Mão ngày ấy dữ trời 

 Bằng khi khẩn thiết phải người đánh ta 

 Nhâm Thìn ngày ấy chẳng hoa 

 Nhược bằng Quý, Tỵ oan gia khốn làm 

GIÁP NGỌ 

 Giáp Ngọ đi thì bình an, 

 Ất Mùi ngày ấy thiên ban dục tài 

 Bính Thân đạo tặc phản tai 

 Ngày ấy thực dữ chẳng sai đâu mà 

 Đinh Dậu ngày ấy bình an, 
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 Mậu Tuất, Kỷ Hợi thiên ban bội phần 

 Canh Tý, Tân Sửu, Nhâm Dần, 

 Trong ba ngày ấy thập phân cũng lành 

 Quý Mão ngày ấy tươi lành 

GIÁP THÌN 

 Giáp Thìn đại cát hợp thành không sai 

 Ất Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi 

 Trong ba ngày ấy việc chơi chớ làm 

 Mậu Thân, Kỷ Dậu chẳng bàn 

 Ốm đau chủ Tính phải oan khốn lòng 

 Canh Tuất đi ngày làm thay 

 Bàn tiệc ăn uống cỏ cây đợi chờ 

 Tân Hợi, Nhâm Tý thờ ơ 

 Trăm sự thì cũng thờ ơ chờ dùng 

 Quý Sửu ngày ấy hợp cùng 

GIÁP DẦN 

 Giáp Dần trước dữ sau lại lành 

 Ất Mão, Bính Thìn mong manh 

 Đi đường phải ốm giữ mình cho hay 

 Đinh Tỵ là thứ nhất này 

 Bàn tiệc ăn uống no say hãi hùng 

 Mậu Ngọ, Kỷ Mùi chẳng dùng 
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 Canh Thân, Tân Dậu phải cùng can qua 

 Nhâm Tuất, Quý Hợi gần xa, 

 Đều là thực dữ ấy ta chớ dùng 

 Ai mà còn cãi Chu Công 

 Xét xem cho biết cát hung trình bày 

LỤC NHÂM ĐẠI ĐỒN 

Xuất hành theo quẻ lục Nhâm tẩu mã 

Tính giờ xuất hành tốt hay xấu 

Tháng 2- 8 

LƯU NIÊN 

Tháng 3- 9 

TỐC HỶ 

Tháng 4- 10 

XÍCH KHẨU 

   

Tháng 1- 7 

ĐẠI AN 

Tháng 6- 12 

KHÔNG VONG 

Tháng 5- 11 

TIỂU CÁT 

 

Ví dụ: Tháng giêng, tháng 7 khởi mùng 1 tại Đại An tính thuận theo kim đồng hồ 

ĐẠI AN 

 Đại an gặp được quý nhân 

 Có cơm có rượu có tiền tiễn đưa 

 Chẳng thời cũng được đại an 

 Bình an vô sự tâm thân thanh nhàn 

LƯU LIÊN ( Bàng xà) 

 Lưu niên là chuyện bất thường 
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 Tìm bạn chẳng thấy nửa đường phân ly 

 Không thì lưu lạc một khi 

 Nhiều đường trắc trở nhiều khi nhọc nhằn 

TỐC HỶ ( Lục hợp) 

 Tốc hỷ là bạn trùng phùng 

 Gặp trùng gặp bạn vợ chồng sánh đôi 

 Có tài có lộc hẳn hoi 

 Cầu gì cũng được mừng vui thỏa lòng 

XÍCH KHẨU ( Phu tước) 

 Xích khẩu là quá bần cùng 

 Sinh ra khẩu thiệt bạn cung thị phi 

 Chẳng thời mất của có khi 

 Không thì chó cắn phân ly vợ chồng 

TIỂU CÁT ( Thanh Long) 

 Tiều cát gặp hội thanh long 

 Cầu tài cầu lộc ở trong quẻ này 

 Cầu gì toại ý vui vầy 

 Bình an vô sự gặp thầy, gặp quen 

KHÔNG VONG ( Thiên không) 

 Không vong gặp quẻ khẩn cần 

 Bệnh tật khẩn thiệt chẳng làm được chi 

 Không thì ôn tiểu thê nhi 
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 Không thì trộm cắp phân ly bất thường 

CÁCH ĐÓN GIỜ ĐI: Chỉ dùng tháng ngày và giờ không dùng năm cứ như tháng giêng, tháng bảy 

khởi mồng một ở cung Dần, mồng hai ở cung Tỵ, mồng ba ở cung Ngọ, mồng bốn ở cung Mùi, mồng 

năm ở cung Tý, mồng sáu ở cung Sửu. Cứ thế, mỗi ngày một cung đi xuôi theo chiều kim đồng hồ. 

Ví dụ: Muốn đi ngày 13 vào giờ tốt chẳng hạn, ngay ở đâu khỏi giờ Tý ở đấy. 

Ngày 13: Ở cung Dần giờ Tý ở cung Dần, giờ Sửu ở cung Tỵ, giờ Dần ở cung Ngọ vậy là giờ tốc hỷ 

rồi nên xuất hành. Khởi giờ cũng đi xuôi mỗi giờ một cung 

Tháng ở đâu khởi mùng 1 ở đó, giờ Tý cũng khởi tại đấy. 

Đi vào các giờ đại an, tốc hỷ, tiểu cát là những giờ tốt 

Đi vào các giờ lưu niên, xích khẩu, không vong thì kém. 

Chú ý: Khoa đại độn này cũng rất cần tới việc luân ngũ hành 

1- ví dụ: Một người mệnh thủy đi vào giờ tốc hỷ là giờ Ngọ ( 12 giờ Giáp Ngọ)- giờ sa trung kim thế 

là thủy sinh kim xuất hành giờ đó là chọn tốt. Hiểu được ví dụ của một hành này thì sẽ biết được 4 

hành còn lại. Để luận sinh, khắc của ngũ hành. 

2- Ví dụ: Một người mệnh mộc đi giờ tiểu cát giờ Tuất- Bính Tuất giờ ốc thượng thổ như vậy là mộc 

khắc thổ cũng tốt nhưng đã bị triết giảm một nửa rồi. 

3- Như vậy là cũng là giờ đại an, tốc hỷ, tiểu cát mà có người đi lại được việc có kẻ lại không được 

việc cũng vì tính lý ngũ hành cả. 

4- Khoa lục Nhâm dại dộn có thể nói là độc đáo không lường được xem để biết giờ đó đi hướng nào 

có lợi ( tốt), ngồi hướng nào nói chuyện để thắng lợi. 

NGÀY GIỜ ĐỊNH CỤC 

(phương hướng đi và giờ) Hỷ thần, Tài thần, Chi vị. 

Nghi hưởng chi kê thần. 

Ngày không vong, giờ không vong bất khả dụng 

NGÀY GIÁP TÝ: 
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 Hỷ thần đông bắc 

 Kê thần đồng nam 

 Tài thần đông nam 

 Không vong ngày Ngọ Hợi 

 Giờ tốt Sửu- Dần- Mão- Tý 

NGÀY ẤT SỬU: 

 Hỷ thần tây bắc 

 Kê thần đông nam 

 Tài thần đông nam 

 Không vong Mùi, Hợi 

 Giờ tốt Mão- Tỵ- Dần- Thân 

 

 

NGÀY BÍNH DẦN: 

 Hỷ thần tay nam 

 Kê thần chính tây 

 Tài thần chính tây 

 Không vong thân Hợi 

 Giờ tốt Tý- Sửu- Thìn- Mùi 

NGÀY ĐINH MÃO: 

Hỷ thần chính nam 

Kê thần chính nam 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 121 

Tài thần chính tây 

Không vong Ngọ Hợi 

Giờ tốt Dần- Ngọ- Mão- Mùi 

NGÀY MẬU THÌN: 

  Hỷ thần đông nam 

  Kê thần chính nam 

  Tài thần chính bắc 

  Không vong Tuất Hợi 

  Giờ tốt Dần- Mão- Tỵ- Thân 

 

 

NGÀY KỶ TỴ: 

  Hỷ thần đông bắc 

  Kê thần chính nam 

  Tài thần chính bắc 

Không vong Dậu Hợi 

Giờ tốt Sửu- Dần- Thìn- Tỵ 

NGÀY CANH NGỌ: 

Hỷ thần tây bắc 

Kê thần chính nam 

Tài thần chính tây 

Không vong Tý Hợi 
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Giờ tốt Sửu- Mão- Ngọ- Thân 

NGÀY TÂN MÙI: 

  Hỷ thần tây nam 

  Kê thần tây nam 

  Tài thần chính nam 

  Không vong Sửu Hợi 

  Giờ tốt Dần- Mão- Tỵ- Thân 

 

 

NGÀY NHÂM THÂN: 

Hỷ thần chính nam 

Kê thần tây nam 

Tài thần chính nam 

Không vong Dần Hợi 

Giờ tốt Tý- Sửu- Thìn- Tỵ 

NGÀY QUÝ DẬU: 

 Hỷ thần đông nam 

 Kê thần tây nam 

 Tài thần chính nam 

 Không vong Mão Hợi 

 Giờ tốt Dần- Tỵ- Ngọ- Mùi 

NGÀY GIÁP TUẤT: 
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 Hỷ thần đông bắc 

 Kê thần tây nam 

 Tài thần đông nam 

 Không vong Thìn, Dậu 

 Giờ tốt Sửu- Mão- Ngọ Hợi 

 

 

NGÀY ẤT HỢI: 

 Hỷ thần tây bắc 

 Kê thần tây nam 

 Tài thần đông nam 

 Không vong Tỵ, Dậu 

 Giờ tốt Thìn- Tuất- Sửu- Mùi 

NGÀY BÍNH TÝ: 

 Hỷ thần tây nam 

 Kê thần tây nam 

 Tài thần chính tây 

 Không vong Ngọ Dậu 

 Giờ tốt Tý- Sửu- Dần- Mão 

NGÀY ĐINH SỬU: 

 Hỷ thần chính nam 
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 Kê thần chính tây 

 Tài thần chính tây 

 Không vong Mùi Dậu 

 Giờ tốt Dần- Mão- Tỵ- Ngọ 

NGÀY MẬU DẦN: 

 Hỷ thần đông nam 

 Kê thần chính tây 

 Tài thần chính bắc 

 Không vong thân Dậu 

 Giờ tốt Sửu- Thìn- Tỵ- Mùi 

NGÀY KỶ MÃO: 

 Hỷ thần đông bắc 

 Kê thần chính tây 

 Tài thần chính bắc 

 Không vong Thân Dậu 

 Giờ tốt Dần- Mão- Ngọ- Mùi 

NGÀY CANH THÌN: 

 Hỷ thần tây bắc 

 Kê thần chính tây 

 Tài thần chính đông 

 Không vong thân Tuất 

 Giờ tốt Sửu- Dần- Thìn- Ngọ 
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NGÀY TÂN TỴ: 

 Hỷ thần tây nam 

 Kê thần chính tây 

 Tài thần chính đông 

 Không vong Dậu Hợi 

 Giờ tốt Sửu- Thìn- Ngọ- Mùi 

NGÀY NHÂM NGỌ: 

 Hỷ thần chính nam 

 Kê thần tây bắc 

 Tài thần chính nam 

 Không vong Tý Dậu 

 Giờ tốt Sửu- Mão- Ngọ- Mùi 

NGÀY QUÝ MÙI: 

 Kỷ thần đông nam 

 Kê thần tây bắc 

 Tài thần chính nam 

 Không vong Sửu Dậu 

 Giờ tốt Dần- Mão- Thìn- Tỵ 
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NGÀY GIÁP THÂN: 

 Hỷ thần đông bắc 

 Kê thần tây bắc 

 Tài thần đông nam 

 Không vong Dần Mùi 

 Giờ tốt Tý- Sửu- Thìn- Tỵ 

NGÀY ẤT DẬU: 

 Hỷ thần tây bắc 

 Kê thần tây bắc 

 Tài thần đông nam 

 Không vong Mão Mùi 

 Giờ tốt Tý- Sửu- Dần- Dậu 

NGÀY BÍNH TUẤT: 

 Hỷ thần tây nam 

 Kê thần tây bắc 

 Tài thần chính tây 

 Không vong thin Mùi 

 Giờ tốt Tý- Sửu- Thìn- Tỵ 

 

 

NGÀY ĐINH HỢI 
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 Hỷ thần chính nam 

 Kê thần tây bắc 

 Tài thần chính tây 

 Không vong Tỵ, Mùi 

 Giờ tốt Sửu- Thìn- Dậu- Tuất 

NGÀY MẬU TÝ 

 Hỷ thần đông nam 

 Kê thần chính bắc 

 Tài thần chính bắc 

 Không vong Ngọ Mùi 

 Giờ tốt Sửu- Mão- Ngọ- Thân 

NGÀY KỶ SỬU 

 Hỷ thần đông bắc 

 Kê thần chính bắc 

 Tài thần chính bắc 

 Không vong Dậu Mùi 

 Giờ tốt Tý- Dần- Mão- Dậu 

NGÀY CANH DẦN 

 Hỷ thần tây bắc 

 Kê thần chính bắc 

 Tài thần chính đông 

 Không vong Ngọ Thân 
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 Giờ tốt 

NGÀY TÂN MÃO 

 Hỷ thần tây nam 

 Kê thần chính bắc 

 Tài thần chính đông 

 Không vong Thân Dậu 

 Giờ tốt Tý- Dần- Mão 

NGÀY NHÂM THÌN 

 Hỷ thần chính nam 

 Kê thần chính bắc 

 Tài thần chính nam 

 Không vong Mão, Tuất 

 Giờ tốt Sửu- Dần- Thìn- Tỵ 

NGÀY QUÝ TỴ 

 Hỷ thần đông nam 

 Kê thần tại thiên 

 Tài thần chính nam 

 Không vong Ngọ Hợi 

 Giờ tốt Sửu- Mão- Thìn- Tỵ 

NGÀY GIÁP NGỌ 

 Hỷ thần đông bắc 

 Kê thần tại thiên 
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 Tài thần đông nam 

 Không vong Tý Thìn 

 Giờ tốt Dần- Mão- Ngọ- Mùi 

NGÀY ẤT MÙI 

 Hỷ thần tây bắc 

 Kê thần tại thiên 

 Tài thần đông nam 

 Không vong Sửu Thìn 

 Giờ tốt Dần- Mão- Ngọ- Thân 

NGÀY BÍNH THÂN 

 Hỷ thần tây nam 

 Kê thần tại thiên 

 Tài thần chính tây 

 Không vong Dần Tỵ 

 Giờ tốt Tý- Sửu- Mùi- Tuất 

NGÀY ĐINH DẬU 

 Hỷ thần chính nam 

 Kê thần tại thiên 

 Tài thần chính tây 

 Không vong Mão Tỵ 

 Giờ tốt Tý- Sửu- Dần- Ngọ 
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NGÀY MẬU TUẤT 

 Hỷ thần tây nam 

 Kê thần tại thiên 

 Tài thần chính tây 

 Không vong Dần Tỵ 

 Giờ tốt Tý- Sửu- Mùi- Tuất 

NGÀY KỶ HỢI 

 Hỷ thần đông bắc 

 Kê thần tại thiên 

 Tài thần chính bắc 

 Không vong Thìn Tỵ 

 Giờ tốt Tý- Sửu- Dần- Ngọ 

NGÀY CANH TÝ 

 Hỷ thần tây bắc 

 Kê thần tại thiên 

 Tài thần chính đông 

 Không vong Thìn Ngọ 

 Giờ tốt Tý- Sửu- Mão- Thân 

NGÀY TÂN SỬU 

 Hỷ thần tây nam 

 Kê thần tại thiên 

 Tài thần chính đông 
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 Không vong Thìn Mùi 

 Giờ tốt Dần- Mão- Thân- Hợi 

NGÀY NHÂM DẦN 

 Hỷ thần chính nam 

 Kê thần tại thiên 

 Tài thần chính nam 

 Không vong Thìn Thân 

 Giờ tốt Tý- Sửu- Ngọ- Mùi 

NGÀY QUÝ MÃO 

 Hỷ thần đông nam 

 Kê thần tại thiên 

 Tài thần chính nam 

 Không vong Thìn Dậu 

 Giờ tốt Dần- Mão- Tỵ- Ngọ 

NGÀY GIÁP THÌN 

 Hỷ thần đông bắc 

 Kê thần tại thiên 

 Tài thần đông nam 

 Không vong Dần Tuất 

 Giờ tốt Tý- Sửu- Ngọ- Thân 

NGÀY ẤT TÝ 

 Hỷ thần tây bắc 
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 Kê thần tại thiên 

 Tài thần đông nam 

 Không vong Dần Hợi 

 Giờ tốt Tý- Sửu- Thân- Tuất 

NGÀY BÍNH NGỌ 

 Hỷ thần tây nam 

 Kê thần tại thiên 

 Tài thần chính tây 

 Không vong Tý Thìn 

 Giờ tốt Sửu- Ngọ- Thân- Dậu 

NGÀY ĐINH MÙI 

 Hỷ thần chính nam 

 Kê thần tại thiên 

 Tài thần chính tây 

 Không vong Sửu Mão 

 Giờ tốt Tỵ- Ngọ- Thân- Dậu 

NGÀY MẬU THÂN 

 Hỷ thần đông nam 

 Kê thần tại thiên 

 Tài thần chính bắc 

 Không vong Dần Mão 

 Giờ tốt Tý- Sửu- Thìn- Tỵ 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 133 

 

 

NGÀY KỶ DẬU 

 Hỷ thần đông bắc 

 Kê thần đông bắc 

 Tài thần chính bắc 

 Không vong Dần Mão 

 Giờ tốt Tý- Ngọ- Mùi- Thân 

NGÀY CANH TUẤT 

 Hỷ thần tây bắc 

 Kê thần đông bắc 

 Tài thần đông nam 

 Không vong Dần Thìn 

 Giờ tốt Sửu- Tỵ- Ngọ- Thân 

NGÀY TÂN HỢI 

 Hỷ thần tây nam 

 Kê thần đông bắc 

 Tài thần chính đông 

 Không vong Mão Tỵ 

 Giờ tốt Sửu- Ngọ- Mùi- Thân 
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NGÀY NHÂM TÝ 

 Hỷ thần chính nam 

 Kê thần đông bắc 

 Tài thần chính nam 

 Không vong Dần Ngọ 

 Giờ tốt Tý- Sửu- Ngọ- Mùi 

NGÀY QUÝ SỬU 

 Hỷ thần đông nam 

 Kê thần đông bắc 

 Tài thần chính nam 

 Không vong Sửu Mùi 

 Giờ tốt Dần- Mão- Thìn- Tỵ 

NGÀY GIÁP DẦN 

 Hỷ thần đông bắc 

 Kê thần đông bắc 

 Tài thần đông nam 

 Không vong Thân Dậu 

 Giờ tốt Sửu- Mùi- Dần- Tuất 

NGÀY ẤT MÃO 

 Hỷ thần tây bắc 

 Kê thần chính đông 

 Tài thần đông nam 
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 Không vong Thìn- Dậu 

 Giờ tốt Tý- Mão- Ngọ- Thân 

NGÀY BÍNH THÌN 

 Hỷ thin tây nam 

 Kê thần chính đông 

 Tài thần chính tây 

 Không vong Sửu Tuất 

 Giờ tốt Dần- Dậu- Mùi- Thân 

NGÀY ĐINH TỴ 

 Hỷ thần chính nam 

 Kê thần chính đông 

 Tài thần chính tây 

 Không vong Dậu Hợi 

 Giờ tốt Thìn- Tý- Ngọ- Mùi 

NGÀY MẬU NGỌ 

 Hỷ thần đông nam 

 Kê thần chính đông 

 Tài thần chính bắc 

 Không vong Tý Sửu 

 Giờ tốt Mão- Ngọ- Mùi- Thân 

 

 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 136 

NGÀY KỶ MÙI 

 Hỷ thần đông bắc  

 Kê thần chính đông 

 Tài thần chính bắc 

 Không vong Tý Sửu 

 Giờ tốt Dần- Mão- Tỵ- Ngọ 

NGÀY CANH THÂN 

 Hỷ thần tây bắc 

 Kê thần đông nam 

 Tài thần chính đông 

 Không vong Tý Dần 

 Giờ tốt Thìn- Tỵ- Mùi- Thân 

NGÀY TÂN DẬU 

 Hỷ thần tây nam 

 Kê thần đông nam 

 Tài thần chính đông 

 Không vong Tý Sửu 

 Giờ tốt Dần- Tỵ- Ngọ- Mùi 

NGÀY NHÂM TUẤT 

 Hỷ thần chính nam 

 Kê thần đông nam 

 Tài thần chính nam 
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 Không vong Tý Thìn 

 Giờ tốt Tỵ- Ngọ- Mùi- Thân 

NGÀY QUÝ HỢI 

 Hỷ thần đông nam 

 Kê thần đông nam 

 Tài thần chính nam 

 Không vong Tý Tỵ 

 Giờ tốt Mão- Thìn- Ngọ- Mùi 

LỤC THẬP HOA GIÁP NHẬT XUNG NIÊN TUẾ 

( Ngày xung năm tuổi) 

Ngày Giáp Tý xung tuổi Mậu, Nhâm Ngọ 

……Ất Sửu……………Kỷ, Quý Mùi 

……Bính Dần…………Canh, Nhâm Thân 

……Đinh Mão…………Tân, Quý Dậu 

……Mậu Thìn………….Nhâm, Bính Tuất 

……Kỷ Tỵ……………...Quý, Đinh Hợi 

……Canh Ngọ………….Giáp, Bính Tý 

…….Tân Mùi……………Ất, Đinh Sửu 

…….Nhâm Thân………..Bính, Canh Dần 

…….Quý Dậu…………..Đinh, Tân Mão 

Ngày Giáp Tuất xung tuổi Mậu, Canh Thìn 

…….Ất Hợi……………..Kỷ, Tân Tỵ 
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…….Bính Tý……………Canh, Mậu Ngọ 

…….Đinh Sửu…………..Tân, Kỷ Mùi 

…….Mậu Dần…………..Nhâm, Giáp Thân 

…….Kỷ Mão……………Quý, Ất Dậu 

…….Canh Thìn………….Giáp, Mậu Tuất 

…….Tân Tỵ……………Ất, Kỷ Hợi 

……..Nhâm Ngọ……….Bính, Canh Tý 

……..Quý Mùi………….Đinh, Tân Sửu 

Ngày Giáp Thân xung tuổi Mậu, Bính Dần 

…….Ất Dậu……………Kỷ, Đinh Mão 

…….Bính Tuất………..Canh, Nhâm Thìn 

…….Đinh Hợi………….Tân, Quý Tỵ 

……..Mậu Tý……………Nhâm, Giáp Ngọ 

…….Kỷ Sửu…………….Quý, Ất Mùi 

…….Canh Dần…………Giáp, Mậu Thân 

……Tân Mão…………..Ất, Kỷ Dậu 

……..Nhâm Thìn……….Bính, Giáp Tuất 

……..Quý Tỵ………….Đinh, Ất Hợi 

Ngày Giáp Ngọ xung tuổi Mậu, Nhâm Tý 

…….Ất Mùi…………….Kỷ, Quý Sửu 

…….Bính Thân………Canh, Nhâm Dần 

……..Đinh Dậu……….Tân, Quý Mão 
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…….Mậu Tuất………..Nhâm, Bính Thìn 

.........Kỷ Hợi..................Quý, Đinh Tỵ 

..........Canh Tý..............Giáp, Bính Ngọ 

..........Tân Sửu............. Ất, Đinh Mùi 

..........Nhâm Dần..........Bính, Canh Thân 

..........Quý Mão............. Đinh, Tân Dậu 

Ngày Giáp Thìn xung tuổi Mậu, Canh Tuất 

........... Ất Tỵ.................Kỷ, Tân Hợi 

............Bính Ngọ............Canh, Mậu Tý 

........... Đinh Mùi...........Tân, Kỷ Sửu 

............Mậu Thân...........Nhâm, Giáp Dần 

............Kỷ Dậu..............Quý, Ất Mão 

............Canh Tuất.........Giáp Mậu Thìn 

.............Tân Hợi...........Kỷ, Đinh Tỵ 

............Nhâm Tý.........Bính, Canh Ngọ 

............Qúy Sửu.......... Đinh, Tân Mùi 

Ngày Giáp Dần xung tuổi Mậu, Bính Thân 

............ Ất Mão..............Kỷ, Tân Dậu 

.............Bính Thìn..........Canh, Nhâm Tuất 

............ Đinh Tỵ............Tân, Quý Hợi 

.............Mậu Ngọ...........Nhâm, Giáp Tý 

............Kỷ Mùi..............Quý, Ất Sửu 
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............Canh Thân.........Giáp, Mậu Dần 

............Tân Dậu............ Ất, Kỷ Mão 

.............Nhâm Tuất..........Bính, Mậu Thìn 

............Quý Hợi.............. Đinh, Ất Tỵ 

TỨ THỜI SÁT SƯ 

Xuân phùng Thìn Tuất diệc kham bi 

Hạ chi ta  phòng Mão Dậu thì 

Thu đáo Sửu Mùi gia bất  lợi 

Đông lai Tý Ngọ bất tương trùng 

Tứ thời hung chí đăng sơn hướng 

Đới cập thân trang tứ dữ thê 

NGÀY TRÙNG TANG 

 

Xuân ba tháng thỏ kêu vang 

Hạ ba tháng ngựa đón đường 

Thu ba tháng gà gáy giục 

Đông ba tháng chuột đào hang 

Thế gian ai biết thì lành 

Chết ngày ấy thị trung tang. 

NGÀY LY SÀO 

Tân Mão ngày ấy dữ thay 

Mậu Thìn, Kỷ Tỵ chớ dầy hôn nhân 
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Mậu Tý cùng ngày Mậu Dần 

Mậu Tuất, Nhâm Tuất vân vân thì đừng 

Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ bất ưng 

Kỷ Dậu, Kỷ Sửu dừng dừng làm chi 

Tân Quý, Sửu Tỵ bất nghi 

Kỷ Hợi, Tân Tỵ cùng thì Mậu Thân 

Ngọ ngộ trư cung chủ nhân tàng 

Mùi kỵ Tý cung vi sát chủ 

Thân phùng Sửu vị tất ông Hoàng 

Dậu phạm hổ lang tư thiết kỵ 

Khuyển tương dương nhi bất tắc hưởng 

Hợi phạm long cung tu tạo trạch 

Tu tạo phạm chi chủ bất lương 

 

Như người tuổi Tý kỵ năm Tỵ bất tu tạo trạch 

Như thiên can kỵ Địa chi 

MƯỜI BA NGÀY DƯƠNG KỴ NHẬT VIỆC GÌ CŨNG PHẢI TRÁNH 

Tháng giêng ngày 13      Tháng 7 ngày 8- 29 

Tháng 2 ngày 12      Tháng 8 ngày 27 

Tháng 3 ngày 9      Tháng 9 ngày 25 

Tháng 4 ngày 7      Tháng 10 ngày 23 

Tháng 5 ngày 5      Tháng 11 ngày 21 
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Tháng 6 ngày 3      Tháng 12 ngày 19 

NHỮNG NGÀY THIÊN CƯỜNG ( XẤU) 

Tháng giêng ngày Tỵ      Tháng 7 ngày Hợi 

Tháng2 ngày Tý      Tháng 8 ngày Ngọ 

Tháng 3 ngày Mùi      Tháng 9 ngày Sửu 

Tháng 4 ngày Dần      Tháng 10 ngày Thân 

Tháng 5 ngày Dậu      Tháng 11 ngày Mão 

Tháng 6 ngày Thìn      Tháng 12 ngày Tuất 

NHỮNG NGÀY THỔ CẤM KỴ ĐÀO GIẾNG, CHÔN CẤT 

Tháng giêng 2-3 ngày Hợi 

Tháng 4-5-6 ngày Dần 

Tháng 7-8-9 ngày Tỵ 

Tháng 10-11-12 ngày Thân 

NHỮNG NGÀY THỔ KỴ VÃNG VONG KỴ XUẤT HÀNH, ĐỘNG THỔ 

Tháng giêng ngày Dần      Tháng 7 ngày Dậu 

Tháng 2 ngày Tỵ      Tháng 8 ngày Tý 

Tháng 3 ngày Thân      Tháng 9 ngày Thìn 

Tháng 4 ngày Hợi      Tháng 10 ngày Mùi 

Tháng 5 ngày Mão      Tháng 11 ngày Thân 

Tháng 6 ngày Ngọ      Tháng 12 ngày Dậu 

NHỮNG NGÀY TRÙNG TANG- TRÙNG PHỤ KỴ MAI TÁNG, GIÁ THÚ 

Tháng giêng ngày Giáp, Canh   Tháng 7 ngày Canh, Giáp 
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Tháng 2 ngày Ất, Tân     Tháng 8 ngày Tân, Ất 

Tháng 3 ngày Mậu, Kỷ    Tháng 9 ngày  Kỷ, Kỷ 

Tháng 4 ngày Bính, Nhâm    Tháng 10 ngày Nhâm, Bính 

Tháng 5 ngày Đinh, Đinh    Tháng 11 ngày Quý, Đinh 

Tháng 6 ngày Kỷ, Mậu    Tháng 12 ngày Mậu, Mậu 

NHỮNG NGÀY KỴ THĂM NGƯỜI ỐM 

Nhâm Dần, Nhâm Ngọ liền Canh Ngọ 

Giáp Dần, Ất Mão, Kỷ Mão phòng 

Thần tiên lưu hạ thử lục thần 

Thăm người bệnh tật bệnh thế nhân vong 

NHỮNG NGÀY KHÔNG NÊN SỬA VÀ LÀM CHUỒNG NUÔI LỢN 

1) Trong năm tháng 1- 2- 3-4- 7 và 11 

2) Ba tháng mùa xuân: Kỵ ngày Hợi, Tý, Thìn 

  Kỵ ngày Canh Thân- Tân Dậu- Canh Dần- Nhâm Thìn 

3) Ba tháng mùa hạ: Kỵ ngày Hợi- Tý- Tỵ- Dậu- Sửu 

  Kỵ ngày Canh Thân- Tân Dậu- Canh Dần- Nhâm Thìn 

4) Tháng 5: Ngày Tý- Sửu- Dần- Mão- Ngọ- Dậu và ngày 24 

5) Tháng 6:  Ngày Tý- Mão- Thìn- Tỵ- Ngọ- Dần- Tuất và ngày 23 

6) Tháng 8: Ngày Tý- Mão- Ngọ- Mùi- Thân- Hợi và ngày 27 

7) Tháng 9: Ngày Tý- Sửu- Dần- Tỵ- Thần và ngày 15 

8) Tháng 10: Ngày Sửu- Dần- Thân- Thìn- Tuất- Hợi và ngày 15 

9) Tháng 12: Ngày Tý- Mão- Thìn- Mùi- Dậu- Hợi và ngày 11 
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NIÊN SÁT BẤT NGHI TẠO TRẠCH 

Cưỡng mà làm  nhà ở không vượng 

 

Dần Ngọ Tuất nhân sát tại Sửu niên 

        Sửu nguyệt 

        Sửu thời 

Tỵ Dậu Sửu nhân sát tại  Thìn niên 

       Thìn nguyệt 

      Thìn thời 

Thân Tý Thìn nhân sát lại Mùi niên 

         Mùi nguyệt 

        Mùi thời 

Hợi Mão Mùi nhân sát tại Tuất niên 

         Tuất nguyệt 

         Tuất thời 

THÁI TUẾ NHẬP TRẠCH ĐAI SÁT NIÊN HUNG 

Thái tuế nhập trạch thị lan dan 

Tý Ngọ xà niên phá kình dương 

Sửu ngộ Ngọ cũng vi sát chủ 

Dần phùng dương vị chủ hung lang 

Mão ngộ hầu cung lang tạo trạch 

Thìn phùng kê vị tất hung quyết 
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Tỵ khiến khuyển vị tương dương sát 

NHỮNG NGÀY ĐẠI HAO- TỬ KHÍ- QUAN PHÙ KỴ THỜI TỰ TẠO, NHẬP TRẠCH 

Tháng giêng ngày Ngọ     Tháng 7 ngày Tý 

Tháng 2 ngày Mùi      Tháng 8 ngày Sửu 

Tháng 3 ngày Kỷ      Tháng 9 ngày Dần 

Tháng 4 ngày Dậu      Tháng 10 ngày Mão 

Tháng 5 ngày Tuất      Tháng 11 ngày Thìn 

Tháng 6 ngày Hợi      Tháng 12 ngày Tỵ 

NHỮNG NGÀY TIỂU HAO 

 

Tháng giêng ngày Tỵ Tháng 7 ngày Hợi 

Tháng 2 ngày Ngọ Tháng 8 ngày Tý 

Tháng 3 ngày Mùi Tháng 9 ngày Sửu 

Tháng 4 ngày Thân Tháng 10 ngày Dần 

Tháng 5 ngày Dậu Tháng 11 ngày Mão 

Tháng 6 ngày Tuất Tháng 12 ngày Thìn 
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NHỮNG NGÀY ĐỊA HOẢ 

Tháng giêng ngày Tuất Tháng 7 ngày Thìn 

Tháng 2 ngày Dậu Tháng 8 ngày Mão 

Tháng 3 ngày Thân Tháng 9 ngày Dần 

Tháng 4 ngày Mùi Tháng 10 ngày Sửu 

Tháng 5 ngày Ngọ Tháng 11 ngày Tý 

Tháng 6 ngày Tỵ Tháng 12 ngày Hợi 

 

NHỮNG NGÀY NGUYỆT PHÁ 

Tháng giêng ngày Thân Tháng 7 ngày Dần 

Tháng 2 ngày Tuất Tháng 8 ngày Thìn 

Tháng 3 ngày Tuất Tháng 9 ngày Thìn 

Tháng 4 ngày Hợi Tháng 10 ngày Tỵ 

Tháng 5 ngày Sửu Tháng 11 ngày Mùi 

Tháng 6 ngày Sửu Tháng 12 ngày Mùi 

 

NHỮNG NGÀY BẰNG TIỂU NGOÃ GIẢI 

Tháng giêng ngày Tỵ Tháng 7 ngày Hợi 

Tháng 2 ngày Tý Tháng 8 ngày Ngọ 

Tháng 3 ngày Sửu Tháng 9 ngày Mùi 

Tháng 4 ngày Thìn Tháng 10 ngày Dần 
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Tháng 5 ngày Mão Tháng 11 ngày Dậu 

Tháng 6 ngày Tuất Tháng 12 ngày Thìn 

 

NHẬP TRẠCH CƯ CÁT NHẬT 

Giáp Tý- Thìn 

Ất Sửu- Mùi- Dậu 

Bính Dần- Thìn- Ngọ 

Đinh Sửu- Tỵ 

Mậu Dần- Thìn 

Canh Dần- Ngọ 

Tân Hợi 

Nhâm Dần- Thìn 

Quý Sửu- Tỵ- Mão 

 

NGÀY TRỰC 

Sửu: Kiến Ngọ: Chấp 

Dần: Trừ Mùi: Phá 

Mão: Mãn Thân: Nguy 

Thìn: Bình Dậu: Thành 

Tỵ: Định Tuất: Thu 

Tý: Bế Hợi: Khai 
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Cách tìm sao Thiên y hàng tháng 

Sao thiên y đi cùng với trực bế 

Kiến-  Phá- Bình- Thu-  Khai Cập thân nhật kỵ kê giường 

Đóng giường kiêng gặp những sao: Tâm- Mão- Khuê- Lâu 

     sao: Cơ- Vĩ- Lâm- Nguy 

TIỂU NHI XUẤT THẾ PHẠM GIỜ 

Giờ quan quả 

Những ngày quan quả kia ơi 

Sinh con chẳng có nuôi đâu mà 

Xuân ngộ quan quả long hầu đà 

Thu ngộ quan quả trư dương vị 

Đông ngộ quan quả kê thỏ ma 

Thập ca hà nhi cửu thất vong 

GIỜ THIÊN LA ĐỊA VÕNG 

Xuân ngộ ngưu dương thuỷ thương ba 

Hạ ngộ Thìn Tuất, kiến diêm la 

Thu ngộ mã hổ phùng tất tử 

Đông phùng Dậu Sửu thị giao nha. 

******* 

Niên lợi bất như nguyệt lợi 

Nguyệt lợi bất như nhật lợi 

Nhật lợi bất như thời lợi 
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Có sự dung chi đại cát. 

Đổng Công cát tinh dụng nhật trao cho là Cửu Thiên Huyền Nữ. 

 

NHỮNG NGÀY THIÊN ĐỨC 

Tháng 1 và tháng 7 ngày Tỵ 

Tháng 2 và tháng 8 ngày Mùi 

Tháng 3 và tháng 9 ngày Dậu 

Tháng 4 và tháng 10 ngày Hợi 

Tháng 5 và tháng 11 ngày Sửu 

Tháng 6 và tháng 12 ngày Mão an táng 

NHỮNG NGÀY NGUYỆT ĐỨC 

Tháng 1 ngày Hợi Tháng 7 ngày Tỵ 

Tháng 2 ngày Tuất Tháng 8 ngày Thìn 

Tháng 3 ngày Dậu Tháng 9 ngày Mão 

Tháng 4 ngày Thân Tháng 10 ngày Dần 

Tháng 5 ngày Mùi Tháng 11 ngày Sửu 

Tháng 6 ngày Ngọ Tháng 12 ngày Tý 

NHỮNG NGÀY THIÊN GIẢI 

Tháng 1 và tháng 7 ngày Ngọ 

Tháng 2 và tháng 8 ngày Thân 

Tháng 3 và tháng 9 ngày Tuất 

Tháng 4 và tháng 10 ngày Tý 
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Tháng 5 và tháng 11 ngày Dần 

Tháng 6 và tháng 12 ngày Thìn 

NHỮNG NGÀY THIÊN HỶ AN TÁNG 

Tháng 1 ngày Tuất Tháng 7 ngày Thìn 

Tháng 2 ngày Hợi Tháng 8 ngày Tỵ 

Tháng 3 ngày Tý Tháng 9 ngày Ngọ 

Tháng 4 ngày Sửu Tháng 10 ngày Mùi 

Tháng 5 ngày Dần Tháng 11 ngày Thân 

Tháng 6 ngày Mão Tháng 12 ngày Dậu 

 

NHỮNG NGÀY THIÊN QUÝ 

Tháng 1 ngày Dần Tháng 7 ngày Tỵ 

Tháng 2 ngày Thân Tháng 8 ngày Hợi 

Tháng 3 ngày Mão Tháng 9 ngày Ngọ 

Tháng 4 ngày Dậu Tháng 10 ngày Tý 

Tháng 5 ngày Thìn Tháng 11 ngày Mùi 

Tháng 6 ngày Tuất Tháng 12 ngày Sửu 

 

NHỮNG NGÀY TAM HỢP 

Tháng 1 ngày Ngọ Tháng 7 ngày Tý 

Tháng 2 ngày Mùi Tháng 8 ngày Sửu 
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Tháng 3 ngày Thân Tháng 9 ngày Dần 

Tháng 4 ngày Dậu Tháng 10 ngày Mão 

Tháng 5 ngày Tuất Tháng 11 ngày Thìn 

Tháng 6 ngày Hợi Tháng 12 ngày Tỵ 

 

NHỮNG NGÀY SINH KHÍ 

( thuận việc làm nhà, sửa nhà, cưới gả, động thổ) 

 

Tháng 1 ngày Tý Tháng 7 ngày Ngọ 

Tháng 2 ngày Sửu Tháng 8 ngày Mùi 

Tháng 3 ngày Dần Tháng 9 ngày Thân 

Tháng 4 ngày Mão Tháng 10 ngày Dậu 

 Tháng 5 ngày Thìn Tháng 11 ngày Tuất 

Tháng 6 ngày Tỵ Tháng 12 ngày Hợi 

 

NHỮNG NGÀY THIÊN THÀNH CƯỚI GẢ, GIAO DỊCH TỐT 

Tháng 1 và tháng 7 ngày Mùi 

Tháng 2 và tháng 8 ngày Dậu 

Tháng 3 và tháng 9 ngày Hợi 

Tháng 4 và tháng 10 ngày Sửu 

Tháng 5 và tháng 11 ngày Mão 
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Tháng 6 và tháng 12 ngày Tỵ 

NHỮNG NGÀY THIÊN QUAN XUẤT HÀNH GIAO DỊCH TỐT 

Tháng 1 và tháng 7 ngày Tuất 

Tháng 2 và tháng 8 ngày Tý 

Tháng 3 và tháng 9 ngày Dần 

Tháng 4 và tháng 10 ngày Thìn 

Tháng 5 và tháng 11 ngày Ngọ 

Tháng 6 và tháng 12 ngày Thân 

NHỮNG NGÀY LỘC MÃ XUẤT HÀNH, DI CHUYỂN TỐT 

Tháng 1 và tháng 7 ngày Ngọ 

Tháng 2 và tháng 8 ngày Thân 

Tháng 3 và tháng 9 ngày Tuất 

Tháng 4 và tháng 10 ngày Tý 

Tháng 5 và tháng 11 ngày Dần 

Tháng 6 và tháng 12 ngày Thìn 

NHỮNG NGÀY PHÚC SINH ĐƯỢC PHÚC TỐT 

 

Tháng giêng ngày Dậu Tháng 7 ngày Tý 

Tháng 2 ngày Mão Tháng 8 ngày Ngọ 

Tháng 3 ngày Tuất Tháng 9 ngày Sửu 

Tháng 4 ngày Thìn Tháng 10 ngày  Mùi 
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Tháng 5 ngày Hợi Tháng 11 ngày Dần 

Tháng 6 ngày Tỵ Tháng 12 ngày Thân 

 

  NHỮNG NGÀY GIẢI THẦN GIẢI TRỪ SAO XẤU 

Tháng 1 và tháng 2 ngày Thân 

Tháng 3 và tháng 4 ngày Tuất 

Tháng 5 và tháng 6 ngày Tý 

Tháng 7 và tháng 8 ngày Dần 

Tháng 9 và tháng 10 ngày Thìn 

Tháng 11 và tháng 12 ngày Ngọ 

NHỮNG NGÀY THIÊN ÂN ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC LÀM NHÀ, KHAI TRƯƠNG 

Tháng 1 ngày Tuất Tháng 7 ngày Tý 

Tháng 2 ngày Sửu Tháng 8 ngày Ngọ 

Tháng 3 ngày Dần Tháng 9 ngày Thân 

Tháng 4 ngày Tỵ Tháng 10 ngày Thìn 

Tháng 5 ngày Dậu Tháng 11 ngày Thân 

Tháng 6 ngày Mão Tháng 12 ngày Mùi 

CÁCH TÍNH NGÀY TRỰC 

Có 12 trực kiến tốt- trừ thường- mãn tốt- bình tốt- định tốt 

Sau lập xuân trực kiến tại Dần 

Sau kinh trập...................Mão 
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Sau Thanh minh..............Thìn 

Sau lập hạ........................Tỵ 

Sau mang chủng..............Ngọ 

Sau Tiểu thử....................Mùi 

Sau lập thu......................Thân 

Sau bạch lộ......................Dậu 

Sau hàn lộ........................Tuất 

Sau lập đông...................Hợi 

Sau đại huyết....................Tý 

Sau tiểu hàn...................Sửu 

Kiến”- trừ- Mãn”- Bình”- Định”- Chấp” 

Phá- Nguy- Thành”- Thu- Khai- Bề 

NHỮNG NGÀY CÓ CÁC SAO XẤU CHIẾU TRONG MỌI VIỆC LỚN 

Thiên cường- Thụ tử- Đại hao- Tử khí- Quan Phù- Thiên cương 

Tháng giêng ngày Tỵ........Tháng 7 ngày Hợi 

Tháng 2 ngày Tý...............tháng 8 ngày Ngọ 

Tháng 3 ngày Mùi............tháng 9 ngày Sửu 

Tháng 4 ngày Dần............tháng 10 ngày Thân 

Tháng 5 ngày Dậu.............tháng 11 ngày Mão 

Tháng 6 ngày Thìn...........tháng 12 ngày Tuất 

 

 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 155 

NHỮNG NGÀY THỤ TỬ 

Tháng Ngày Tháng  Ngày 

1 Tuất 7 Sửu 

2 Thìn 8 Mùi 

3 Hợi 9 Dần 

4 Tỵ 10 Thân 

5 Tý 11 Mão 

6 Ngọ 12 Dậu 

 

NHỮNG NGÀY ĐẠI HAO TỨ KHÍ QUAN PHÙ KỴ AN TÁNG 

Tháng Ngày Tháng Ngày 

1 Ngọ 7 Tý 

2 Mùi 8 Sửu 

3 Thân 9 Dần 

4 Dậu 10 Mão 

5 Tuất 11 Thìn 

6 Hợi 12 Tỵ 
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NHỮNG NGÀY TIỂU HAO KỴ XUẤT NHẬP TIỀN TÀI 

Tháng Ngày Tháng Ngày 

1 Tỵ 7 Thân 

2 Ngọ 8 Dậu 

3 Mùi 9 Tuất 

4 Hợi 10 Dần 

5 Tý 11 Mão 

6 Sửu 12 Thìn 

 

NHỮNG NGÀY SÁT CHỦ, THIÊN HOẢ, ĐỊA HOẢ, HOẢ TAI, 

NGUYỆT PHÁ KIÊNG LÀM NHÀ 

NGÀY SÁT CHỦ 

Tháng Ngày Tháng Ngày 

1 Tỵ 7 Sửu 

2 Tý 8 Hợi 

3 Mùi 9 Ngọ 

4 Mão 10 Dậu 

5 Thân 11 Dần 

6 Tuất 12 Thìn 

 

NGÀY ĐỊA HOẢ 
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Tháng Ngày Tháng Ngày 

1 Tuất 7 Thìn 

2 Dậu 8 Mão 

3 Thân 9 Dần 

4 Mùi 10 Sửu 

5 Ngọ 11 Tý 

6 Tỵ 12 Hợi 

 

NGÀY HOẢ TAI 

Tháng Ngày Tháng Ngày 

1 Sửu 7 Thìn 

2 Mùi 8 Tuất 

3 Dần 9 Tỵ 

4 Thân 10 Hợi 

5 Mão 11 Tý 

6 Dậu 12 Ngọ 

 

NHỮNG NGÀY THỔ CẤM 

( Kiêng động thổ) 

Tháng 1- 2- 3 ngày Hợi 

Tháng 4- 5- 6 ngày Dần 

Tháng 7- 8- 9 ngày Thân 

 

 

 

 

NHỮNG NGÀY THỔ KỴ VÃNG VONG 

( Kiêng xuất hành, giá thú) 

Tháng Ngày Tháng Ngày 

1 Dần 7 Dậu 
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2 Tỵ 8 Tý 

3 Thân 9 Thìn 

4 Hợi 10 Mùi 

5 Mão 11 Tuất 

6 Ngọ 12 Sửu 

 

NHỮNG NGÀY CÔ THẦN 

( Kiêng giá thú) 

Tháng Ngày Tháng Ngày 

1 Tuất, Thìn 7 Thìn, Tuất 

2 Hợi, Tỵ 8 Tỵ, Hợi 

3 Tý, Ngọ 9 Ngọ, Tý 

4 Sửu, Mùi 10 Mùi, Sửu 

5 Dần, Thân 11 Thân, Dần 

6 Mão, Dậu 12 Dậu, Mão 

 

NHỮNG NGÀY TRÙNG TANG, TRÙNG PHỤC 

( Kỵ hôn nhân, ma chay, cải táng) 

Tháng Ngày Tháng Ngày 

1 Giáp, Canh 7 Canh, Giáp 

2 Ất, Tân 8 Tân, Ất 

3 Mậu, Kỷ 9 Kỷ, Kỷ 

4 Bính, Nhâm 10 Nhâm, Bính 

5 Đinh, Quý 11 Quý, Đinh 

6 Kỷ, Mậu 12 Mậu, Mậu 

 

MƯỜI BA NGÀY DƯƠNG CÔNG 

( Kỵ nhật hết thảy mọi việc gì cũng phải tránh) 

Tháng giêng ngày 13 

Tháng 3 ngày 9 

Tháng 5 ngày 5 

Tháng 7 ngày 8 và ngày 29 

Tháng 9 ngày 25 

Tháng 11 ngày 21 

Tháng Ngày 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 159 

2 12 

4 7 

6 3 

8 27 

10 23 

12 19 

 

 Hễ phạm phải những ngày ấy thì việc gì cũng hư hỏng. Ngày Thập ác, Đại bai, ngày Tử ly, Tứ tuyệt 

xấu. 

 Phàm việc lại cần chọn ngày hợp mệnh mà kiêng ngày tuổi. 

 Phép chọn ngày từ thời Đường, Ngu, Tam đại đã có nhưng chỉ từng việc mà chọn ngày. 

 - Nội sự dụng như: Tế tự, cưới xin... thì dùng ngày âm can: Ất- Tân- Đinh- Quý- Kỷ 

 - Ngoại sự dụng cương: đánh dẹp, giao thiệp... thì dùng ngày dương can: Giáp- Bính- Mậu- 

Canh- Nhâm 

 

NHỮNG NGÀY TỬ LY 

Trước tiết xuân phân, thu phân, đông chí, hạ chí một ngày 

NHỮNG NGÀY TỨ TUYỆT 

Trước tiết lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông một ngày 

 Theo hiệp kỷ lịch can chi thì bắt đầu từ 23h30’ sang giờ Tý của ngày hôm sau: 

 Giờ Tý chính Tý 0h đêm 

 Giờ Ngọ chính Ngọ 12h trưa 

 - Trẻ phạm giờ kim xà thiết toả phải cúng giải nhương tinh. 

NHỮNG NGÀY NGHINH HÔN 

Giáp Dần, Ất Mão là ngày Thiên Địa hợp 

Bính Dần, Đinh Mão là ngày Nhật Nguyệt hợp 

Mậu Dần, Kỷ Mão là ngày Nhâm Dần hợp 

Nhâm Dần, Quý Mão là ngày giáng hạ hợp 

Canh Dần, Tân Mão là ngày Kim Trạch hợp 

Dời đổi hay xây bồi đắp bếp nên tránh ngày đại kỵ: Bính- Đinh- mùng 1 và ngày 25, ngày 15 tháng 

5. 

SỰ TƯƠNG ỨNG CỦA NGŨ HÀNH VỚI CÁC YẾU TỐ 

NGŨ HÀNH MỘC HOẢ THỔ KIM THUỶ 

BỐN MÙA XUÂN HẠ  THU ĐÔNG 

BỐN PHƯƠNG ĐÔNG NAM GIỮA TÂY BẮC 

THỜI TIẾT KHÍ ẤM NÓNG ẨM MÁT LẠNH 
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MẦU SẮC XANH ĐỎ VÀNG TRẮNG ĐEN 

MÙI VỊ CHUA ĐẮNG NGỌT CAY MẶN 

BÁT QUÁI LY- CẤN CÀN- TỐN  KHẢM- ĐOÀI KHÔN- CHÂN 

THẬP CAN GIÁP- ẤT BÍNH- ĐINH MẬU- KỶ CANH- TÂN NHÂM QUÝ 

THẬP NHỊ CHI DẦN- MÃO TỴ- NGỌ 
THÌN- TUẤT 

SỬU- MÙI 
THÂN- DẬU HỢI- TÝ 

NGŨ TẠNG GAN ( CAN) TIM ( TÂM) TỲ PHỔI ( PHẾ) THẬN 

LỤC PHỦ ĐẢM ( MẬT) RUỘT NON VỊ ( DẠ DÀY) RUỘT GIÀ BÀNG QUANG 

NGŨ KHI MẮT LƯỠI MIỆNG MŨI TAI 

 

XEM TUỔI LÀM NHÀ, DỰNG VỢ, GẢ CHỒNG 

Tác giả: Quách Tiên Sinh soạn thảo 

Bí quyết: Kham Dư 

Xem tuổi làm nhà, chọn năm nào tốt thì làm, năm nào xấu thì kiêng. 

18. CỤC THÔNG THIÊN KHIẾU 

 Theo tuổi mình năm nào, ở cụ nào thì tính từ một mươi, hai mươi... mỗi cục là 10 tuổi, ví 

phỏng người 25 tuổi thì tính từ cục tuổi của mình, tính thuận xuống mỗi cục một chục tuổi, 20 tuổi là 

2 cụ, còn lẻ 5 tuổi thì tiếp xuống cục thứ 3 là 21, thứ 4 là 22 cho đến 25 tuổi gặp được cục tốt thì 

làm nếu chưa được thì cứ tính hết 18 cục mà còn tuổi lẻ chưa hết thì lại tính từ cụ 1 bắt đầu, đến cụ 

tốt thì làm được. 

 Ví dụ: Như người tuổi Giáp Tý, Tuổi Tân Mão mệnh  người hành niên 14 tuổi, từ cục 12 ở cục 

3, 13 ở cục 4, 14 ở cục 5 là cục: Nhân Công Tiến Điền ( Cụ tốt làm được). Người tuổi ở cục giữa, cục 

cuối cùng cũng theo thế mà chọn, mà chưa hết tuổi hành niên của mình thì tính lại từ đầu là cục thứ 

nhất cho đến cục tốt mà làm thì tốt. 

 

18.CỤC THÔNG THIÊN KHIÊU 

Cục 1:  Quý nhân Quan lộc 

  Có chức tước, có tài lộc cục tốt 

  Tuổi Giáp Tý, Canh Tuất, Tân Mão 

Cục 2:  Tử bại Ngưu mã 

  Chết gia súc trâu ngựa cục xấu 

  Tuổi Đinh Sửu, Nhâm Ngọ, Bính Thân, Kỷ Dậu 

Cục 3:  Thê tử thoái lạc 

  Vợ con bỏ đi cục xấu 

  Tuổi Giáp Dần, Tân Tỵ, Ất Mùi, Ất Hợi, Canh Tý 

Cục 4:  Tử biệt sinh ly 

  Lìa bỏ nhau, chẳng lìa nhau sống thì lìa nhau chết cục xấu 

  Tuổi Ất Mão, ĐInh Mão, Mậu Ngọ 
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Cục 5:  Nhân Công Tiến Điền 

  Nhân làm việc công mà mua tậu được ruộng đất nhà cửa cục tốt 

  Tuổi BÍnh Tuất, Canh Dần 

Cục 6:  Cát khánh vượng nhân 

  Phúc tốt vượng người: cục tốt 

  Tuổi Giáp  Thìn, Đinh Tỵ, Nhâm Thân, Tân Mùi, Tân Hợi 

Cục 7:  Đồ HÌnh Hoả quang 

  Tai nạn, hình từ, lửa cháy: cục xấu 

  Tuổi Bính Tý, Quý Sửu, Ất Dậu 

Cục 8:  Quyết hiệp nạp mệnh 

  Tai bay vạ gió, phải nộp mình: cục xấu 

  Tuổi Canh Thìn 

Cục 9:  Huyết Quang lao tật 

  Đổ máu, đau bệnh, lao tật: cục xấu 

  Tuổi Đinh Mùi, Kỷ Sửu, Quý Mão, Đinh Hợi, BÍnh Dần, Nhâm Tuất 

Cục 10: Hoả Quan Đồ HÌnh 

  Lửa cháy, nước sôi, đâm chém: cục xấu 

  Tuổi Giáp Ngọ, Tân Dậu 

Cục 11: Bát bại Thoái điền 

  Tuổi kỷ mão, Quý Tỵ, Mậu tuất, Nhâm Tý 

Cục 12: Tích súc Tiến Điền 

  Chăn nuôi, tích luỹ, mua tậu cục tốt 

  Tuổi Bính Thìn, Canh Ngọ 

Cục 13: SInh sản khố Lộc 

  Giàu có kho- sinh sôi nảy nở lắm lộc cục tốt 

  Tuổi Kỷ Tỵ, Đinh Dậu, Mậu Tý, Nhâm Dần, Kỷ Mão 

Cục 14: Kim Ngân Thiên Lộc 

  Vàng bạc lộc trời 

  Tuổi Giáp Thân, Ất Sửu, Quý Mùi, Quý Hợi 

Cục 15: Công nha Tụng sự 

  Quan sự, kiện tụng 

  Tuổi Mậu Dần 

Cục 16: Ly hương tử bại 

  Bỏ làng, chết yểu cục xấu 

  Tuổi Kỷ  Mùi, Kỷ Hợi, Canh Thân, Nhâm Thìn, Bính Ngọ 

Cục 17: Nhân công trí phú 



THÔNG THƯ 
 

 
Trang 162 

  Tuổi Giáp Dần, Tân Sửu 

Cục 18: Yên ôn thất hoả 

  Ma quỷ nhiễu nhương, cháy đồ vật 

  Tuốt Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Mậu Thìn, Mậu Thân, Quý Dậu 

  

 

 

 

NHỮNG NGÀY DU HOẠ 

  

Tháng Ngày Tháng Ngày 

1 Tỵ 7 Hợi 

2 Dần 8 Thân 

3 Hợi 9 Tỵ 

4 Thân 10 Dần 

5 Tỵ 11 Hợi 

6 Dần 12 Thân 

 

NHỮNG NGÀY THIÊN CÁCH 

Tháng Ngày Tháng Ngày 

1 Dần 7 Dần 

2 Tý 8 Tý 

3 Tuất 9 Tuất 

4 Thân 10 Thân 

5 Ngọ 11 Ngọ 

6 Thìn 12 Thìn 

 

NHỮNG NGÀY NGŨ QUÝ 

Tháng Ngày Tháng Ngày 

1 Ngọ 7 Sửu 

2 Dần 8 Tỵ 

3 Thìn 9 Tý 

4 Dậu 10 Hợi 

5 Mão 11 Mùi 

6 Thân 12 Tuất 
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TRƯỜNG SINH: 

 Số này khi đến trung sự đau hai ngày thì mãn số, ngày ấy trời nắng, hòm rương sẵn, con trai 

2 người, con gái 2 người, có hạn 45, 46 như qua đặng thì hưởng thọ đến 67 tuổi có thầy chùa đưa 

linh. 

MỘC DU: 

 Số này đến khi chết đau bệnh mà mãn số, có lúc ấy trời tối hạn 17, 18, 19 tuổi khăcs kỵ lắm 

qua  đặng thì hưởng thọ đến 72 tuổi mới mãn số, thấy mặt 1 đứa con trai, 2 đứa con gái đưa linh 

không có thầy chùa. 

QUAN ĐÁI: 

 Số ngày đến khi đau bệnh mà mãn số hạn 33, 34 tuổi khắc kỵ như qua đặng thì hưởng thọ 

đến 64 tuỏi mãn lúc màu đông tuyết trời lạnh, có hòm sẵn, có 3 người con trai, 2 người con gái đặng 

thấy mặt, có thầy chùa đưa linh 

LÂM QUAN: 

 Số này thọ bệnh 2. 3 ngày, mãn số lúc chiều tối, có hòm dương sẵn có người con trai, 1 

người con gái có mặt thày chùa đưa linh. 

ĐẾ VƯƠNG: 

 Số này thụ lệnh ngủ mê 5 ngày rồi mãn có mặt con trai, con gái 5 người, có hòm rương sẵn, 

có thầy chùa đưa linh 

 BÀI SUY 

 Số này khi mãn trong mùa đông, có trời mua khi chôn trời trong, có hòm rương sẵn, có con 

trai2, con gái 3 người, có thầy chùa đưa linh/ 

 

 

 

 

chèn bảng 
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BỆNH: 

 Số này đến khi chết đau bệnh mà mãn số chết đi sống lại 1, 2 ngày mãn. Khi mãn vào mùa 

đông trời lạnh có hòm rương sẵn,  hòm sứt không liền, 1 con trai, 2 con gái có mặt, có thầy chùa 

đưa linh 

BÀI TỬ” 

 Số này đến khi chết đau bệnh mà mãn số nhằm mùa hạ, ngày mãn có trời mưa, có 1 mặt 

con trai, 1 con rể, có hòm sẵn, ba con ít, không có thầy chùa đưa linh/ 

 BÀI MỘ” 

 Số này khi mãn trong mùa thu có hòm rương sẵn, có 1 con trai, 1 con gái, 1 con rể đứng lên 

lo an táng, có nhạc lễ, bà con đông, có thầy chùa đưa linh/ 

BÀI TUYỆT 

 Số này đến khi chết uống rượu nhà thân thích về rồi mãn, có mặt con rể, 2 con trai lo an 

táng, làm rương sẵn, có thầy chùa đưa linh 

BÀI THAI: 

 Số này đến khi chết đau bệnh mà mãn số, có hai ng con trai, một người con gái có mặt 

nhưng nhằm lúc con nghèo lắm, phải mượn hòm đem chôn, không có thầy chùa đưa linh 

 

 

BÀI DƯỠNG 

 Số này đến khi chết sớm còn đi chơi chỗ đông người, nói chuyện, co cãi rồi về đến nhà tối 

mãn nhằm mùa đông, ngày chôn có trời mưa, có mặt hai người con trai, một người con gái có hòm 

rương sẵn, có nhạc lễ, có thầy chùa đưa linh, bà con tới đông đưa đón rất long trọng 

https://bcs.bibon.xyz/
https://www.haiyen.net/
https://thaiphong.net/

